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MỞ ĐẦU 

 

Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam đã được Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đặng ký đầu tư, mã số dự án 544 933104, 

chứng nhận lần đầu ngày 07 11 2006, chứng nhận điều chỉnh lần thứ mười ngày 

07 6 2021. Theo đó, công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam được chấp thuận là nhà 

đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, thiết bị, bộ phận 

và linh kiện điện tử công nghệ cao”. Mục tiêu của dự án là sản xuất, chế tạo và lắp ráp 

các loại máy móc, thiết bị, bộ phận và linh kiện điện tử quy mô 222.734 nghìn bộ năm 

tại Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.  

Dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường số 1427 QĐ-UBND ngày 10 4 2007 và được Sở Tài nguyên xác nhận thực hiện 

các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường số 302 STNMT-CCBVMT ngày 08/8/2008. Theo đó, công trình 

BVMT đã được xác nhận là hệ thống bể tự hoại và hệ thống thoát khí, hơi dung môi 

Isopropyl Alcohol từ công đoạn làm sạch bề mặt bảng mạch PCB. 

Dự án đã mở rộng nhà quy mô nhà xưởng và được UBND tỉnh Hải Dương phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2140 QĐ – UBND ngày 

19   2015 và đã được Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp nhận Kế hoạch quản lý môi 

trường. Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, dự án sẽ xây dựng 1 hệ thống xử lý 

nước thải công suất 350m
3
 ngày.đêm, lắp đặt 02 hệ thống thu, hút khói hàn của dây 

chuyền tự động, tại khu vực hàn tay (100 vị trí), mỗi vị trí bố trí 01 máy hút khói hàn 

thiếc Quick, bố trí 01 kho chứa CTRSH, CTRCNTT, CTNH diện tích 645m
2
. Tuy 

nhiên, căn cứ phụ lục II, Nghị định 1  2015 NĐ-CP ngày 14 2 2015 của chính phủ 

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng phải 

lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Mặt khác, căn cứ 

vào kết quả quan trắc phân tích định kỳ các năm của nhà máy cho thấy các thông số đo 

đạc nước thải đều đạt giá trị QCVN 14:200  BTNMT, cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A và mức A theo tiêu chuẩn đầu vào của KCN Tân Trường 

(kèm theo phụ lục hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải), các thông số đo đạc khí thải đều 

đạt QCVN 19:2009 BNTMT và QCVN 20:2009 BTNMT do đó Công ty không thuộc 

đối tượng nâng cấp, cải tạo công trình xử lý chất thải, không thuộc đối tượng phải lập 

báo cáo xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định tại Nghị định số 

40 2019 NĐ-CP ngày 13 5 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 



 

2 

 

Đến nay do nhu cầu về thị trường thay đổi nên công ty đã có định hướng sản xuất 

mới, giảm công suất sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, thiết bị, bộ phận và 

linh kiện điện tử đồng thời bổ sung sản phẩm đồ gá kim loại, đồ gá nhựa, đồ gá hàn, 

linh kiện gia công kim loại, nhựa dùng cho máy móc đáp ứng tổng sản phẩm sản xuất 

quy mô 222.734 nghìn bộ năm. Trong đó: 

+ Sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, thiết bị, bộ phận và linh kiện 

điện tử: 221.334 nghìn bộ năm 

+ Sản xuất và gia công đồ gá, linh kiện, sản phẩm bằng kim loại: 200 sản 

phẩm năm 

+ Sản xuất và gia công đồ gá, linh kiện, sản phẩm bằng nhựa: 1.200 sản 

phẩm năm 

Quá trình sản xuất của dự án có sử dụng IPA - ISO Propyl Alcohol - thành phần 

Isopropanol để làm sạch, vệ sinh- hóa chất này thuộc phụ lục 1 – hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp – Nghị định 113 2017 NĐ-CP 

ngày 09 10 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật hóa chất do đó Dự án thuộc mục số 17, phụ lục II và thuộc mục số 1, phụ lục 

IV – phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 05 2025 NĐ-CP ngày 06 1 2025 của 

Chính phủ (cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường). Căn cứ  khoản 7, Điều 1, Nghị định số 05 2025 NĐ-CP ngày 

06 1 2025 của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường trình UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt. 

Báo cáo được lập theo mẫu quy định tại phụ lục IX -  phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 05 2025 NĐ-CP ngày 06 1 2025 của Chính phủ. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ UMC VIỆT NAM 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: ông YOSHIKUNI 

TANIGUCHI. Chức vụ: Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: 02203570001; Fax: 84-320-3570011 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5448933104, do Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hải Dương cấp, chứng nhận lần đầu ngày 07 11 2006, chứng nhận điều 

chỉnh lần thứ mười một ngày 01 7 2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên số 

0800345772, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương 

cấp, đăng ký lần đầu ngày 07 1 2006; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/5/2024. 

2. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, thiết 

bị, bộ phận và linh kiện điện tử công nghệ cao 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN1-2, Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân 

Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban  quản lý các khu công nghiệp, tỉnh 

Hải Dương. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư : 

UBND tỉnh Hải Dương 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình số 19 KCN-TĐTKCS 

do Ban Quản lý các KCN cấp ngày 09 2 2009; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 544 933104, do Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hải Dương cấp, chứng nhận lần đầu ngày 07 11 2006, chứng nhận điều 

chỉnh lần thứ mười một ngày 01 7 2024; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC số 23 TD-PCCC 2007 do Công an tỉnh 

Hải Dương cấp ngày 19 47 2007; 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương cấp ngày 16 4 2015. 

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số 1222 GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 29 11 2023; 

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số 762 GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 16   2023; 
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+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số 803/GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 16/8/2024; 

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số 1 6 GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 04 3 2024; 

+ Quyết định số 2140 QĐ-UBND ngày 19   2015 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư mở rộng nhà 

máy sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, thiết bị, bộ phận và linh kiện điện 

tử công nghệ cao tại khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương” của Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 30.000027.T do Chi cục 

BVMT – Sở TNMT cấp ngày 23 5 2014. 

+ Giấy xác nhận số 302 STNMT-CCBVMT ngày 0    200  của Sở Tài nguyên 

và môi trường xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Quy mô của dự án đầu tư: dự án nhóm B theo quy định luật đầu tư công (khoản 

3, điều 10 Luật đầu tư công số 5  2024 QH15 ngày 29 11 2024 (dự án công nghiệp có 

tổng mức 1.600 tỷ đồng >120 tỷ đồng và <2000 tỷ đồng 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại 

máy móc, thiết bị, bộ phận và linh kiện điện tử công nghệ cao. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: dự án nhóm II (mục 1- phụ lục IV – phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 05 NĐ-CP ngày 06/01/2025). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư  

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư: 

Bảng 1.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư 

Sản phẩm Hiện tại 
Sau khi điều chỉnh 

(bộ/năm) 

Các loại máy móc, thiết bị, bộ 

phận và linh kiện điện tử 
222.734.000 221.334.000 

Đồ gá (Jig) kim loại - 200.000 

Đồ gá (Jig) nhựa - 1.200.000 

Tổng 222.734.000 222.734.000 
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

a. Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo, lắp ráp các loại máy móc, thiết bị, bộ phận 

và linh kiện điện tử công nghệ cao  

Quy trình công nghệ sản xuất không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo, lắp ráp các loại máy 

móc, thiết bị, bộ phận và linh kiện điện tử công nghệ cao 

 ô tả quy trình công nghệ:  

Các chi tiết lỗi, hỏng 

Bụi, tiếng ồn  

Chất thải rắn, bụi, 

Tiếng ồn 

  Bụi, CTR 

Tiếng ồn, khói hàn 

Bảng mạch hỏng, 

Tiếng ồn 

Bảng mạch hỏng 

Kiểm tra đầu vào 

     Phủ kem hàn bề mặt 

Kiểm tra lớp phủ 

Hàn bề mặt 

Giao hàng 

Kiểm tra mối hàn 

Cắm dán linh kiện 

Lắp ráp hoàn chỉnh 

Đóng gói 

Nhập kho 

Kiểm tra công năng 

Nhận nguyên liệu 
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Nhận nguyên liệu: Các bộ phận, linh kiện rời nhập về gồm có các Bộ kết nối, Bộ 

bán dẫn, Bảng mạch in PCB, bộ cộng hưởng thạch anh, Điốt, Máy điều chỉnh, dây 

điện, Passive, Bộ mạch IC được công nhân kiểm tra chất lượng trực quan, tiếp nhận số 

lượng, thành phần, hình dạng của nguyên liệu và chuyển vào dây chuyền sản xuất. 

Bảng mạch in PCB đưa vào máy in để in, xác định vị trí lắp đặt các linh kiện điện 

tử. Bảng mạch sau đó sẽ được chuyển sang công đoạn phủ kem bề mặt để quét các lớp 

kem hàn. Để tránh kem hàn dính lên trên những nơi không mong muốn, trong công 

đoạn này người ta phải sử dụng mặt nạ kim loại làm bằng màng mỏng thép không gỉ 

trên đó có đục thủng những vị trí tương ứng với nơi đặt chíp. Bản mạch phủ kem hàn 

được đưa qua kiểm tra lớp phủ, sau đó được chuyển sang máy đặt chíp và lắp ráp các 

linh kiện (điốt, bộ mạch IC, máy điều chỉnh, bộ cộng hưởng pha lê). 

Hàn bề mặt bằng kỹ thuật gia nhiệt: Sau khi quá trình gắp, gắn linh kiện hoàn tất, 

bản mạch được chuyển tới máy hàn. Đầu tiên các bản mạch tiến vào vùng sấy sơ bộ 

nơi mà ở đó nhiệt độ của bản mạch và mọi linh kiện tương đối đồng đều và được nâng 

lên một cách từ từ. Việc này làm giảm thiểu ứng suất nhiệt khi quá trình lắp ráp kết 

thúc sau khi hàn. Bảng mạch sau đó tiến vào vùng với nhiệt độ đủ lớn để có thể làm 

nóng chảy các hạt vật liệu hàn trong kem hàn, thiếc hàn trong máy hàn nóng chảy 

được bổ sung vào các mối hàn hàn các đầu linh kiện lên trên bản mạch. Sức căng bề 

mặt của kem hàn nóng chảy giúp cho linh kiện không lệch vị trí, và nếu như bề mặt địa 

lý của chân hàn được chế tạo như thiết kế, sức căng bề mặt sẽ tự động điều chỉnh linh 

kiện về đúng vị trí của nó. Trong quá trình này, dung dịch  lux được phun vào bản 

mạch để dễ hàn và làm bóng mối hàn. Bên cạnh đó, khí nén Nitơ từ phòng khí nén 

được dẫn vào thông qua hệ thống dẫn khí để làm sạch đầu các mối hàn, đuổi khí O2 

khỏi vị trí hàn, tránh tình  trạng Oxy hóa mối hàn.  

Toàn bộ quá trình từ khâu phủ kem bề mặt, kiểm tra lớp phủ, cắm, dán kinh kiện,  

đến công đoạn hàn bề mặt hoàn toàn tự động hóa, được thực hiện bằng máy. 

Kiểm tra và sửa lỗi: Bản mạch sau khi hàn bề mặt xong sẽ chuyển sang công 

đoạn kiểm tra hình ảnh bằng máy kiểm tra hình ảnh. 

Nguyên lý làm việc của máy kiểm tra hình ảnh: Bản mạch sau khi vào máy kiểm 

tra hình ảnh sẽ được chụp một bức ảnh 3D, máy sẽ lấy hình ảnh đó để so sánh với hình 

ảnh mẫu. Qua đó sẽ phát hiện được các lỗi như gắn lệch, kênh linh kiện đổ linh kiện, 

linh kiện đặt không đúng vị trí, mối hàn bị lỗi....v.v.v 

Trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn hàng hóa,  

bản mạch có thể được đưa sang bộ phận kiểm tra quang học (máy kiểm tra bằng tia X) 

để phát hiện lỗi bỏ sót linh kiện hoặc sửa các lỗi vị trí, lỗi tiếp xúc của linh kiện và 

kem hàn trên bề mặt của mạch in.  
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Nguyên lý làm việc của máy kiểm tra bằng tia X: Một phim chụp ảnh bức xạ 

thích hợp được đặt phía sau vật kiểm tra và được chiếu bởi một chùm tia X, Cường độ 

chùm tia X khi đi qua vật thể bị thay đổi tùy theo cấu trúc bên trong của vật thể và như 

vậy sau khi rửa phim đã chụp sẽ hiện ảnh bóng của vật kiểm tra. Sau đó, phim được 

giải đoán để có những thông tin về khuyết tật bên trong vật kiểm tra. 

Buồng kiểm tra bằng tia X kín hoàn toàn, máy kiểm tra bằng tia X được bảo 

vệ bởi một cái bao bảo vệ là lớp vỏ bọc bằng thủy tinh pha chì để bảo vệ cho người 

điều khiển máy.  

Lắp ráp hoàn chỉnh: Sau khi hàn các linh kiện điện tử lên bề mặt bảng mạch in, 

sẽ được công nhân thao tác tiến hành lắp ráp các phụ kiện, hoàn thiện sản phẩm. 

Kiểm tra chức năng: Công nhân thao tác kiểm tra công năng của sản phẩm so với 

sản phẩm tiêu chuẩn và chuyển sang công đoạn đóng gói, nhập kho.  

Các sản phẩm lỗi, hỏng được phát hiện sau quá trình kiểm tra bằng máy phát tia 

X và kiểm tra công năng sẽ được công nhân sửa chữa, hàn gắn, chỉnh sửa lại và đóng 

gói. Trong quá trình sửa chữa lỗi các mối hàn có thể sử dụng dung dịch tẩy IPA để vệ 

sinh, tẩy rửa mối hàn. 

Giao hàng: sản phẩm hoàn thiện sẽ được giao hàng theo đúng đơn hàng 
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b. Quy trình công nghệ sản xuất đồ gá kim loại, đồ gá nhựa, đồ gá hàn, linh kiện gia 

công kim loại, nhựa dùng cho máy móc 

Công ty không trực tiếp sản xuất các tấm nhựa, tôn,… chỉ gia công theo yêu cầu 

của khách hàng, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất đồ gá (Jig dưỡng) 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

- Nhận yêu cầu và làm báo giá 

Tiến hành lập ý tưởng thiết kế và làm báo giá gửi tới người yêu cầu. 

- Thiết kế 

Tiến hành thiết kế dựa trên các yêu cầu, đặc điểm của người yêu cầu. 

-  Đặt hàng 

Tiến hành đặt hàng nguyên vật liệu dựa trên BOM list mà người thiết kế đã lập. 

-  Gia công 

 + Sử dụng máy cưa để cắt phôi dựa trên kích thước của sản phẩm gia công. 

 + Sử dụng máy phay CNC máy phay cơ máy tiện để gia công cắt gọt sản phẩm 

như phay bậc  lỗ  tạo ren …dựa trên bản vẽ thiết kế sản phẩm. 

Nhận yêu cầu và làm 

báo giá 

Thiết kế 

Đặt hàng 

Gia công 

Lắp ráp hoàn chỉnh 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Giao hàng 

Mạt kim loại, CTR, 

tiếng ồn 

CTR, tiếng ồn, CTNH 

CTR, tiếng ồn 
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 + Tùy theo từng chi tiết sản phẩm có yêu cầu dập uốn  hàn thì sẽ phải gia công 

trên máy dập uốn hoặc máy hàn để gia công sản phẩm đó. 

 + Sử dụng máy khoan để gia công các lỗ trơn thủng hoặc lỗ ren tùy theo yêu 

cầu của sản phẩm.  

 + Một số các chi tiết cần gia công khắc chữ trên bề mặt thì sẽ sử dụng máy khắc 

Laser hoặc sử dụng máy mài đá để mài các cạnh sắc của sản phẩm sau khi gia công 

trên máy phay, máy cưa. 

- Lắp ráp hoàn chỉnh 

 Sau khi nhận linh kiện và gia công xong thì tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh và 

kiểm tra bằng các thiết bị đo kiểm như Panme, Calipper. 

- Kiểm tra 

 Đo kiểm sản phẩm so với tiêu chuẩn thiết kế và của người yêu cầu. 

- Đóng gói 

 Đóng gói sản phẩm. 

- Giao hàng 

 Giao hàng đến khách hàng theo đơn đặt hàng. 

c. Quy trình vệ sinh, rửa bảng mạch (pallet), vệ sinh xích máy Flux và máy hàn 

Sau công đoạn hàn, bảng mạch cần vệ sinh làm sạch bụi bẩn.  

Quy trình rửa, vệ sinh: Khi bảng mạch đã ở trạng thái cần vệ sinh, kỹ thuật viên 

để khuôn cố định bên trong máy rửa. Cài đặt thời gian sau đó tăng nhiệt lên nhiệt độ 

thích hợp (khoảng 40 độ).  Nước tẩy rửa đã được chuẩn bị sẵn trong két, để máy chế 

độ tự động. Máy sẽ phun nước tẩy rửa và hoạt động theo quy trình rửa đã được lập 

trình sẵn. Sau khi rửa xong khuôn sẽ được sấy khô và lấy ra ngoài. Nước tẩy rửa trong 

máy vẫn được tái sử dụng trong nhiều lần, thông thường khoảng 1 tháng thay 1 lần, 

mỗi lần khoảng 100 lít.  

Do trong quy trình sản xuất có sử dụng hóa chất tẩy rửa để làm sạch bảng mạch 

và khuôn in (sử dụng máy rửa tự động) nên cơ sở thuộc nhóm II theo mục I.1 phục lục 

IV ban hành kèm theo Nghị định số 05 2025 NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 0  2022 NĐ-CP ngày 10 01 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Quá trình làm sạch được bằng máy rửa nên hạn chế các tác động trực tiếp đến 

người lao động. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Bảng 1.2. Công suất hoạt động của dự án đầu tư 

Sản phẩm Hiện tại 
Sau khi điều chỉnh 

(bộ/năm) 

Các loại máy móc, thiết bị, bộ 222.734.000 221.334.000 
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phận và linh kiện điện tử 

Đồ gá (Jig) kim loại - 200.000 

Đồ gá (Jig) nhựa - 1.200.000 

Tổng 222.734.000 222.734.000 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư:  

a. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng  

 Nguyên, vật liệu 

Bảng 1.3. Lượng nguyên, vật liệu sử dụng 

STT Tên nguyên, vật liệu Đơn vị 

Khối lượng  

Theo ĐT  
Sau khi điều 

chỉnh 

1 Thiếc thanh các loại kg 92.651 92.651 

2 Thiếc dây kg 10.090 10.090 

3 Bộ kết nối Bộ 9.519.410 9.519.410 

4 Bộ bán dẫn Bộ 20.636.608 20.636.608 

5 Bao bì kg 2.750.000 2.750.000 

6 VR Bộ  431.000 431.000 

7 Bảng mạch PCB Bộ  1.020.505 1.020.505 

8 Bộ cộng hưởng pha lê Bộ 1.605.000 1.605.000 

9 Đi ốt Bộ 182.000 182.000 

10 Máy điều chỉnh Bộ 4.064.000 4.064.000 

11 Cuộn dây điện Cuộn 24.102.930 24.102.930 

12 Passive Bộ 62.434.800 62.434.800 

13 Bộ mạch IC Bộ 360.000 360.000 

14 Con chip điện tử Pcs - 7.770.344 

15 Tấm nhựa durostone 5mm Tấm - 40 

16 Tấm nhựa baletite vàng  Tấm  - 12 

17 Tấm nhựa  R4 Tấm - 50 

18 Tấm nhôm Tấm  - 30 

19 Tấm inox Tấm - 1 

20 Tấm nhựa khác Tấm  - 2 



 

11 

 

 Hóa chất sử dụng  

Bảng 1.4. Hóa chất sử dụng  

TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

1 

LEAD 

FREERITE 

EC-19S-8 

CHẤT 

GÂY 

CHẢY 

DÙNG 

TRONG 

CÔNG 

NGHIỆP 

HÀN  

TAMURA 
Vệ sinh bản 

mạch điện tử  
IPA  

Dễ cháy 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

-Tổn thương mắt 

nghiêm trọng, kích ứng 

: Cấp 2 

- Dị ứng đường hô hấp : 

Cấp 1 

- Dị ứng da Cấp 1 

- Độc tính với sinh sản : 

Cấp 2 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm lần 1: Cấp 1 (hệ 

thần kinh trung ương) 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm lần 1: Cấp 1 (hệ  

mạch máu) 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

2.388 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

nhiễm lần 1: Cấp 1 

(gan, cơ quan hô hấp, lá 

lách) 

- Chất lỏng dễ cháy : 

Cấp 2 

- Nguy hại với môi 

trường nước: Cấp 3 

2 

ISO Propyl 

Alcohol 

(65%) 

IPA CPE 

Vệ sinh xích 

của máy  lux 

và máy hàn 

Isopropanol (CH3)2CHOH 

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm lần 1: Cấp 3 (hệ 

thần kinh trung ương) 

-  Kích ứng mắt Cấp 2 

- Chất lỏng dễ cháy : 

Cấp 2 

80.800 

3 

ISO Propyl 

Alcohol 

(99%) 

IPA( 

Chính 

phẩm) 

CPE 

Vệ sinh xích 

của máy  lux 

và máy hàn 

Isopropanol (CH3)2CHOH 

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

-Độc cấp tính, đường 

miệng Cấp 4 

- Tổn thương mắt 

nghiêm trọng Cấp 1 

-Sức khỏe : Cấp 1 

-Cháy nổ: Cấp 2 

1.540 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

- Phản ứng : Cấp 0 

-Vật liệu có tính oxy 

hóa loại :H 

4 
Super 

coating 

Nước làm 

bóng bề 

mặt sàn 

HOÀN MỸ 
Làm bóng bề 

mặt sàn 

Aqueous 

ammonia 
NaOH 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

-Sức khỏe : Cấp 1 

-Cháy nổ: Cấp 0 

- Phản ứng : Cấp 0 

665 

5 

ALPHA 

AUTO 

CLEAN 40 

Chất vệ 

sinh Alpha 

Auto 

Clean40 

Hoàn Mỹ Chất vệ sinh 

Ethanol, 2-

amino-; 2-

Propanol, 1-

methoxy-; 

Surfactant; 1-

Propanol, 2-

methoxy- 

 

Dễ cháy 

Chất độc 

Ăn mòn 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

-Sức khỏe : Cấp 1 

-Cháy nổ: Cấp 1 

- Phản ứng : Cấp 0 

- Bảo vệ :B 

1.710 

6 

ELEP 

COAT 

LSS520MH

B 

ELEP 

COAT 

LSS520M

HB 

NITTO 

SHINKO 

Sử dụng để 

cách điện và 

chống ẩm cho 

bề mặt gốc 

Cao su 

butadiene 

styrene, 

Hydrocacbon 

 

Dễ cháy 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

Ảnh hưởng đến 

 
150 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

của các thiết 

bị điện tử 

alicyclic bão 

hòa, Nhựa 

methyl styrene, 

Methylcyclohex

ane, 

Hydrocacbon 

Aliphatic Dầu 

khí 

môi trường 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

 

7 
Seal -Glo 

630RB-H 

Chất phủ 

ngoài bản 

mạch 

Coating 

Seal -Glo 

630RB-H 

CÔNG TY 

TNHH HÓA 

CHẤT 

CÔNG 

NGHIỆP  

FUJI 

Chất phủ 

ngoài bản 

mạch 

Cao su tổng 

hợp, 

Hydrocarbons 

dẻo, 

Methylcyclohex

ane, màu nhuộm 

 

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ảnh hưởng đến 

môi trường 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

 

 
600 

8 
ACTREL 

ED33 

ACTREL 

ED33 

EXXONMO

BIL 

CHEMICAL 

ASIA 

Chất tẩy rửa 

Pallet 

2-propanol, 1-

butoxy, 

naphtha( 

petroleum), 

H315, 

H319(2A) 

H226, H304, 

H336, H316 

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Nguy hiểm cho sức 

-Độc tính khi hít phải : 

Cấp 1 

-Kích ứng mắt : Cấp 2A 

-Kích ứng da: Cấp 2 

12.956 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

PACIFIC hydrotreated 

heavy 

khỏe 

 

-Chất lỏng dễ cháy : 

Cấp 3 

9 

COATING 

REMOVE 

SEAL-GLO 

THINNER 

G(16LT/CA

N) 

Chất phủ 

ngoài bản 

mạch  

FUJI 
Chất phủ bản 

mạch 

Methylcyclohex

ane  

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ảnh hưởng đến 

môi trường 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

 

-Độc cấp tính (miệng) : 

Cấp 4 

-Ăn mòn kích ứng da: 

Cấp 3 

-Nguy hiểm kích ứng 

mắt nghiêm trọng : Cấp 

2B 

- Gây độc hệ thống cơ 

quan đích đặc biệt sau 

khi tiếp xúc nhóm: Cấp 

3B 

- Ngộ độc hô hấp: Cấp 

1 

-Chất lỏng dễ cháy  

-Nguy hại với môi 

trường nước: Cấp 2 

64 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

 

10 

HUMISEA

L 

THINNER 

901 

Humiseal 

thinner 

901 

DAI-NI 

MARUTAK

A BLDG 

Chất phủ bản 

mạch 

Butyl acetate, 

Methyl 

cyclohexane 

C6H12O2; 

C7H14 

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ảnh hưởng đến 

môi trường 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

 

-Độc tính khi hít phải : 

Cấp 3 

-Tổn thương mắt 

nghiêm trọng: Cấp 4 

-Kích ứng da: Cấp 2 

-Chất lỏng dễ cháy : 

Cấp 2 

864 

11 

Humiseal 

1A27NS 

LU 

Humiseal 

1A27NS 

LU 

DAI-NI 

MARUTAK

A BLDG 

Chất phủ bản 

mạch 

Butyl acetat, 

Xylen  

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

 

-Gây ung thư Cấp 2 

-Tổn thương mắt 

nghiêm trọng: Cấp 2 

-Độc tính sinh sản Cấp 

1B 

-Kích ứng da Cấp 3 

1.952 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

-Gây hại cho hệ hô hấp 

-Chất lỏng dễ cháy : Cấp 

3 

12 

Keo-

TB1401B 

(1000ml/lon

) 

Keo-

TB1401B 

(1000ml/lo

n) 

THREEBON

D 

VIETNAM 

Dùng cố định 

linh kiện 

Methyl alcohol, 

Nodified vinyl 

acetate resin, 

Toluene, Vinyl 

actate 

 

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

 

-Độc tính lên cơ quan 

đích cụ thể(đơn lẻ) loại 

1 

-Tổn thương mắt 

nghiêm trọng: mức 2 

-Độc tính sinh sản loại 

1B 

-Hệ thần kinh trung 

ương hệ thống võng 

mạc loại 1 

-Gây hại cho hệ hô hấp 

'-Độc tính lên cơ quan 

đích cụ thể(đơn lẻ) loại 

1 

-Chất lỏng dễ cháy : 

loại 2 

10 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

14 

Dầu nhờn 

(Tellus S2 

M68) 

Dầu nhờn 

(Tellus S2 

MX68) 

CÔNG TY 

TNHH 

SELL VIỆT 

NAM 

Dầu thủy lực 

Dầu gốc có độ 

nhớt có thể thay 

đổi được (<20.5 

mm2/s @40C); 

2,6-di-tert-butyl 

phenol 

   
4 

16 

Mobil 

velocite oil 

no 3. 

Mobil 

velocite oil 

no 3. 

EAST 

COAST 

LUBES PTY 

Chất bôi trơn 

2,6-DI-TERT-

BUTYLPHENO

L, 

DISTILLATES, 

HYDROTREA

TED LIGHT, 

HYDROTREA

TED LIHGHT 

PARAFFINIC 

DISTILLATES 

, PETROLEUM 

H315,H400,H4

10,H227,H304 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

 

-Chất độc hít vào Cấp 1 

-Chất lỏng dễ cháy : 

Cấp 4 

12 



 

19 

 

TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

17 Methanol Methanol 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Nguồn dinh 

dưỡng 

Cacbon để 

nuôi cấy vi 

sinh vật trong 

nước thải sinh 

hoạt 

Methanol, nước 
CH3OH 

H2O 

Dễ cháy 

Chất độc 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

 

-Độc cấp tính, đường 

miệng Cấp 3 

- Độc cấp tính, hít phải 

Cấp 3 

- Độc cấp tính, da Cấp 

3 

- Độc tính đến cơ quan 

phơi nhiễm đơn Cấp 1 

(mắt, hệ thần kinh trung 

ương) 

-Chất lỏng dễ cháy : Cấp 

2 

2.797 

18 

Natri 

hydroxit 

25%- 

NAOH 25% 

Natri 

hydroxit 

25%- 

NAOH 

25% 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Điều chỉnh 

pH của nước 

thải sinh hoạt 

Natri hydroxit, 

nước 
NaOH, H20 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

Ăn mòn 

-Độc cấp tính, đường 

miệng Cấp 4 

- Tổn thương mắt 

nghiêm trọng Cấp 1 

2.043 

19 
Javen-

NACLO 

Javen-

NACLO 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Khử trùng 

nước thải ( 

tẩy rửa) 

Natri hupoclorit, 

natri hydroxit, 

nước 

NaCLO,NaOH 

H2O 

Ảnh hưởng đến 

môi trường 

Ăn mòn 

-Sức khỏe : Cấp 3 

-Cháy nổ: Cấp 0 

- Phản ứng : Cấp 0 

3.098 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

20 
Polymer 

KP206BH2 

Polymer 

KP206BH

2 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Xử lý bùn 

thải để ép bùn 

Polymer, Axit 

sulfamic, 

Acrylamide, 

nước 

*1; 

 HOSO2NH2 

 

CH2=CHONH

2 

H2O 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

-Tổn thương mắt 

nghiêm trọng : Cấp 2A 

-Ăn mòn kích ứng da: 

Cấp 2 

-Nguy hiểm cho môi 

trường nước (cấp tính) : 

Cấp 2 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm đơn: Cấp 3 ( cơ 

quan hô hấp) 

115 

21 Polytesu Polytesu 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Tạo bông cặn 

để loại bỏ 

chất lơ lửng, 

kim loại nặng, 

Polytetsu, nước 

[Fe2(OH)n(SO

4)3-n/2]m; 

H2O 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ăn mòn 
 

3.461 

22 

Chất tẩy cáu 

cặn 

ECOCLEA

N M-01 

Chất tẩy 

cáu cặn 

ECOCLE

AN M-01 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Chống cáu 

cặn nhà vệ 

sinh 

Axit Clohydric, 

Axit Citric, 

Nước và các 

thành phần nguy 

hại khác 

HCL, C6H8O7 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ăn mòn 
 

40 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

23 
ORBRAID 

C915VP 

ORBRAID 

C915VP 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Chống cáu 

cặn trong tháp 

giải nhiệt 

Zine chloride, 

sulfuric acid 

ZnCL2 

H2S04 

H3P04 

H20 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

-Tổn thương mắt 

nghiêm trọng : Cấp 1 

-Ăn mòn kích ứng da: 

Cấp 1 

-Khả năng gây đột biến 

tế bào thai nhi : Cấp 2 

- Khả năng gây ung 

thư: Cấp 2 

-Kích ứng đường thở 

Cấp 3 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm đơn: Cấp 1 (gan, 

cơ quan hô hấp, lá lách) 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm lặp lại: Cấp 1 

(gan, cơ quan hô hấp, lá 

lách) 

1170 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

24 
ORBRAID  

J111V 

ORBRAID  

J111V 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Xử lý nước 

trong tháp 

giải nhiệt 

Sodium  

hypochlorite 
NaCLO 

Dễ cháy 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ảnh hưởng đến 

môi trường 

Nguy hiểm cho sức 

khỏe 

-Tổn thương mắt 

nghiêm trọng :Cấp 1 

-Ăn mòn kích ứng da: 

Cấp 1 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm đơn: Cấp 3 ( cơ 

quan hô hấp) 

- Độc tính với một cơ 

quan xác định phơi 

nhiễm lặp lại : Cấp 2 ( 

độc tính hệ thống ) 

726 

62 
Mobil Dte 

Oil Light 

Mobil Dte 

Oil Light 

CÔNG TY 

CP DẦU 

KHÍ QUỐC 

TẾ PAN 

Dầu dùng cho 

tua bin 

2.6-DI-TERT-

BUTYL-P-

CRESOL 
 

 
 

10 



 

23 

 

TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

74 
Shell Tellus 

S2 MX 32 

Shell 

Tellus S2 

MX 32 

CÔNG TY 

SELL 

VIETNAM 

TNHH 

Dầu thủy lực 

Dầu gốc có độ 

nhớt có thể thay 

đổi được (<20.5 

mm2/s @40°C) 

   
0,3 

87 
Procleaner 

MBC-01 

Hóa chất 

tẩy rửa 

Procleaner 

MBC-01 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Tẩy rửa hệ 

thống 

Axit vô cơ 

Chất ức chế ăn 

mòn kim loại 

Nước và các 

thành phần 

không nguy hại 

vừa đủ 

 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ăn mòn 
 

20 

88 
Dầu 

DIESEL 

Dầu 

DIESEL 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Làm nhiên 

liệu cho các 

loại động cơ 

diesel 

Dầu diesel 

Lưu huỳnh  
Dễ cháy 

 
16787 

89 Nitơ lỏng Nitơ lỏng 

CÔNG TY 

TNHH CPE 

VIỆT NAM 

Dùng cho 

máy X-Ray 

Nitơ 

Nước 
N2 Khí nén 

- Sức khỏe : Cấp 2 

- Dễ cháy : 0 

- Phản ứng : 0 

100 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

90 

TENIC 

cleaning 

agent 

C2700 

Chất tẩy 

rửa C2700 

CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

ĐIỆN TỬ 

WEISI 

Chất tẩy rửa 

công nghiệp 

Nước khử Ion 

Butyldiglycol 

Propylen glycol 

Tetrahydrocontr

ol 

   
 

90 

SA-25 

DEFOARM

ER 

Chất phá 

bọt SA-25 

CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

ĐIỆN TỬ 

WEISI 

Dung môi cho 

hóa chất tẩy 

rửa Pallet 

C2700 

Dầu silicone 

Dầu khoáng 

Chất nhũ hóa 

Chất chống oxy 

hóa và phụ gia 

   
 

91 
Keo Loctite 

263 

Keo 

Loctite 

263 

CÔNG TY 

TNHH 

HENKEL 

ÚC 

Chất kết dính 

3,3,5 

Trimethylcycloh

exyl 

methacrylate  

2,2'-

Ethylenedioxydi

ethyl 

dimethacrylate 

 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

Ảnh hưởng đến 

môi trường 

- Kích ứng da: Cấp 2 

- Kích ứng mắt nghiêm 

trọng : Cấp 2A 

- Chất gây nhạy cảm da 

: Cấp 1 

- Nguy cơ cấp tính đối 

với môi trường nước: 

Cấp 2 
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TT 
Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Việt 

Nhà cung 

cấp 

 ục đích sử 

dụng 
Thành phần 

Công thức 

hóa học 

Phân loại nguy 

hiểm 
Đặc tính nguy hiểm 

Khối lượng 

sử dụng 

(kg/năm 

a,a-

dimethylbenzyl 

hydroperoxide 

Axit maleic 

Axit axetic, 2-

phenylhydrazide 

Thành phần 

không nguy 

hiểm 

92 
CYBERSO

LV C8882 

CYBERS

OLV 

C8882 

KYZEN 
Vệ sinh 

khuôn in keo 

3-

butoxypropan-

2-ol 

Dipropylene 

glycol dimethyl 

ether 

3-Methoxy-3-

methyl-1-

butanol 

 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe 

- Ăn mòn kích ứng da : 

Cấp 2 

- Tổn thương nghiêm 

trọng kích ứng mắt-Cấp 

2A 

- Chất lỏng dễ cháy- Cấp 

4 

- Độc cấp tính-miệng-cấp 

5 

 



 

26 

 

Công ty có sử dụng IPA - ISO Propyl Alcohol - thành phần Isopropanol để 

làm sạch, vệ sinh- hóa chất này thuộc phụ lục 1 – hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp – Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa 

chất do đó thuộc phụ lục II – Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

b. Nguồn cung cấp điện 

Điện cấp cho nhà máy bởi Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương – Tổng 

công ty điện lực Miền Bắc.  

Lượng điện tiêu thụ từ tháng 01/2025 đến tháng 2 2025 như sau: 

Bảng 1.5. Lượng điện tiêu thụ thực tế tại nhà máy 

Tháng Kỳ 
Lượng điện tiêu 

thụ (kWh/kỳ) 

Tổng lượng điện tiêu thụ 

(kWh/tháng) 

Tháng 1 

1 
122.100 

1.206.155 

316.272 

2 
119.944 

358.301 

3 
80.344 

209.194 

Tháng 2 

1 
103.092 

1.283.215 

268.646 

2 
145.552 

390.192 

3 
87.868 

287.865 

Sau khi điều chỉnh, nhu cầu sử dụng điện tăng lên dự kiến khoảng 

1.300.000kWh/tháng. 

c. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước cho nhà máy là Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch 

Hải Dương. Lượng nước tiêu thụ từ tháng 12 2024-2 2025 như sau: 

Bảng 1.6. Lượng nước tiêu thụ tại cơ sở 

Tháng 
Lượng nước tiêu thụ 

trong tháng (m
3
/tháng) 

Lượng nước tiêu thụ 

trung bình ngày 

(m
3
/ngày) 

Tháng 12/2024 4.626 149,2 

Tháng 1/2025 5.427 175,1 

Tháng 2/2025 4.505 160,9 
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Trung bình (m
3
/ngày) 161,7 

Lớn nhất (m
3
/ngày) 175,1 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Vị trí dự án đầu tư 

Vị trí dự án đầu tư tại lô CN1-2, KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. Có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Tây: Giáp Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam; 

+ Phía Nam: Giáp Công ty TNHH SVP Việt Nam; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông nội bộ Khu Công nghiệp và Công ty Kim 

Trường Phúc; 

+ Phía Bắc: Giáp đường gom quốc lộ 5. 

Tọa độ mốc giới của cơ sở (hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105
0
30’, muis 

chiếu 3
0
 như sau: 

Bảng 1.7. Tọa độ mốc giới 

TT 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1 2315703.91 574888.16 

2 2315703.14 575157.73 

3 2315826.31 575157.68 

4 2316042.43 575165.30 

5 2316052.60 575157.05 

6 2316073.95 575008.85 

7 2315782.28 575008.26 

8 2315782.54 574888.32 

Vị trí dự án đầu tư được thể hiện ở hình dưới đây: 
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Hình 1.3. Vị trí dự án đầu tư 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này: 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này có địa điểm 

không nằm trên phường của khu đô thị, có đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của khu công nghiệp Tân Trường. 

+ Dự án không có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho 

mục đích cấp nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước 

+ Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo 

quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp hoặc thủy sản, rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, khu 

bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản, vùng đất ngập 

nước quan trọng, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới 

+ Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu di sản thế giới, khu di tích 

lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia 

đặc biệt theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

+ Dự án không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 

vụ trở lên 

+ Dự án không có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp 

luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng. 
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5.2. Các hạng mục công trình 

- Quy mô sử dụng đất của dự án: 63.997 m
2
.  

Bảng 1.8.  uy hoạch sử dụng đất của dự án 

STT Loại đất 
 iện tích 

(m
2
) 

T  lệ 

(%) 

1 Đất xây dựng công trình 36.870,1 57,61 

2 Đất cây xanh 13.208,20 20,64 

3 Đất giao thông 13.918,70 21,75 

 Tổng 63.997 100 

 Cụ thể quy mô các hạng mục công trình của dự án như sau: 

Bảng 1.9. Quy mô các hạng mục công trình của dự án 

STT Tên công trình Đơn vị Số lượng Quy mô (m
2
) 

I Nhà xưởng sản xuất    

1 Khu vực lễ tân phòng 1 100 

2 Khu vực phòng họp Phòng 8 16-20m
2
/phòng 

3 Khu vực văn phòng    

- Phòng hành chính Phòng 1 80 

- Phòng kế toán Phòng 1 60 

- Phòng công nghệ thông tin Phòng 1 60 

- Khu vực văn phòng chung Phòng 1 360 

4 Phòng đào tạo     

- Phòng đào tạo lớn Phòng 1 100 

- Phòng đào tạo kỹ năng Phòng 1 96 

- Phòng dojio Phòng 1 150 

5 Khu vực sản xuất  1 14.977 

- Khu sản xuất hiện hữu   8.756 

- Khu vực sản xuất mở rộng   6.221 

6 Kho nhập hàng    

- Kho nhập hàng hiện hữu Kho 1 3.000 

- Gia công linh kiện Kho 1 1.000 

- Kho để linh kiện mở rộng  Kho  1 315 

7 Kho xuất hàng    

- Kho xuất hàng hiện hữu Kho 1 1.430 
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- Kho xuất hàng mở rộng Kho  1 840 

- Khu để hàng thành phẩm Kho  1 670 

8 Phòng xử lý khí Phòng 3 435 

9 Phòng y tế Phòng 1 20 

10 Phòng giặt đồ Phòng 1 30 

11 Phòng tẩy rửa pallet Phòng 1 70 

12 Phòng thay đồ    

- Phòng thay đồ nữ Phòng 1 407 

- Phòng thay đồ nam Phòng 1 302 

- Khu vực thay giầy nam, nữ KV 1 184 

13 Phòng nhân viên ngồi nghỉ Phòng  8 40m
2
/phòng 

14 Phòng hút thuốc bên ngoài nhà máy Phòng 3 15 ~ 20 m
2
/phòng 

15 Nhà ăn Nhà  01 1.400 

16 Kho hàng tiêu hao kho 01 123 

17 Kho đồng phục kho 01 30 

18 Kho hóa chất kho 01 100 

19 Phòng cơ khí Phòng 01 700 

20 Phòng nén khí    

- Phòng nén khí hiện hữu Phòng 1 320 

- Phòng nén khí mở rộng  Phòng 1 230 

21 Trạm điện    

- Trạm điện hiện hữu Trạm 1 310 

- Trạm điện mở rộng Trạm 1 240 

II Một số công trình khác    

1 Nhà đặt máy phát điện    

- Nhà máy điện hiện hữu Nhà  1 150 

- Nhà máy điện mở rộng  Nhà  1 110 

2 Nhà vận hành máy bơm    

- Nhà vận hành máy bơm hiện hữu Nhà  1 30 

- Nhà vận hành máy bơm mở rộng Nhà  1 50 
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3 Khu vực xử lý nước thải Khu vực 1 427,8 

4 Nhà nghỉ của lái xe Nhà  1 30 

5 Khu vực để xe ô tô Nhà  1 100 

6 Khu vực để xe đạp, xe máy Lán xe 12 400m
2
/lán 

7 Nhà bảo vệ  nhà 04 12 m
2
/nhà 

8 Nhà rác    

- Nhà rác thải công nghiệp số 1 nhà 01 20 

- Nhà rác thải công nghiệp số 2 nhà 01 150 

- Nhà rác thải công nghiệp số 3 nhà 01 40 

- Nhà rác thải nguy hại nhà 01 15 

Chủ dự án đầu tư giữ nguyên các hạng mục công trình như hiện tại theo Báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt, không xây dựng thêm, không cải tạo các hạng mục công trình, 

chỉ lắp đặt bổ sung máy móc, thiết bị. 

5.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tư bao gồm 

Bảng 1.10. Danh mục máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị Đơn vị 

Số lượng 

Xuất xứ Theo 

ĐT  

Sau khi 

điều chỉnh  

I  ây chuyền hàn bề 

mặt S T 

Dây 

chuyền 
02 02 

Nhật Bản 

1 Máy in Chiếc 50 50 Nhật Bản 

2 Máy kiểm tra linh kiện 

hàn 

Chiếc 
50 50 

Nhật Bản 

3 Máy hàn con chip Bộ 50 50 Nhật Bản 

4 Thiết bị keo phun Chiếc 50 50 Nhật Bản 

5 Hệ thống dẫn khí Chiếc 50 50 Nhật Bản 

6 Máy kiểm tra bằng 

hình ảnh 

Chiếc 
50 50 

Nhật Bản 

II  ây chuyền lắp đặt 

tự động  

Dây 

chuyền  
02 02 

 

1 Máy lắp đặt đối trục Chiếc 10 10 Nhật Bản 

2 Máy lắp đặt đối tâm Chiếc 30 30 Nhật Bản 

3 Thiết bị thử mạch điện 

tử 

Chiếc 
20 20 

Nhật Bản 

4 Máy kiểm tra chức 

năng 

Chiếc 
100 100 

Nhật Bản 

5 Phần mềm lập trình 

hoạt động 

Bộ 
6 6 

Nhật Bản 

6 Thiết bị đo Profile Bộ 6 6 Nhật Bản 
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Weghing 

7 Máy nén khí N2 Bộ 40 40 Nhật Bản 

8 Thiết bị kiểm tra bằng 

tia X 

Chiếc 
02 02 

Nhật Bản 

9 Phụ tùng thay thế cho 

dây chuyền hàn bề mặt 

SMT 

Bộ 

06 06 

Nhật Bản 

10 Hệ thống sửa chữa 

máy móc thiết bị  

Hệ 

thống 
02 02 

Nhật Bản 

11 Các loại máy móc thiết 

bị phụ trợ khác 

Bộ 
06 06 

Nhật Bản 

III Thiết bị sản xuất Jig 

dưỡng 

 
  

 

1 Máy gia công phay 

CNC 

Bộ 
- 05 

Nhật Bản 

2 Máy gia công phay cơ Bộ - 01 Nhật Bản 

3 Máy tiện CNC Bộ - 01 Nhật Bản 

4 Máy tiện cơ Bộ - 01 Nhật Bản 

5 Máy dập uốn Bộ - 01 Nhật Bản 

6 Máy hàn kim loại  Bộ - 01 Nhật Bản 

7 Máy cưa Bộ - 01 Nhật Bản 

8 Máy khoan cần Bộ - 01 Nhật Bản 

9 Các máy phụ trợ khác Bộ - 02 Nhật Bản 

Đối với hạng mục gia công Jig dưỡng bổ sung, Công ty sử dụng các trang thiết bị 

sửa chữa cơ khí đồng thời bổ sung thêm một số máy móc thiết bị như đã nêu tại bảng 

trên. 

5.4. Tổng mức đầu tư 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 544 933104, do Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp, chứng nhận lần đầu ngày 07 11 2006, chứng nhận 

điều chỉnh lần thứ mười một ngày 01 7 2024, tổng vốn đầu tư của dự án là 

1.600.000.000.000 đồng. 

5.5. Nhân lực lao động 

Số lượng người làm việc hiện tại 2.400 người. 

Số lượng người khi điều chỉnh hoạt động 100% công suất số lượng người làm 

việc là 3.200 người. 

5.6. Thông tin về Khu công nghiệp Tân Trường 

 Cơ sở có vị trí tại lô CN1-2, KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Khu công nghiệp Tân Trường được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết đinh số 

1095 QĐ-BXD ngày 01 0  2006, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 91 QĐ-UBND ngày 14 01 2010 với vị trí 
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quy hoạch thuộc địa phận các xã Tân Trường và Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương, có quy mô 19 ,06 ha, nằm tiếp giáp với Quốc lộ 5 - tuyến giao thông 

đường bộ kết nối với cảng Hải Phòng, sân bay quốc tế Nội Bài nên rất thuận tiện cho 

các doạnh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển nguyên vật liệu. 

Khu công nghiệp có mật độ xây dựng 60% và tỷ lệ lấp đầy là 100%. 

Khu công nghiệp Tân Trường tập trung thu hút một số lĩnh vực: Công nghiệp cơ 

khí lắp ráp, các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp 

dệt may, chế biến thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp điện, điện tử và 

kinh doanh kho bãi. Các xí nghiệp công nghiệp đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp 

phải có dây chuyền công nghệ tiên tiến, phải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường 

theo quy định. 

Về kết nối giao thông và liên kết vùng:  

+ Cách Trung tâm thủ đô Hà Nội 50km 

+ Cách Sân bay quốc tế Nội Bài 67km 

+ Cách Cảng quốc tế Hải Phòng 45km 

+ Cách Cảng Cái Lân – Quảng Ninh 60km 

+ Cách Cửa khẩu Hữu Nghị (Trung Quốc) 140km 

+ Cách Trung tâm thành phố Hải Dương 11km 

- Về cớ sở hạ tầng: 

+ Hệ thống đường nội khu: Được thiết kế hợp lý phục vụ cho việc đi lại đến 

từng lô đất được dễ dàng, các tuyến đường trung tâm thành phố thuận tiện. Hệ thống 

đường gom trung tâm rộng 36m. Đường nhánh rộng 24m. Hệ thống đèn đường đã 

được lắp đặt dọc tuyến đường để phục vụ cho việc di chuyển vào ban đêm. 

+ Hệ thống cấp điện: Điện lưới cấp ổn định với công suất 103MW. Nguồn điện 

được cung cấp liên tục và ổn định được lấy từ hai tuyến đường dây 35 KV dẫn từ trạm 

biến áp tổng 110 22KV tỉnh Hải Dương. Mạng lưới điện áp cao thế (22 KV) được 

cung cấp dọc các đường giao thông nội bộ trong KCN. Doanh nghiệp đầu tư và xây 

dựng trạm hạ thế tuỳ theo công suất tiêu thụ. 

+ Hệ thống cấp nước : Được cấp từ hai nguồn ổn định (2 nhà máy cấp nước 

sạch), đảm bảo chất lượng với công suất lên đến 20,000 m3 ngày. Nguồn nước cung 

cấp cho Khu công nghiệp được lấy từ Nhà máy nước Cẩm Giàng với công suất khoảng 

10.000 m3 ngày đêm. Hệ thống cấp nước được đấu nối đến tận chân hàng rào từng 

doanh nghiệp 

+ Nhà máy xử lý nước thải: Toàn bộ nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt 

được doanh nghiệp xử lý đạt tiêu chuẩn tối thiểu mức nước B trước khi xả ra hệ thống 

đường nước thải chung của KCN, sau đó KCN sẽ tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn mức A 

trước khi xả ra môi trường với công suất 2.000 m3 ngày đêm. 
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+ Cơ sở vật chất CNTT: Khu công nghiệp được đầu tư hệ thống thông tin liên 

lạc băng thông rộng, hiện đại. Dịch vụ cung cấp bởi các nhà mạng Vietel, VNPT. Hệ 

thống viễn thông đạt tiêu chuẩn quốc tế và luôn sẵn sàng nhằm đáp ứng nhu cầu thông 

tin liên lạc đạt 9-11 lines ha. Hệ thống cáp quang ngầm được đấu nối trực tiếp đến 

chân hàng rào từng doanh 

+An ninh trong khu công nghiệp: Khu công nghiệp Tân Trường đã thành lập 

công an gần khu công nghiệp để đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng bảo vệ chuyên 

nghiệp có trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự trong KCN, đảm bảo an ninh, an toàn 

cho các nhà máy trong khu công nghiệp và bảo vệ người lao động, quản lý và bảo vệ 

tốt người lao động nước ngoài làm việc và cư trú trên địa bàn. Những lợi thế này tạo 

môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong 

KCN phát triển sản xuất kinh doanh. 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Mạng lưới cấp nước chữa cháy được thiết kế 

kết hợp với mạng lưới cấp nước sạch được bố trí dọc các tuyến đường. Khoảng cách 

giữa các họng cứu hỏa là 120 m -150 m với đường kính là D125 mm. 

+ Cảnh quan: Cây xanh được trồng và chăm sóc theo quy hoạch được duyệt 

đảm bảo cho khu công nghiệp xanh - sạch - đẹp. Cây xanh được trồng và phát triển 

theo quy hoạch tổng thể và đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp của khu công nghiệp 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA  ÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

(1) Dự án phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia: Theo chiến lược 

BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 450 QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 dự án có sự phù hợp 

như sau: 

- Thực hiện phân vùng môi trường, nâng cao hiệu quả đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường, quản lý dựa trên giấy phép môi trường; 

- Tăng cường xử lý nước thải, đẩy mạnh kiểm soát, quản lý, bảo vệ môi trường nước 

và các lưu vực sông. 

Tại dự án hiện tại đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình, đối với dây 

chuyền sản xuất Jig bổ sung được thực hiện trong nhà xưởng có sẵn, không xây dựng 

thêm hạng mục công trình, không mở rộng diện tích đất của cơ sở. 

 (2) Loại hình sản xuất của dự án phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của 

tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

- Phù hợp với quyết định số 19  QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

- Phù hợp với Quyết định số   0 QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ 

tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Phù hợp với Nghị quyết số 31 2012 NQ-HĐNĐ ngày 06 tháng 07 năm 2012 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Phù hợp với Quyết định số 3130 QĐ-UBND ngày 2  tháng 0  năm 201  của 

ƯBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh 

Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2030; 

- Dự án phù hợp với quy hoạch KCN Tân Trường được UBND tỉnh Hải Dương phê 

duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 91 QĐ-UBND ngày 14/01/2010; 

+ Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt: Với tổng diện tích mà Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam 

thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, thiết bị, bộ phận 
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và linh kiện điện tử công nghệ cao tại KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm 

Giàng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Giàng đã được phê duyệt (là đất KCN). 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án đầu tư là hệ thống thoát nước thải của Khu 

công nghiệp Tân Trường, do đó, không đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận 

nước thải.  
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG  ÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

 Dự án nằm trong KCN Tân Trường. Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

05 2025 NĐ-CP ngày 06 01 2025 của Chính phủ chỉnh sửa, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 0  2022 NĐ-CP ngày 10 01 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường, không đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện 

dự án đầu tư. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ,  Ự BÁO TÁC ĐỘNG  ÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  ÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị và vận 

hành hiện tại  

a. Đánh giá, dự báo các tác động từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất 

Jig dưỡng 

Dự án không xây dựng bổ sung, không cải tạo các hạng mục công trình, chỉ lắp 

đặt bổ sung một số máy móc thiết bị (máy phay, tiện,…). 

Do số lượng máy móc, thiết bị ít, thời gian lắp đặt ngắn (khoảng 1 ngày) nên tác 

động do hoạt động này tới môi trường là không đáng kể. Chất thải phát sinh chủ yếu là 

chất thải rắn (bao bì: xốp, nilon, bao bì carton,... đựng máy. Khối lượng phát sinh 

không đáng kể, khoảng 30 kg. 

b. Đánh giá, dự báo các tác động từ hoạt động sản xuất hiện tại 

 Đối với nước thải 

- Nước thải sinh hoạt  

Căn cứ bảng 1.6, Chương 1, lượng nước sử dụng lớn nhất là 175,1m
3
 ngày. Nước 

thải phát sinh tại dự án chỉ có nước thải sinh hoạt. Lưu lượng nước thải sinh hoạt tính 

bằng 100% nhu cầu sử dụng nước, lớn nhất là 175,1m
3
/ngày.  

Thành phần của nước thải sinh hoạt chủ yếu là TSS, các chất hữu cơ (NH4
+
, 

BOD5,….) và vi sinh vật gây bệnh (coliform). 

Từ định mức tải lượng chất thải phát sinh kết hợp với lượng nước thải phát sinh 

có thể dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân chưa 

qua hệ thống xử lý được ước tính như sau: 

Bảng 4.1. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn vận hành hiện tại 

Thông số 
Tải lượng ô nhiễm 

một ngày (g/người) 

Tổng tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ           

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT (A) 

Cmax; k = 1,2 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT (A), 

Cmax; Kq=0,9; 

Kf=1,1 

BOD5 45 - 54 (50) 108.800 621,36 42 29,7 

COD 85 - 102 (94) 204.544 1.168,16 - - 

TDS 170 - 220 (195) 424.320 2.423,30 600 - 

SS 70 - 145 (107) 232.832 1.329,71 60 49,5 

Dầu mỡ 0 - 30 (15) 32.640 186,41 12 - 

Tổng nitơ 6 - 12 (9) 19.584 111,84 - 19,8 
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Thông số 
Tải lượng ô nhiễm 

một ngày (g/người) 

Tổng tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ           

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT (A) 

Cmax; k = 1,2 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT (A), 

Cmax; Kq=0,9; 

Kf=1,1 

Nitơ hữu 

cơ 
2,4 - 4,8 (3,6) 

7.834 44,74 
- - 

NH4
+ 

3,6 - 7,2 (5,4) 11.750 67,11 6 4,95 

Tổng 

phospho 
0,8 - 4 (2,4) 

5.222 29,83 
- 3.96 

Tổng 

coliform 

10
6 

- 10
10

  

(MPN/100 ml) 

1,6×10
8 
– 

1,6×10
12

 

(MPN/100 ml)
 

- 3.000 3.000 

- QCVN 14:200  BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:200  BTNMT. 

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt nếu không được quản lý và xử lý trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận thì sẽ gây tác động xấu đến môi trường. Đặc biệt là môi 

trường nước do hàm lượng chất dinh dưỡng cao gây hiện tượng phú dưỡng làm chết 

các sinh vật trong nước, ảnh hưởng tới hệ sinh thái tự nhiên. Chất hữu cơ trong cơ 

phân hủy gây mùi hôi khó chịu phát tán trong không khí ảnh hưởng tới sức khỏe con 

người (sự phát triển của các vi sinh vật gây hại từ nguồn nước thải ra môi trường nước 

tự nhiên, khi con người sử dụng bị lây nhiễm các bệnh như: bệnh ngoài da, bệnh tả,...). 

Tác nhân Tác động, ảnh hưởng tới môi trường 

Các  chất  dinh 

dưỡng (N, P) 

 

Các chất này gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ảnh hưởng đến 

chất lượng nước, gây tác hại cho đời sống các sinh vật thuỷ sinh, ảnh 

hưởng đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường nước 

mặt, nước ngầm còn ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan KCN. Gây 

mùi hôi do quá trình lên men yếm khí các chất thải hữu cơ. 

Tác   hại   của 

chất hữu cơ 

Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua 

thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy 

giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy để 

phân hủy các chất hữu cơ. 

Lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác hại nghiêm 

trọng đến tài nguyên thủy sinh. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn 

ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn nước. 

Tác   hại   của  

chất rắn lơ lửng 

Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên 

thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan do làm tăng độ đục 

nguồn nước và gây bồi lắng nguồn nước mặt tiếp nhận. Độ đục tăng sẽ 

cản trở ánh sáng mặt trời xuống bên dưới, các loài sinh vật phía dưới sẽ bị 

ảnh hưởng do thiếu ánh sáng. Đồng thời trong quá trình vận chuyển, sự 
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Tác nhân Tác động, ảnh hưởng tới môi trường 

lắng đọng của chúng sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống cống. 

Các vi trùng, vi  

khuẩn gây bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương 

hàn, phó thương hàn, lỵ, tả 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

E.coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người 

- Nước mưa chảy tràn 

Tổng diện tích sân đường nội bộ nhà máy là 13.918,70m
2
.
 
Lưu lượng nước mưa 

lớn nhất chảy tràn trên dự án được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn 

(Tiêu chuẩn 7957-2008- Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn 

thiết kế). Công thức tính toán: 

               

Trong đó: 

Q: lưu lượng nước mưa tính toán (lit s); 

q: cường độ mưa tính toán (lit s.ha); 

 : diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha);   = 13.91 ,70m
2
 = 1,39187 ha 

φ: hệ số dòng chảy, lấy trung bình  (φ = 0, ). 

Cường độ mưa tính toán (q) được xác định bằng công thức sau: 

  
           

      
 

Trong đó: 

+ q: cường độ mưa tính toán (lit s.ha) 

+ P: Chu kỳ lặp lại trận mưa (năm), áp dụng đối với khu công nghiệp có công 

nghệ bình thường, P = 5,0 

+ A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương. Áp 

dụng theo phụ lục B của tiêu chuẩn 7957-2008- Thoát nước - mạng lưới và công trình 

bên ngoài - tiêu chuẩn thiết kế. Áp dụng với địa bàn tỉnh Hải Dương: A = 4.260; C = 

0,42; b = 18; n = 0,78. 

+ Thời gian dòng chảy mưa: t = 1 0p 

  
                   

             
                

Lưu lượng nước mưa tính toán: 

Q = 10,07 × 1,39187 × 0,8 = 11,21 (lít/s) = 0,011 (m
3
/s) 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được Tổ chức Y tế Thế 

giới thống kê theo bảng sau: 
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Bảng 4.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị 

1 Nhu cầu oxi hoá học (COD) mg/l 10 - 20 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 10 - 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Phospho mg/l 0,004 – 0,03 

Nguồn: World Health Organization. Environmental technology series. 

 Đối với bụi, khí thải 

- Bụi khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông 

Tổng lượt xe máy là 1500 lượt ngày; lượt xe ô tô là 12 lượt ngày. Tổng số lượt ra 

vào dự án của các phương tiện giao thông như sau: 

Bảng 4.3. Tổng số lượt ra vào dự án của các phương tiện giao thông 

STT Loại phương tiện Số lượt xe (lượt/ngày) 

1 Xe ô tô con <3,5 tấn 12 

2 Xe moto Động cơ 4 thì > 50cc 1.500 

Để ước tính tải lượng chất ô nhiễm có thể sử dụng hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) thiết lập như được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.4. Tải lượng chất ô nhiễm đối với các loại xe 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) 

Xe máy Xe con Xe tải 

> 50cc  

Ngoài TP 

Tải trọng xe 

< 3,5 tấn 

Ngoài TP 

Tải trọng xe 

3,5 – 16 tấn 

Ngoài TP 

Tải trọng xe 

>16 tấn 

Ngoài TP 

1 Bụi lơ lửng - 0,15 0,9 1,6 

2 SO2 0,76*S 0,84*S 4,15*S 7,43S 

3 NOx 0,3 0,55 14,4 24,1 

4 CO 20 0,85 2,9 3,7 

5 HC 3 0,4 0,8 2,4 

Nguồn: WHO – Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí, Tập 1 – 

Generva 1993. 

Ước tính quãng đường vận chuyển trong nội bộ nhà máy trung bình 200 m xe thì 

kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình hoạt động của dự án 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.5. Tải lượng chất ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn hiện tại  

Loại xe 

Quãng 

đường 

(km) 

Tải lượng (mg/s) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe moto 

Động cơ 4 
0,2 - 0,00017 0,14 9,07 1,38 
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Loại xe 

Quãng 

đường 

(km) 

Tải lượng (mg/s) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

thì > 50cc 

Xe ô tô con 

<3,5 tấn 
0,2 0,0004 0,00000 0,01 0,08 0,01 

Tổng  0,0004 0,00018 0,15 9,16 1,39 

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận 

chuyển, giao thông gây ra theo khoảng cách sử dụng mô hình Sutton. Xét nguồn 

đường dài hữu hạn, ở độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với 

nguồn đường. Khi đó nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được 

xác định bằng công thức sau: 

(mg/m
3
) 

Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB Khoa học kỹ 

thuật, năm 2000. 

Trong đó:  

C là nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường không khí (mg m
3
). 

E: là tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg ms).  

Z: là độ cao của điểm tính toán (m); lấy z =1,5 m  

h: là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0m. 

u: là tốc độ gió trung bình tại khu vực (m s); u = 1,5 m/s  

σz- Hệ số khuếch tán theo phương Z, là hàm số của khoảng cách x theo phương 

gió thổi : σz = cxd + f. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí 

quyển loại B, σz có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (196 ): σz =  

0,53 x
0,73

; 

x: là khoảng cách tính từ đường sang 2 bên (m). 

Áp dụng các thông số trên để đưa vào mô hình tính toán ta có được kết quả tính 

toán nồng độ các chất ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông ra, 

vào Nhà máy trong giai đoạn hiện tại 

STT 
Khoảng cách x 

(m) 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm (mg/m
3
) 

Bụi SO2 NOx CO 

1 5 1,822 0,007 6,38 187,624 

2 10 0,861 0,003 3,014 88,701 

3 15 0,602 0,0024 2,107 62,007 

4 20 0,475 0,0019 1,663 48,954 

5 30 0,346 0,0014 1,210 35,600 

6 50 0,235 0,0009 0,821 24,162 

QCVN 300 350 200 30.000 
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STT 
Khoảng cách x 

(m) 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm (mg/m
3
) 

Bụi SO2 NOx CO 

05:2013/BTNMT 

Nhận xét: Nhìn chung, lưu lượng phương tiện đi lại cá nhân ra vào nhà máy chỉ 

tập trung từng thời điểm, không liên tục nên tác động cục bộ, tác động của hoạt động 

giao thông không đáng kể. 

- Bụi khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 

Theo thống kê của nhà máy khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm trong giai 

đoạn hiện tại là 17 .149 kg năm × 2= 356.29  kg năm. Thời gian làm việc là 300 

ngày, xe vận chuyển là xe 15 tấn. Số lượng xe vận chuyển ra vào hàng ngày <1 xe,  

như vậy, ảnh hưởng bởi hoạt động này là không đáng kể. 

- Khói hàn từ hoạt động của thiết bị hàn  

Với vật liệu hàn là Sn 3.0Ag 0.5Cu, Sn 3.5Ag  .0Ir 0.5B, Sn  .0Zu 3Bi và 

Sn99.3% Cu0.7 Ni không có thành phần chì nên khói hàn không có hơi chì.  

Trong quá trình hàn có sử dụng dung dịch trợ hàn  lux để dễ hàn và làm bóng 

mối hàn, với thành phần chính là NH4Cl, ZnCl2, nhựa thông. 

Như vậy, quá trình hàn bề mặt có thể phát sinh hơi NH4Cl, NH3, HC, hơi kim 

loại (Cu, Sn). 

Tuy nhiên, quá trình hàn bề mặt tại Công ty được thực hiện bởi các máy hàn tự 

động, máy được thiết kế kín, có hệ thống ống thu hút khí hàn Ф120 được phóng không 

ra bên ngoài nhà xưởng nên không gây ô nhiễm cục bộ trong nhà xưởng. Trong ống 

phóng không có lắp đặt hệ thống bộ phận filler lọc.  

Đối với việc sửa chữa các mối hàn của các linh kiện, bộ phận bị lỗi được thao tác 

bởi công nhân hàn tay. Hoạt động này được thu hút toàn bộ bởi máy hút khói hàn thiếc 

Quick. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Nhà máy khi có sự cố mất điện sử dụng máy phát điện dự phòng công suất 1000 

kVA, nhu cầu tiêu thụ dầu là 160 lít/giờ. Với khối lượng riêng của dầu là  0, 4kg lít thì 

lượng dầu tiêu thụ là 134,4 kg giờ. 

Các chất ô nhiễm sinh ra trong quá tình đốt cháy nhiên liệu là bụi, SO2, NOx, 

CO, hydrocacbon.... Tải lượng các chất ô nhiễm được xác định theo hệ số phát thải 

theo tài liệu của WHO. Tải lượng phát thải (g s) = Hệ số phát thải (g tấn dầu) x Mức 

nhiên liệu sử dụng (kg dầu giờ)   3600 

Nồng độ (μg m
3
) =  Tải lượng  x 10

6
 / V 

Trong đó V: thể tích phòng chứa máy phát điện (diện tích 150m
2
, chiều cao 4m) 

Bảng 4.7. Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh khi hoạt động máy phát điện 

TT Chất ô Hệ sô ô nhiễm (kg/tấn Tải lượng Nồng độ QCVN 
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nhiễm dầu) (g/s) (μg/m
3
) 05:2023/ 

BTNMT 

1 Bụi 0,28 0,010 17,42 300 

2 SO2 20*S 0,0004 0,62 350 

3 NOx 2,84 0,106 176,71 200 

4 CO 0,71 0,027 44,18 30.000 

(Ghi chú: S=0,05%) 

Qua kết quả tính toán cho thấy nồng độ chất ô nhiễm phát sinh nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 05:2023 BTNMT. 

Do máy phát điện không được sử dụng thường xuyên, liên tục mà chỉ sử dụng 

khi có sự cố mất điện. Do vậy, khí thải từ hoạt động đốt cháy dầu DO của máy phát 

điện cũng chỉ mang tính tạm thời, không liên tục. 

- Mùi từ khu xử lý nước thải 

Tại trạm XLNT tập trung, các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ quá trình phân 

hủy sinh học từ các quá trình hiếu khí, thiếu khí, yếm khí tại trạm xử lý nước thải. 

Thành phần các chất ô nhiễm không khí phát thải chủ yếu là các sản phẩm của 

quá trình phân hủy vật chất hữu cơ như CH4, NH3, H2S,…. Lượng khí này thực tế 

không lớn nhưng thường có mùi đặc trưng, gây cảm giác khó chịu cho khu vực dự án 

và các cơ sở sản xuất xung quanh, do đó Chủ đầu tư sẽ có biện pháp khắc phục để hạn 

chế tác động tới môi trường khu vực Dự án. 

Ngoài ra, trạm xử lý nước thải tập trung được phát hiện là nơi sinh ra các Sol khí 

sinh học có thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài 

trăm mét. Trong Sol khí người ta thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng 

có thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp.  

Sự hình thành các Sol khí sinh học ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung 

quanh khu vực trạm xử lý nước thải. Đối với trạm xử lý nước thải tập trung của dự án, 

nguồn phát thải sol khí sinh học chủ yếu tại bể hiếu khí 

- Mùi từ khu vực nhà ăn 

Thành phần khí thải khi đốt cháy khí gas hóa lỏng chủ yếu là CO2, là chất khí 

không độc hại và chỉ có thể gây ngạt thở ở nồng độ cao. Bên cạnh khí CO2, nhà bếp 

còn phát sinh mùi từ quá trình chế biến thức ăn. Mùi và khí CO2 chỉ gây ngột ngạt tại 

khu vực nhà bếp và nhà ăn nếu không có biện pháp thông thoáng. 

- Mùi từ khu vực tập kết rác thải 

Rác thải đặc biệt là rác thải sinh hoạt có chứa chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

hủy. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, hoạt động phân hủy các chất hữu cơ diễn ra 

nhanh do hoạt động sinh hoạt của các vi sinh vật gây ra mùi hôi thối khó chịu, tạo điều 

kiện cho sự phát triển của ruồi, muỗi, bọ….và các sinh vật gây hại khác. 
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 Đối với CTR 

- Đối với CTR sinh hoạt: theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, 

lượng CTR sinh hoạt phát sinh là 50.444 kg năm. 

- Đối với CTR công nghiệp thông thường: 

 Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, lượng CTRCNTT phát 

sinh bao gồm: 

Bảng 4.8. Lượng CTRCNTT phát sinh của nhà máy hiện tại 

STT Loại chất thải 
 ạng tồn 

tại 

Khối lượng (kg/năm)  ã chất 

thải Năm 2024 

1 Bìa carton Rắn 325.056 18 01 05 

2 Nylon Rắn 27.316 - 

3 Xốp Rắn 13.428 - 

4 Giấy vụn Rắn 13.132 18 01 05 

5 Gỗ Rắn 81.260 11 02 02 

6 Sắt Rắn 50.536 
11 04 03 

7 Nhôm Rắn 1.277 

8 Nhựa trắng Rắn 130.106 11 02 04 

9 Nhựa đen Rắn 44.826 11 02 04 

10 Dây nhựa Rắn 80.126 - 

11 Chân taep bằng giấy Rắn 25.787 - 

12 Đồng Rắn 41 11 04 03 

13 Dây điện Rắn 560 - 

14 Xỉ hàn Rắn 46.720 - 

15 Thạch cao Rắn 5.277 11 07 02 

16 Gạch lát sàn nhà Rắn 4.543 11 01 03 

17 Tấm lọc điều hòa Rắn 801 - 

18 Bao ngón Rắn 2.032 - 

19 Khẩu trang Rắn 0 - 

20 Băng dính Rắn 28 - 

21 Bùn thải Bùn 43.770 12 06 10 

22 Đồng phục thải Rắn 3.529 - 

 Tổng  900.151  

Lượng chất thải này nếu không thu gom và xử lý hàng ngày sẽ là nguồn gây ô 

nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trên công trường thi công và khu 

vực nhà máy hiện hữu. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời 

tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành mùi hôi thối gây ô nhiễm 
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môi trường không khí, lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công. 

Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ kéo theo các chất hữu cơ xuống rãnh thoát 

nước trong khu vực gây ô nhiễm môi trường đất, nước tiếp nhận. 

 Đối với CTNH 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, lượng CTNH phát sinh tại 

cơ sở bao gồm: 

Bảng 4.9. Khối lượng CTNH phát sinh của nhà máy hiện tại 

TT Tên chất thải 
 ạng tồn 

tại 

Khối lượng (kg/năm)  ã chất 

thải Năm 2024 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bị nhiễm thành phần 

nguy hại, túi hút ẩm 

Rắn 19.844 18 02 01 

2 Vỏ can hóa chất Rắn 3.007 18 01 03 

3 Vỏ kem hàn Rắn 716 18 01 03 

4 Bóng dèn huỳnh quang thải Rắn 224 16 01 06 

5 Dung môi thải Lỏng 28.284 07 01 06 

6 Hộp mực, bút thải Rắn 213 08 02 04 

7 
Mùn gỗ, phoi bào chứa hóa 

chất 
Rắn 11.652 09 01 01 

8 Bao bi cứng thải bằng kim loại Rắn 1.155 18 01 02 

9 Pin, ắc quy thải Rắn 48 19 06 01 

10 Dầu thải Lỏng 7.322 17 02 03 

11 Rác y tế Rắn 0 13 01 01 

12 Bo mạch thải Rắn 115.267 19 02 06 

13 Bản mạch linh kiện hủy Rắn 46.462 19 02 06 

 Tổng   234.194  

Các tác động chủ yếu từ CTNH phát sinh như: 

- Môi trường nước: Các CTNH không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước 

mưa chảy tràn có thể làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát 

triển của hệ sinh thái dưới nước do gia tăng hàm lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng trao 

đổi oxy và khả năng hô hấp của sinh vật trong nước. Có thể gây chết một số loài cá tại 

các thủy vực trong trường hợp vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng. Ngoài ra, cá bị nhiễm 

độc nếu con người ăn phải sẽ gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. 

- Môi trường đất: Các CTNH không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, gây ô 

nhiễm đất tại khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của các 

sinh vật đất. Tuy nhiên, hiện trạng tài nguyên sinh học môi trường đất tại khu vực thực 
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hiện Dự án được đánh giá là đơn giản, không có loài quý hiếm cần bảo vệ nên tác 

động của CTNH đối với hệ sinh thái đất là không lớn.  

 Đối với tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị khu 

vực: dây chuyền sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, trạm xử lý nước thải, trạm máy 

nén khí, máy phát điện dự phòng, hoạt động của các phương tiện giao thông, vận 

chuyển.  

Căn cứ theo kết quả phân tích tiếng ồn tại các khu vực sản xuất (phiếu kết quả 

phân tích đính kèm phụ lục của báo cáo) cho thấy thông số đo đạc nằm trong giới hạn 

cho phép (<85dBA) theo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn –mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

 Đối với nước thải 

- Nước thải sinh hoạt  

Với số lượng công nhân làm việc tại nhà máy khoảng 2.400 người, định mức sử 

dụng nước cho sinh hoạt là 70 lít người.ngày (trong đó nước sử dụng cho sinh hoạt là 

45 lít người, nước cho hoạt động ăn uống là 25 lít suất) thì lượng nước sử dụng cho 

hoạt động sinh hoạt trung bình là 2.176 x 70 = 152,3m
3
 ngày. Nhu cầu sử dụng nước 

lớn nhất là 152,3m
3
/ngày × 1,2 = 182,8m

3
 ngày.đêm.  Nhu cầu xả nước thải sinh hoạt 

được tính bằng 100% nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, như vậy, lưu lượng  nước 

thải trung bình là 152,3m
3
 ngày; lưu lượng nước thải lớn nhất là 1 2, m

3
 ngày.đêm 

Thành phần của nước thải sinh hoạt chủ yếu là TSS, các chất hữu cơ (NH4
+
, 

BOD5,….) và vi sinh vật gây bệnh (coliform). 

Từ định mức tải lượng chất thải phát sinh kết hợp với lượng nước thải phát sinh 

có thể dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân chưa 

qua hệ thống xử lý được ước tính như sau: 

Bảng 4.10. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn vận hành  

Thông số 
Tải lượng ô nhiễm 

một ngày (g/người) 

Tổng tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ           

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT (A) 

Cmax; k = 1,2 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT (A), 

Cmax; Kq=0,9; 

Kf=1,1 

BOD5 45 - 54 (50) 80.000 595,19 42 29,7 

COD 85 - 102 (94) 150.400 1.118,95 - - 

TDS 170 - 220 (195) 312.000 2.321,23 600 - 

SS 70 - 145 (107) 171.200 1.273,70 60 49,5 

Dầu mỡ 0 - 30 (15) 24.000 178,56 12 - 
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Thông số 
Tải lượng ô nhiễm 

một ngày (g/người) 

Tổng tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ           

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT (A) 

Cmax; k = 1,2 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT (A), 

Cmax; Kq=0,9; 

Kf=1,1 

Tổng nitơ 6 - 12 (9) 14.400 107,13 - 19,8 

Nitơ hữu 

cơ 
2,4 - 4,8 (3,6) 

5.760 42,85 
- - 

NH4
+ 

3,6 - 7,2 (5,4) 8.640 64,28 6 4,95 

Tổng 

phospho 
0,8 - 4 (2,4) 

3.840 28,57 
- 3.96 

Tổng 

coliform 

10
6 

- 10
10

  

(MPN/100 ml) 

1,6×10
8 
– 

1,6×10
12

 

(MPN/100 ml)
 

- 3.000 3.000 

- QCVN 14:200  BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán trên cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:200  BTNMT. 

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt nếu không được quản lý và xử lý trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận thì sẽ gây tác động xấu đến môi trường. Đặc biệt là môi 

trường nước do hàm lượng chất dinh dưỡng cao gây hiện tượng phú dưỡng làm chết 

các sinh vật trong nước, ảnh hưởng tới hệ sinh thái tự nhiên. Chất hữu cơ trong cơ 

phân hủy gây mùi hôi khó chịu phát tán trong không khí ảnh hưởng tới sức khỏe con 

người (sự phát triển của các vi sinh vật gây hại từ nguồn nước thải ra môi trường nước 

tự nhiên, khi con người sử dụng bị lây nhiễm các bệnh như: bệnh ngoài da, bệnh tả,...). 

Tác nhân Tác động, ảnh hưởng tới môi trường 

Các  chất  dinh 

dưỡng (N, P) 

 

Các chất này gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ảnh hưởng đến 

chất lượng nước, gây tác hại cho đời sống các sinh vật thuỷ sinh, ảnh 

hưởng đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường nước 

mặt, nước ngầm còn ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan KCN. Gây 

mùi hôi do quá trình lên men yếm khí các chất thải hữu cơ. 

Tác   hại   của 

chất hữu cơ 

Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua 

thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy 

giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy để 

phân hủy các chất hữu cơ. 

Lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác hại nghiêm 

trọng đến tài nguyên thủy sinh. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn 

ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn nước. 

Tác   hại   của  

chất rắn lơ lửng 

Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên 

thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan do làm tăng độ đục 

nguồn nước và gây bồi lắng nguồn nước mặt tiếp nhận. Độ đục tăng sẽ 

cản trở ánh sáng mặt trời xuống bên dưới, các loài sinh vật phía dưới sẽ bị 
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Tác nhân Tác động, ảnh hưởng tới môi trường 

ảnh hưởng do thiếu ánh sáng. Đồng thời trong quá trình vận chuyển, sự 

lắng đọng của chúng sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống cống. 

Các vi trùng, vi  

khuẩn gây bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương 

hàn, phó thương hàn, lỵ, tả 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

E.coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người 

- Nước mưa chảy tràn 

Tổng diện tích sân đường nội bộ nhà máy là 13.918,70m
2
.
 
Lưu lượng nước mưa 

lớn nhất chảy tràn trên dự án được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn 

(Tiêu chuẩn 7957-2008- Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn 

thiết kế). Công thức tính toán: 

               

Trong đó: 

Q: lưu lượng nước mưa tính toán (lit s); 

q: cường độ mưa tính toán (lit s.ha); 

 : diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha);   = 13.91 ,70m
2
 = 1,39187 ha 

φ: hệ số dòng chảy, lấy trung bình  (φ = 0, ). 

Cường độ mưa tính toán (q) được xác định bằng công thức sau: 

  
           

      
 

Trong đó: 

+ q: cường độ mưa tính toán (lit s.ha) 

+ P: Chu kỳ lặp lại trận mưa (năm), áp dụng đối với khu công nghiệp có công 

nghệ bình thường, P = 5,0 

+ A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương. Áp 

dụng theo phụ lục B của tiêu chuẩn 7957-2008- Thoát nước - mạng lưới và công trình 

bên ngoài - tiêu chuẩn thiết kế. Áp dụng với địa bàn tỉnh Hải Dương: A = 4.260; C = 

0,42; b = 18; n = 0,78. 

+ Thời gian dòng chảy mưa: t = 1 0p 

  
                   

             
                

Lưu lượng nước mưa tính toán: 

Q = 10,07 × 1,39187 × 0,8 = 11,21 (lít/s) = 0,011 (m
3
/s) 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được Tổ chức Y tế Thế 

giới thống kê theo bảng sau: 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị 
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TT Thông số Đơn vị tính Giá trị 

1 Nhu cầu oxi hoá học (COD) mg/l 10 - 20 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 10 - 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Phospho mg/l 0,004 – 0,03 

Nguồn: World Health Organization. Environmental technology series. 

 Đối với bụi, khí thải 

- Bụi khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông 

Tổng lượt xe máy là 1500 lượt ngày; lượt xe ô tô là 12 lượt ngày, còn lại không 

đi xe. Tổng số lượt ra vào dự án của các phương tiện giao thông như sau: 

Bảng 4.11. Tổng số lượt ra vào dự án của các phương tiện giao thông 

STT Loại phương tiện Số lượt xe (lượt/ngày) 

1 Xe ô tô con <3,5 tấn 12 

2 Xe moto Động cơ 4 thì > 50cc 1.500 

Để ước tính tải lượng chất ô nhiễm có thể sử dụng hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) thiết lập như được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.12. Tải lượng chất ô nhiễm đối với các loại xe 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) 

Xe máy Xe con Xe tải 

> 50cc  

Ngoài TP 

Tải trọng xe 

< 3,5 tấn 

Ngoài TP 

Tải trọng xe 

3,5 – 16 tấn 

Ngoài TP 

Tải trọng xe 

>16 tấn 

Ngoài TP 

1 Bụi lơ lửng - 0,15 0,9 1,6 

2 SO2 0,76*S 0,84*S 4,15*S 7,43S 

3 NOx 0,3 0,55 14,4 24,1 

4 CO 20 0,85 2,9 3,7 

5 HC 3 0,4 0,8 2,4 

Nguồn: WHO – Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí, Tập 1 – 

Generva 1993. 

Ước tính quãng đường vận chuyển trong nội bộ nhà máy trung bình 200 m xe thì 

kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình hoạt động của dự án 

được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 4.13. Tải lượng chất ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển 

trong giai đoạn vận hành 

Loại xe 

Quãng 

đường 

(km) 

Tải lượng (mg/s) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe moto 

Động cơ 4 

thì > 50cc 

0,2 - 0,00017 0,14 9,07 1,38 

Xe ô tô con 

<3,5 tấn 
0,2 0,0004 0,00000 0,01 0,08 0,01 

Tổng  0,0004 0,00018 0,15 9,16 1,39 

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận 

chuyển, giao thông gây ra theo khoảng cách sử dụng mô hình Sutton. Xét nguồn 

đường dài hữu hạn, ở độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với 

nguồn đường. Khi đó nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được 

xác định bằng công thức sau: 

(mg/m
3
) 

Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB Khoa học kỹ 

thuật, năm 2000. 

Trong đó:  

C là nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường không khí (mg m
3
). 

E: là tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg ms).  

Z: là độ cao của điểm tính toán (m); lấy z =1,5 m  

h: là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0m. 

u: là tốc độ gió trung bình tại khu vực (m s); u = 1,5 m/s  

σz- Hệ số khuếch tán theo phương Z, là hàm số của khoảng cách x theo phương 

gió thổi : σz = cxd + f. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí 

quyển loại B, σz có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (196 ): σz =  

0,53 x
0,73

; 

x: là khoảng cách tính từ đường sang 2 bên (m). 

Áp dụng các thông số trên để đưa vào mô hình tính toán ta có được kết quả tính 

toán nồng độ các chất ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.14. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông ra, 

vào Nhà máy trong giai đoạn vận hành 

STT 
Khoảng cách x 

(m) 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm (mg/m
3
) 

Bụi SO2 NOx CO 

1 5 1,822 0,007 6,38 187,624 

2 10 0,861 0,003 3,014 88,701 
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STT 
Khoảng cách x 

(m) 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm (mg/m
3
) 

Bụi SO2 NOx CO 

3 15 0,602 0,0024 2,107 62,007 

4 20 0,475 0,0019 1,663 48,954 

5 30 0,346 0,0014 1,210 35,600 

6 50 0,235 0,0009 0,821 24,162 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
300 350 200 30.000 

Nhận xét: Nhìn chung, lưu lượng phương tiện đi lại cá nhân ra vào nhà máy chỉ 

tập trung từng thời điểm, không liên tục nên tác động cục bộ, tác động của hoạt động 

giao thông không đáng kể. 

- Bụi khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 

Theo thống kê của nhà máy khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm trong giai 

đoạn hiện tại là 17 .149 kg năm × 2= 356.29  kg năm. Thời gian làm việc là 300 

ngày, xe vận chuyển là xe 15 tấn. Số lượng xe vận chuyển ra vào hàng ngày <1 xe,  

như vậy, ảnh hưởng bởi hoạt động này là không đáng kể. 

- Khói hàn từ hoạt động của thiết bị hàn  

Với vật liệu hàn là Sn 3.0Ag 0.5Cu, Sn 3.5Ag  .0Ir 0.5B, Sn  .0Zu 3Bi và 

Sn99.3% Cu0.7 Ni không có thành phần chì nên khói hàn không có hơi chì.  

Trong quá trình hàn có sử dụng dung dịch trợ hàn  lux để dễ hàn và làm bóng 

mối hàn, với thành phần chính là NH4Cl, ZnCl2, nhựa thông. 

Như vậy, quá trình hàn bề mặt có thể phát sinh hơi NH4Cl, NH3, HC, hơi kim 

loại (Cu, Sn). 

Tuy nhiên, quá trình hàn bề mặt tại Công ty được thực hiện bởi các máy hàn tự 

động, máy được thiết kế kín, có hệ thống ống thu hút khí hàn Ф120 được phóng không 

ra bên ngoài nhà xưởng nên không gây ô nhiễm cục bộ trong nhà xưởng. Trong ống 

phóng không có lắp đặt hệ thống bộ phận filler lọc.  

Đối với việc sửa chữa các mối hàn của các linh kiện, bộ phận bị lỗi được thao tác 

bởi công nhân hàn tay. Hoạt động này được thu hút toàn bộ bởi máy hút khói hàn thiếc 

Quick. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Nhà máy khi có sự cố mất điện sử dụng máy phát điện dự phòng công suất 1000 

kVA, nhu cầu tiêu thụ dầu là 160 lít giờ. Với khối lượng riêng của dầu là  0, 4kg lít thì 

lượng dầu tiêu thụ là 134,4 kg giờ. 

Các chất ô nhiễm sinh ra trong quá tình đốt cháy nhiên liệu là bụi, SO2, NOx, 

CO, hydrocacbon.... Tải lượng các chất ô nhiễm được xác định theo hệ số phát thải 

theo tài liệu của WHO. Tải lượng phát thải (g s) = Hệ số phát thải (g tấn dầu) x Mức 

nhiên liệu sử dụng (kg dầu giờ)   3600 

Nồng độ (μg m
3
) =  Tải lượng  x 10

6
 / V 
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Trong đó V: thể tích phòng chứa máy phát điện (diện tích 150m
2
, chiều cao 4m) 

Bảng 4.15. Tải lượng khí thải phát sinh khi hoạt động máy phát điện 

TT Chất ô 

nhiễm 

Hệ sô ô nhiễm (kg/tấn 

dầu) 

Tải lượng 

(g/s) 

Nồng độ 

(μg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

1 Bụi 0,28 0,010 17,42 300 

2 SO2 20*S 0,0004 0,62 350 

3 NOx 2,84 0,106 176,71 200 

4 CO 0,71 0,027 44,18 30.000 

(Ghi chú: S=0,05%) 

Qua kết quả tính toán cho thấy nồng độ chất ô nhiễm phát sinh nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 05:2023 BTNMT. 

Do máy phát điện không được sử dụng thường xuyên, liên tục mà chỉ sử dụng 

khi có sự cố mất điện. Do vậy, khí thải từ hoạt động đốt cháy dầu DO của máy phát 

điện cũng chỉ mang tính tạm thời, không liên tục. 

- Bụi từ hoạt động gia công Jig (phay, tiện, cắt, khoan) 

Hoạt động phay, tiện, cắt, khoan sẽ phát sinh bụi nhựa, bụi kim loại. Khối lượng 

phát sinh ít chiếm khoảng 1% nguyên liệu đầu vào = 2-3kg/ngày. Lượng bụi này được 

có kích thước nhỏ và dễ lắng đọng trong không khí. Tuy nhiên nếu không có biện pháp 

thu gom sẽ ảnh hưởng đến người lao động trực tiếp, có thể gây tổn thương da, phần 

mềm do pha chạm do bụi kim loại thường sắc. 

- Khói hàn từ hoạt động gia công Jig (hàn) 

Khói hàn phát sinh từ các mối hàn. Việc thực hiện công đoạn hàn sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến công nhân làm việc tại công đoạn này. Tại khu vực nhà xưởng sẽ bố trí 

thông thoáng (kết hợp thông gió tự nhiên và cưỡng bức) đồng thời trang bị các trang 

thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.   

- Mùi từ khu xử lý nước thải 

Tại trạm XLNT tập trung, các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ quá trình phân 

hủy sinh học từ các quá trình hiếu khí, thiếu khí, yếm khí tại trạm xử lý nước thải. 

Thành phần các chất ô nhiễm không khí phát thải chủ yếu là các sản phẩm của 

quá trình phân hủy vật chất hữu cơ như CH4, NH3, H2S,…. Lượng khí này thực tế 

không lớn nhưng thường có mùi đặc trưng, gây cảm giác khó chịu cho khu vực dự án 

và các cơ sở sản xuất xung quanh, do đó Chủ đầu tư sẽ có biện pháp khắc phục để hạn 

chế tác động tới môi trường khu vực Dự án. 

Ngoài ra, trạm xử lý nước thải tập trung được phát hiện là nơi sinh ra các Sol khí 

sinh học có thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài 
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trăm mét. Trong Sol khí người ta thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng 

có thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp.  

Sự hình thành các Sol khí sinh học ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung 

quanh khu vực trạm xử lý nước thải. Đối với trạm xử lý nước thải tập trung của dự án, 

nguồn phát thải sol khí sinh học chủ yếu tại bể hiếu khí 

- Mùi từ khu vực nhà ăn 

Thành phần khí thải khi đốt cháy khí gas hóa lỏng chủ yếu là CO2, là chất khí 

không độc hại và chỉ có thể gây ngạt thở ở nồng độ cao. Bên cạnh khí CO2, nhà bếp 

còn phát sinh mùi từ quá trình chế biến thức ăn. Mùi và khí CO2 chỉ gây ngột ngạt tại 

khu vực nhà bếp và nhà ăn nếu không có biện pháp thông thoáng. 

- Mùi từ khu vực tập kết rác thải 

Rác thải đặc biệt là rác thải sinh hoạt có chứa chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

hủy. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, hoạt động phân hủy các chất hữu cơ diễn ra 

nhanh do hoạt động sinh hoạt của các vi sinh vật gây ra mùi hôi thối khó chịu, tạo điều 

kiện cho sự phát triển của ruồi, muỗi, bọ….và các sinh vật gây hại khác. 

 Đối với CTR 

- Đối với CTR sinh hoạt: do số lượng công nhân dự kiến không tăng nên lượng 

CTR sinh hoạt phát sinh dự kiến là 50.444 kg năm. 

- Đối với CTR công nghiệp thông thường: 

Căn cứ theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, lượng CTRCNTT 

dự kiến phát sinh bao gồm: 

Bảng 4.16. Lượng CTRCNTT dự kiến phát sinh khi đi vào vận hành 

STT Loại chất thải 
 ạng tồn 

tại 
Khối lượng (kg/năm) 

 ã chất 

thải 

1 Bìa carton Rắn 325.056 18 01 05 

2 Nylon Rắn 27.316 - 

3 Xốp Rắn 13.428 - 

4 Giấy vụn Rắn 13.132 18 01 05 

5 Gỗ Rắn 81.260 11 02 02 

6 Sắt Rắn 60.000 
11 04 03 

7 Nhôm Rắn 1.500 

8 Nhựa trắng Rắn 140.000 11 02 04 

9 Nhựa đen Rắn 45.000 11 02 04 

10 Dây nhựa Rắn 80.126 - 

11 Chân taep bằng giấy Rắn 25.787 - 

12 Đồng Rắn 41 11 04 03 
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13 Dây điện Rắn 560 - 

14 Xỉ hàn Rắn 48.000 - 

15 Thạch cao Rắn 5.277 11 07 02 

16 Gạch lát sàn nhà Rắn 4.543 11 01 03 

17 Tấm lọc điều hòa Rắn 801 - 

18 Bao ngón Rắn 2.032 - 

19 Khẩu trang Rắn 10 - 

20 Băng dính Rắn 28 - 

21 Bùn thải Bùn 43.770 12 06 10 

22 Đồng phục thải Rắn 3.529 - 

 Tổng  921.196  

Lượng chất thải này nếu không thu gom và xử lý hàng ngày sẽ là nguồn gây ô 

nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trên công trường thi công và khu 

vực nhà máy hiện hữu. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời 

tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành mùi hôi thối gây ô nhiễm 

môi trường không khí, lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công. 

Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ kéo theo các chất hữu cơ xuống rãnh thoát 

nước trong khu vực gây ô nhiễm môi trường đất, nước tiếp nhận. 

 Đối với CTNH 

Căn cứ theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, lượng CTNH dự kiến 

phát sinh sau khi điều chỉnh bao gồm: 

Bảng 4.17. Khối lượng CTNH dự kiến phát sinh 

TT Tên chất thải 
 ạng tồn 

tại 
Khối lượng (kg/năm) 

 ã chất 

thải 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bị nhiễm thành phần 

nguy hại, túi hút ẩm 

Rắn 19.844 18 02 01 

2 Vỏ can hóa chất Rắn 3.007 18 01 03 

3 Vỏ kem hàn Rắn 716 18 01 03 

4 Bóng dèn huỳnh quang thải Rắn 224 16 01 06 

5 Dung môi thải Lỏng 28.284 07 01 06 

6 Hộp mực, bút thải Rắn 213 08 02 04 

7 
Mùn gỗ, phoi bào chứa hóa 

chất 
Rắn 12.000 09 01 01 

8 Bao bi cứng thải bằng kim loại Rắn 1.155 18 01 02 

9 Pin, ắc quy thải Rắn 48 19 06 01 
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10 Dầu thải Lỏng 7.322 17 02 03 

11 Rác y tế Rắn 10 13 01 01 

12 Bo mạch thải Rắn 115.267 19 02 06 

13 Bản mạch linh kiện hủy Rắn 46.462 19 02 06 

 Tổng   234.552  

Các tác động chủ yếu từ CTNH phát sinh như: 

- Môi trường nước: Các CTNH không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước 

mưa chảy tràn có thể làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát 

triển của hệ sinh thái dưới nước do gia tăng hàm lượng dầu mỡ thải, giảm khả năng trao 

đổi oxy và khả năng hô hấp của sinh vật trong nước. Có thể gây chết một số loài cá tại 

các thủy vực trong trường hợp vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng. Ngoài ra, cá bị nhiễm 

độc nếu con người ăn phải sẽ gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. 

- Môi trường đất: Các CTNH không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, gây ô 

nhiễm đất tại khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của các 

sinh vật đất. Tuy nhiên, hiện trạng tài nguyên sinh học môi trường đất tại khu vực thực 

hiện Dự án được đánh giá là đơn giản, không có loài quý hiếm cần bảo vệ nên tác 

động của CTNH đối với hệ sinh thái đất là không lớn.  

 Đối với tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị khu 

vực: dây chuyền sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, trạm xử lý nước thải, trạm máy 

nén khí, máy phát điện dự phòng, hoạt động của các phương tiện giao thông, vận 

chuyển.  

Căn cứ theo kết quả phân tích tiếng ồn tại các khu vực sản xuất (phiếu kết quả 

phân tích đính kèm phụ lục của báo cáo) cho thấy thông số đo đạc nằm trong giới hạn 

cho phép (<85dBA) theo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn –mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc thiết bị và vận hành hiện tại 

2.1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải  

a. Công trình thu gom nước thải:  

- Nước thải khu vực canteen nhà ăn bao gồm: nước thải từ bể tách mỡ theo 

đường ống uPVC D110 chiều dài khoảng 1 m về hố bơm số 1, nước thải từ các nhà vệ 

sinh theo đường ống uPVC D90 chiều dài khoảng  0m về hố bơm số 1. Nước từ hố 

bơm số 1 bơm về hệ thống xử lý nước thải bằng bơm công suất 15m
3
/h. 
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- Nước thải từ các khu vệ sinh xưởng sản xuất chính: nhà vệ sinh khu A và khu C 

thu về đường ống uPVC D140 chiều dài 35m về hố bơm nước thải số 2. Nước từ hố 

bơm số 2 bơm về hệ thống xử lý nước thải bằng bơm công suất 15m
3
 h. Nước thải từ 

nhà vệ sinh khu vực trung tâm xưởng và khu vực gia công Jig dưỡng theo đường ống 

uPVC D76 về hố bơm nước thải số 4. Nước từ hố bơm số 4bơm về hệ thống xử lý 

nước thải bằng bơm công suất 15m
3
/h. 

- Nước thải từ ku vực nhà vệ sinh khu B và nhà vệ sinh khu vực rửa tay chân 

ngoài xưởng theo đường ống uPVC D76  chiều dài 220m về hố bơm số 3. Nước từ hố 

bơm số 2 bơm về hệ thống xử lý nước thải bằng bơm công suất 15m
3
/h. 

b. Công trình thoát nước thải:  

Nước thải sau xử lý theo đường ống uPVC D110 chiều dài khoảng 15m đấu nối 

vào hố ga đấu nối của Khu công nghiệp Tân Trường. 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Tọa độ điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thải của Khu công 

nghiệp: X(m)=2315 40; Y= 575161 

 

Hình 4.1. Vị trí khu vực xả thải 

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước 

thải điểm đấu nối nước thải: 

+ Điểm xả nước thải đã riêng biệt với điểm xả nước mưa 

+ Tại điểm đấu nối đã có biển báo điểm xả nước thải của cơ sở 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước thải chung của Khu công 

nghiệp Tân Trường. 
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d. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải  

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom nước thải 

e. Xử lý nước thải 

e1. Xử lý nước thải sơ bộ 

- Đối với nước thải khu vực nhà ăn: 

Nước thải khu vực nhà ăn được đưa vào bể tách dầu mỡ kích thước 

6mx5mx1,5m; dung tích 45m
3
. Bể tách dầu mỡ gồm 1 ngăn chính là ngăn lắng và 

ngăn thu dầu mỡ. 

Nguyên lý hoạt động: Nước thải lẫn dầu mỡ sau khi chảy tràn vào ngăn thứ nhất  

để lắng bớt cặn rắn có trong nước thải. Váng dầu trên mặt thoáng sẽ tràn vào máng thu 

dầu. Nước trong sẽ chảy qua ngăn thứ 2. Tại đây váng dầu còn sót lại tiếp tục được 

tách vào máng thu dầu thứ 2 trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Đối với nước thải xí tiểu từ các nhà vệ sinh: 

+ Nhà máy đã xây dựng 9 bể tự hoại  

+ Nguyên lý hoạt động bể phốt 3 ngăn: Bể phốt là công trình xử lý sơ bộ nước 

thải sinh hoạt, có đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất 

xử lý 65%. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi 

sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành chất khí, một phần tạo 

thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới 

chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống 

thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

 
Hình 4.3. Cấu tạo bể phốt 3 ngăn 

Ghi chú: 

1. Ống dẫn nước thải vào bể. 

2. Ống thông hơi. 

3. Nắp thăm (để hút cặn). 

4. Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. 

Nước thải xí tiểu 

Nước thải nhà 

bếp ăn 

Bể phốt 

Bể tách 

dầu mỡ 

Hệ thống XLNT 

350m
3
 ngđ 

Hệ thống thoát 

nước thải KCN 
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Thông số kỹ thuật các bể tự hoại 

Bảng 4.18. Thông số kỹ thuật các bể tự hoại 

TT Hạng mục 
Kích thước 

(D×R×H) 

Thể tích 

(m
3
) 

Số lượng 

(Cái) 

1 Bể phốt khu vực lễ tân, canon 5,3m×3,3m×1,5m 
26,2 

01 

2 Bể phốt nữ khu vực Canon 5,3m×3m×1,5m 23,9 01 

3 Bể phốt khu vực cổng A1 1,2m×1,2m×1,5m 2,2 01 

4 
Bể phốt nhà vệ sinh gần AC, rửa 

pallet 
4,8m×2,9m×1,5m 

20,9 

 

5 
Bể phốt khu vực cửa ra kho hóa 

chất (đối diện Canteen) 
3,3m×2,3m×1,5m 

11,4 

 

6 Bể phốt khu điều hòa nhà máy mới 2,5m×2,3m×1,5m 8,6  

7 
Bể phốt khu nhà điều hành trạm xử 

lý nước thải cũ 
3,3m×2m×1,5m 

9,9 

 

8 
Bể phốt khu nhà điều hành trạm xử 

lý nước thải mới 
4,3m×1,3m×1,5m 

8,4 

 

9 Bể phốt khu vực canteen 3,5m×2,5m×1,5m 13,1  

+ Kết cấu bể: 

 Bể xây gạch đặc M75, vữa xi măng M50; 

 Bê tông lót móng B7,5 (M100), đá 4x6; 

 Phía trong trát vữa xi măng M75; 

 Phía ngoài đánh nhẵn bằng xi măng nguyên chất; 

 Đáy bể bằng bê tông M15 (M200); 

 Nắp bể bằng BTCT, vữa xi măng M100. 

e2. Hệ thống xử lý nước thải 

Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thiện  hệ thống công suất 350m
3
 ngày.đêm 
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Quy trình công nghệ xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uy trình công nghệ xử lý: 

1). Rọ chắc rác 

Trước tiên, nước thải được đưa qua một rọ chắn rác.Việc lắp đặt rọ chắn rác 

giúp loại bỏ các chất thải rắn để bảo vệ các thiết bị xử lý trong các bước tiếp theo. 

Định kỳ, các chất thải rắn này sẽ được chuyển bằng tay đến nơi thu gom. 

2). Bể điều hòa (T-01) 

Bể điều hòa được sử dụng để cân bằng tốc độ dòng chảy và các đặc tính của 

nước thải. Tại bể điều hòa, nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau (bao gồm cả độ pH) 

được hòa trộn nhờ các thiết bị cấp khí được lắp đặt trong bể. Nước thải từ bể điều hòa 

được bơm sang bể khử Nitơ bằng bơm chìm để thực hiện quá trình xử lý sinh học sâu 

hơn. Lưu lượng nước bơm đi sẽ được khống chế và điều chỉnh qua hộp điều chỉnh lưu 

lượng. 

Bùn ra 

Nước thải dòng vào 

 
Rọ chắn rác 

Bể điều hòa Máy thổi khí 
B
ù
n
 h
o
ạt tín

h
 tu
ần
 h
o
àn

 

       Bể khử trùng 

 NaOCl 

      Bể chứa nước xả  

       Bể hiếu khí 
 

          Bể lắng 

NaOH 

Máy thổi khí 

         Bể thiếu khí Methanol 

Bể chứa bùn 

 

Hình 4.4. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 350m
3
/ngày.đêm 
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3). Bể thiếu khí (khử nitơ) (T-02) 

Bể thiếu khí (khử nitơ) sẽ loại bỏ hàm lượng nitơ trong nước thải thô. Bùn hoạt 

tính sẽ được đảo trộn nhờ máy khuấy chìm trong bể này. Không thực hiện quá trình 

làm thoáng để giữ được điều kiện yếm khí. 

Khi loại bỏ nitơ, nitrat nitơ (NO3-N) có trong bùn tuần hoàn nội bộ, (NO3-N) 

được tuần hoàn từ bể nitrat hóa được xử lý thành khí nitơ (N2) nhờ vi khuẩn trong bùn 

hoạt tính ở điều kiện yếm khí. 

Tại bước đầu tiên xử lý nitơ, amoniac nitơ (NH4-N) được chuyển hóa thành 

nitrite nitơ (NO2-N) và sau đó thành nitrate nitơ (NO3-N) trong bể nitrat hóa được thiết 

kế sau bể khử nitơ. Tuy nhiên, các chất hữu cơ cần được xử lý từ nitrat nitơ (NO3-N) 

thành khí nitơ (N2). Vì vậy, bể khử Nitơ đã được thiết kế đặt trước bể hiếu khí (nitrat 

hóa) để có thể tận dụng hợp lý các chất hữu cơ trong công đoạn này. 

4). Bể hiếu khí (Nitrat hóa) (T-03) 

Sau khi qua xử lý sinh học trong bể khử nitơ, nước thải chảy tràn sang bể hiếu 

khí (nitrat hóa). 

Bể nitrat hóa giúp loại bỏ chất hữu cơ như BOD và COD trong nước thải. Bùn 

hoạt tính được đảo trộn nhờ hệ làm thoáng khí trong phần này. Các bọt khí mịn 

khuyếch tán được tạo ra bằng cách sử dụng đĩa phân phối khí và được hòa tan trong 

nước để cung cấp oxy làm tăng hiệu quả cho  quá trình bùn hoạt tính. Do việc cung 

cấp oxy, chất hữu cơ như BOD và COD được xử lý bằng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. 

Đồng thời, ammonia nitrogen (NH4-N) được xử lý trước tiên thành nitrit nitơ (NO2-N) 

và sau đó thành nitrate nitơ (NO3-N). 

pH của nước trong bể giảm do việc sinh ra H + trong quá trình nitrat hóa. Vì 

vậy, cần điều chỉnh độ pH bằng cách thêm dung dịch NaOH. 

Do nồng độ nitơ trong nước đã xử lý không giảm nếu nitrat nitơ (NO3-N) vẫn 

còn, nitrat hóa lỏng được tuần hoàn trở lại bể khử Nitơ bơm chìm tuần hoàn. Lượng 

bùn tuần hoàn càng tăng, tỷ lệ loại bỏ nitơ sẽ càng cao. Tuy nhiên, rất khó khăn để giữ 

được điều kiện yếm khí trong bể khử Nitơ nếu lượng bùn tuần hoàn quá lớn do hàm 

lượng oxy hòa tan (DO) trong bùn nitrat hóa lỏng được tuần hoàn. Vì vậy, cần điều 

chỉnh hàm lượng bùn tuần hoàn hợp lý thông qua hộp điều chỉnh lưu lượng. 

5). Bể lắng (T-04) 

Hỗn hợp chất lỏng  từ bể nitrat hóa chảy tràn sang bể lắng để tiến hành tách 

sinh khối ra khỏi nước thải. Sinh khối tại bể lắng được lắng tập trung tại đáy bể. Một 

lượng sinh khối xác định trước (bùn hoạt tính) được đưa trở lại bể sục khí để duy trì 

nồng độ thích hợp của bùn hoạt tính trong bể này. Định kỳ, bùn dư trong bể được đưa 

sang bể chứa bùn. Nước thải ra khỏi bể lắng được đưa sang bể khử trùng. 

6). Bể khử trùng (T-05) 
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Các thành phần nổi ra khỏi bể lắng để chảy tràn sang bể khử trùng cho khâu xử 

lý cuối cùng. Trong bể khử trùng, nước thải được trộn với tác nhân khử trùng (Dung 

dịch NaOCl) được bổ sung bằng thiết bị cấp để tiêu diệt các coliform có mặt trong 

nước thải. Nước thải đã xử lý sẽ được bơm vào hệ thống thoát nước thải. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý được dẫn quan hố ga kiểm tra 

hiện trạng hiện hữu của Nhà máy sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung 

của KCN Tân Trường. 

Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn thải đầu vào của hệ thống thoát nước thải 

chung của khu công nghiệp Tân Trường theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ 

xử lý nước thải với Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang. 

Bảng 4.19. Thông số kỹ thuật của các hệ thống nước thải sinh hoạt tập trung công 

suất 350 m
3
/ngày 

Ký hiệu Tên công trình 
Số 

lượng 

Thể tích 

làm việc 

(m
3
) 

Kích thước 

(mm) 

T-01 Bể trung hòa 1 266,5 5500×8500×5700 

T-02A 
Bể thiếu khí (khử Nitơ) 

1 88,2 3600×4300×5700 

T-02B 1 88,2 3600×4300×5700 

T-03A 
 Bể hiếu khí (nitrat hóa) 

1 80,9 3300×4300×5700 

T-03A 1 80,9 3300×4300×5700 

T-04 Bể lắng 1 172,4 5500×5500×5700 

T-05 Bể khử trùng 1 49 2000×4300×5700 

T-22 Bể chứa bùn 1 41,4 2200×3300×5700 

T-21 Bể cô đặc bùn 1 25,1 2000×2200×5700 

T-31 Bể chứa Methanol 1 0,5  

T-32 Bể NaOH 1 0,5  

T-33 Bể Polytetsu 1 0,5  

T-34 Bể NaClO 1 0,5  

Thiết bị, máy móc của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 4.20 Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

STT  áy móc, thiết bị Số lượng 

1 Bơm nước thải P-01A &P-01B 02 

2 Phao đo mực nước 04 

3 Máy thổi khí 03 

4 Song chắn rác tự động 01 

5 Máy khuấy chìm  02 

6 Bơm khí dâng 02 

7 Bơm nước thải P-05A &P05B 02 
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8 Bơm hóa chất 03 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Hóa chất khử trùng NaOCl 10 %: 0,01 kg m
3
 nước thải 

- NaOH (10%) : 0,02 kg/m
3
 nước thải 

- Politetsu: 0,5 kg/ 1 m
3
 nước thải 

- Methanol (50%):  0,4 kg/m
3
 nước thải  

Hình 4.5. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  
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Bảng 4.21 . Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2023-2024 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả (Nt) QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(mức A) 

TCKCN Tân 

Trường 

(TCVN 

5945:2005, 

mức A) 

16/3/ 

2023 

7/6/ 

2023 

15/9/ 

2023 

13/12/ 

2023 

21/3/ 

2024 

16/8/ 

2024 

12/6/ 

2024 

11/7/ 

2024 

14/8/ 

2024 

18/9/2

024 

16/10/

2024 

13/12/ 

2024 

1 pH - 7,1 7,3 7,3 7,1 7,1 7.1 7,08 7,31 7,36 6,91 7,31 6,89 6-9 6-9 

2 TSS mg/l KPH(5) 
KPH 

(5) 
12 10 <15 <15 15 9 7 11 10 11 50 50 

3 TDS mg/l 256 229 126 322 269 337 290 277 253 304 271 280 - - 

4 BOD5 mg/l 4 <3 11 5 10 3 5 <3 <3 <3 <3 <3 30 30 

5 NO3
-
_N mg/l 3,88 3,5 6,3 3,7 4,2 3,18 9,42 8,2 8.13 4,45 11,3 15,9 - - 

6 PO4
3-

_P mg/l 0,96 1,77 2,21 0,83 3,72 2,91 3,4 3,19 1,37 3,36 4,66 3,68 - - 

7 NH4
+
_N mg/l 0,13 

KPH 

(0,03) 
0,18 

KPH  

(0,03) 
0,13 0,17 <0,08 <0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 5 5 

8 S
2-

 mg/l <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 0,2 0,2 

9 
Dầu mỡ 

ĐTV 
mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

KPH 

(1) 

KPH 

(1) 

KPH 

(1) 
<0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 - 5 

10 Coliform 
MPN/ 

100ml 
<3 23 240 <3 8 23 23 330 33 49 33 220 3000 3000 

 

Ghi chú: 

+ Nt: Nước thải sau hệ thống xử lý lấy tại của xả cuối cùng trước khi chảy vào hệ thống thu gom của KCN 

+ QCVN 40:2011: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (mức A) 
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Căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường định kỳ của nước thải sau xử lý cho 

thấy kết quả nước thải sau xử lý của Nhà máy luôn đảm bảo đạt QCVN 

40:2011 BTNMT, cột A và tiêu chuẩn đầu vào của KCN Tân Trường mức A, cho thấy 

hệ thóng XLNT đạt hiệu quả xử lý tốt 

f. Mô tả các biện pháp xử lý nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng ga thu nước trực tiếp, ống đặt trong bãi cỏ 

tránh các tải trọng xe lớn đi qua. Tại những nơi ống thoát nước đặt dưới đường thì sử 

dụng ống chịu lực; 

- Hệ thống cống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép có đường kính từ 

D200 đến D600. Chiều dài các đoạn cống cụ thể: 

+ Cống BTCT D200 chiều dài 50m;  

+ Cống BTCT D300 tổng chiều dài 114m 

+ Cống BTCT D400 tổng chiều dài 79 m 

+ Cống BTCT D600 tổng chiều dài 410m. 

-  Hệ thống thoát nước mái qua các ống đứng D110, D140 và các hố ga nhỏ rồi 

đổ vào hệ thống thoát nước mưa xung quanh nhà. 

- Tại các sảnh bốc dỡ hàng hóa sau khi hoàn thiện được đánh dốc ra ngoài đảm 

bảo cho nước mưa không đổ ngược lại các công trình mà thoát ra sân, đường nội bộ và 

tới các hố ga. 

-  Nước mưa sau khi thu gom từ hệ thống cống nhánh đổ ra hệ thống thoát nước 

mưa khu công nghiệp qua 04 điểm đầu nối với hệ thống thoát nước mưa khu công 

nghiệp. 

 

 

 

 

Hình 4.6. Sơ đồ thu gom nước mưa 

Tọa độ điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp (bản vẽ đính 

kèm): 

+ Điểm 1: X(m)=231603 ; Y(m)=575170; 

+ Điểm 2: X(m)=2315 79; Y(m) = 575161; 

+ Điểm 3: X(m)=2315740; Y(m) = 575162; 

+ Điểm 4: X(m)=2315754; Y(m) = 574995; 

Nước mưa mái 

Nước mưa chảy tràn 
Hệ thống thoát nước 

mưa nhà máy 

Hệ thống thoát nước 

mưa KCN 
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Hình 4.7. Hệ thống thu gom nước mưa 

2.1.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

a. Khí thải, khói hàn từ quá trình hàn 

- Đối với máy hàn tự động: Tính chất, tiêu chuẩn công nghệ của máy móc thiết bị 

tương đối hiện đại và đồng bộ 01 hệ thống quạt hút công suất 10.000 m
3
 h được lắp đặt 

kết nối với các thiết bị hàn tự động thông qua hệ thống đường ống hút đi kèm với từng 

máy hàn. Bụi, khói hàn phát sinh từ máy hàn tự động được chuyển qua bộ phận lọc 

trước khi thoát ra ngoài nhà xưởng thông qua ống phóng không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8. Hình ảnh về máy hàn tự động 
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Bộ phận filler lọc là 1 tấm lọc loại WRG 35-G4 bao gồm nhiều sợi bông nhỏ có 

tác dụng hấp phụ bụi và các loại khí thải phát sinh giảm thiểu nồng độ các chất khí gây 

ô nhiễm môi trường xung quanh. Hiệu suất lọc bụi, khí thải đạt 99,7 %. Các tấm lọc 

bụi, khói hàn này được tháo ra vệ sinh định kỳ 1 tuần lần và có thể thay thế khi nồng 

độ chất bẩn lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9 Hình ảnh về tấm lọc bụi, khói hàn 

- Đối với khu vực hàn tay: Tại các vị trí hàn có sử dụng mỏ hàn, với mỗi vị trí hàn 

sử dụng mỏ hàn Công ty sử dụng máy các máy hút khói hàn thiếc Quick, công suất 

quạt hút 250 m
3
 h, hút toàn bộ hơi, khói hàn phát sinh. Hiệu xuất xử lý theo thông tin 

của nhà sản xuất thiết bị cung cấp là 99,97%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                    Hình 4.10. Hình ảnh về máy khói hàn  uick 
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Bảng 4.22. Kết quả phân tích chất lượng khí thải tại ống thoát khí bộ phận hút khói hàn tại nhà xưởng giai đoạn 1 

STT Thông số 

KT (K5) 
QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

Cmax 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT, 

nồng độ 

tối đa 

15/3/2023 13/6/2023 21/9/2023 6/12/2023 18/3/2024 11/6/2024 18/9/2024 13/12/2024 

1 Bụi tổng 0,83 0,94 0,87 2,15 0,71 0,54 0,56 0,75 200 - 

2 
Amoniac và các hợp 

chất amoni 

<0,28 2,69 <0,28 <0,28 <0,26 <0,26 1,94 <0,26 
50 - 

3 SO2 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 500 - 

4 
Đồng và hợp chất tính 

theo Cu 

<0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 
10 - 

5 CO <1,14 3,42 <1,14 <1,14 3,42 <1,14 3,04 <1,14 1000 - 

6 NOx (tính theo NO2) <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 850 - 

7 n-butyl axetat 0,73 <0,16 <0,16 <0,16 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 - 950 

8 Isopropylamin <0,47 <0,47 <0,47 <0,47 <2,7 <2,7 <2,7 <2,7 - 12 

9 Metylcyclohecxan <2,29 <2,29 <2,29 <2,29 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 - 2000 

Ghi chú: 

- K5: Khí thải ống thoát khí bộ phận hút khói hàn nhà xưởng giai đoạn 1 

- QCVN 19:2009 BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- QCVN 20:2009 BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ  
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Bảng 4.23. Kết quả phân tích chất lượng khí thải tại ống thoát khí bộ phận hút khói hàn tại nhà xưởng giai đoạn mở rộng 

STT Thông số 

KT (K6) 
QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

Cmax 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT, 

nồng độ 

tối đa 

15/3/2023 13/6/2023 21/9/2023 6/12/2023 18/3/2024 11/6/2024 18/9/2024 13/12/2024 

1 Bụi tổng 0,75 0,49 68 0,58 0,48 0,44 0,7 0,54 200 - 

2 
Amoniac và các hợp 

chất amoni 

<0,28 <0,84 <0,28 <0,84 <0,26 <0,26 5,73 <0,26 
50 - 

3 SO2 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 500 - 

4 
Đồng và hợp chất tính 

theo Cu 

<0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 
10 - 

5 CO <1,14 <1,14 3,04 1,14 3,8 <1,14 <1,14 <1,14 1000 - 

6 NOx (tính theo NO2) <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 1,88 <0,19 <0,19 850 - 

7 n-butyl axetat 2,13 2,23 <0,16 <0,16 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 - 950 

8 Isopropylamin <0,47 <0,47 <0,47 <0,47 <2,7 <2,7 <2,7 <2,7 - 12 

9 Metylcyclohecxan 7,42 7,44 <2,29 <2,29 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 - 2000 

Ghi chú:   

- K6: Khí thải tại ống thoát khí bộ phận hút khói hàn tại nhà xưởng mở rộng 

- QCVN 19:2009 BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- QCVN 20:2009 BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
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- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 

trình xử lý bụi, khí thải: Qua kết quả phân tích cho thấy các thông số đo đạc đều đạt 

giá trị cho phép. Như vậy, hệ thống xử lý đạt hiệu quả 

b. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác  

 Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

Để giảm thiểu ô nhiễm gây ra do khí thải của các phương tiện giao thông vận tải, 

Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, bảo trì, bảo dưỡng thường 

xuyên. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, yêu cầu thấp hơn 0,05%S; 

- Điều hành phương tiện vận chuyển lưu thông hợp lý không để xảy ra ùn tắc 

giao thông trong khu vực. 

 Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Các biện pháp khắc phục ô nhiễm như sau: 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp. Kiểm tra, bảo trì và thay thế các chi tiết hư hỏng định kỳ 06 tháng lần; 

- Sử dụng máy phát điện có bộ lọc khí thải. 

2.1.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Đối với CTR sinh hoạt 

Công ty đã trang bị các thiết bị lưu chứa CTR sinh hoạt (thùng nhựa, có nắp đậy) 

đặt tại khu vực nhà ăn, khu vực văn phòng. Cuối ngày công nhân vệ sinh thu gom về 

khu vực tập kết rác thải sinh hoạt của công ty tại kho lưu giữ chất thải chung diện tích 

175,8m
2
 bên trong nhà xưởng. Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, 2 

ngày lần vận chuyển mang đi xử lý. 

b. Đối với CTR công nghiệp thông thường 

+ Đối với CTR sản xuất: Tiến hành thu gom, phân loại lưu giữ bằng bao đặt ttại 

khu vực kho chứa rác thông thường của nhà máy. Kho có diện tích 66,2m
2
, kết cấu 

tường và mái bằng tôn, 1 phần được tập kết tại kho lưu giữ chất thải chung diện tích 

175,8m
2
 bên trong nhà xưởng. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, định kỳ thu gom 

mang đi xử lý. 

+ Đối với CTR thông thường khác: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt, bể phốt: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng trực tiếp đến hút đi xử lý 

c. Đối với CTNH 

+ Toàn bộ chất thải nguy hại được thu gom, phân loại tại nguồn. Chất thải dạng 

lỏng (dầu mỡ thải) chứa trong các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy; các vỏ thùng 

phi đựng hóa chất, dầu mỡ sau khi sử dụng có nắp đậy kín và được đưa vào khu chứa 

riêng, cách ly với các khu vực khác. Các loại chất thải nguy hại khác được lưu trữ 
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bằng thùng tôn dung tích 1m
3
 thùng đặt trong kho. Tại nhà máy bố trí 01 kho chứa 

CTNH (bên ngoài nhà xưởng) diện tích 12m
2
 và khu vực lưu giữ CTNH tại kho lưu 

giữ chất thải chung diện tích 175, m
2
. Kho đã bố trí biển cảnh báo chất thải nguy và 

dán nhãn cảnh báo trên bao bì hoặc vật chứa chất thải nguy hại.   

+ Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, định kỳ 2 lần tuần để thu 

gom, vận chuyển chất thải nguy hại mang đi xử lý tuân thủ theo các qui định hiện 

hành.  

Hình 4.11. Khu vực lưu giữ chất thải (CTRSH, CTRCNTT, CTNH) 

2.1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

Công ty đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn như sau: 

- Bố trí hợp lý các thiết bị, tạo khoảng không gian trong các phân xưởng sản 

xuất. Đặc biệt, chú ý đến việc bảo trì máy móc, tra, thay dầu mỡ để giảm tiếng ồn khi 

vận hành.  

- Trang bị dụng cụ bịt tai cho công nhân làm việc tại những bộ phận gây ồn và bố 

trí thời gian lao động hợp lý tại các vị trí phát sinh tiếng ồn lớn. 
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- Đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo đúng quy định, ưu tiên khu vực tường 

rào, xung quanh nhà xưởng 

- Đối với tiếng ồn của máy phát điện: Đảm bảo máy phát điện được đặt trong 

phòng kín cách âm trong suốt quá trình vận hành. Chỉ vận hành khi có có sự cố mất 

điện lưới. 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở:  

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn,  

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2.1.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải:  

 Biện pháp phòng ngừa: 

- Bố trí mỗi 1 vị trí sử dụng bơm và sục khí đều có 1 bộ dự phòng với công suất 

tương tự; 

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết 

kế; 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống trạm xử lý nước thải; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành trạm xử lý nước thải. 

 Biện pháp khắc phục: 

- Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Công ty sẽ tạm ngừng vận hành 

để khắc phục sự cố; 

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí...): ngừng vận hành hệ 

thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa; 

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành: 

Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành phải rà soát lại toàn bộ 

các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế; 

Nếu sự cố vượt quá khả năng của Công ty, Công ty sẽ mời chuyên gia về xử lý 

nước thải về kiểm tra điều chỉnh. 

- Khi hệ thống xử lý gặp sự cố sẽ nhanh chóng xác định nguyên nhân, khắc phục 

sự cố. 

+ Tắt bơm nước thải ra môi trường, không cho nước thải ô nhiễm thoát ra môi 

trường, dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

+ Tạm thời lưu nước thải chưa xử lý lại trong các bể của hệ thống và cụm bể ứng 

phó sự cố 300m
3
. Sau khi khắc phục sự cố bơm trở lại hệ thống để tiếp tục xử lý. 

+ Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi bể chứa 

đầy). 
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+ Nếu không tự khắc phục được sẽ báo cáo với lãnh đạo cơ quan và liên hệ với 

cơ quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục thích hợp. 

+ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ thống 

được vận hành ổn định, hiệu quả. Khi hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định cần lấy 

mẫu nước thải đầu ra gửi đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra. Nếu nước thải 

vẫn chưa đạt Quy chuẩn cho phép cần tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn. 

- Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty sẽ báo cáo với Cơ quan quản lý là Sở 

Nông nghiệp và môi trường tỉnh Hải Dương và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

b. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố khí thải  

- Kiểm tra hoạt động của quạt hút, sửa chữa hoặc thay thế nếu động cơ bị hỏng 

- Thay thế hoặc bổ sung vật liệu hấp phụ trong đường ống. 

- Định kỳ kiếm tra hoạt động của các thiết bị của hệ thống 3 tháng lần để sớm 

phát hiện các dấu hiệu hỏng và sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. 

Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố của hệ thống xử lý khí thải, Chủ dự án áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế hệ thống lọc bụi (1 tuần tháo ra 

vệ sinh 1 lần và thay thế nếu cần thiết) 

- Khi sự cố xảy ra thì phải dừng hệ thống và báo với đơn vị có chức năng đến xử lý. 

- Định kỳ quan trắc chất lượng khí thải sau khi xử lý theo tần suất quy định. 

- Trong trường hợp khác nếu vì lý do nào đó mà hệ thống xử lý bụi không hoạt 

động được, thời gian khắc phục sự cố vượt qua 3 giờ thì nhà máy ngừng hoạt động, 

sau khi sự cố được khắc phục xong thì nhà máy sẽ trở lại hoạt động bình thường. 

c. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

* Các biện pháp an toàn sử dụng hóa chất 

- Yêu cầu khi vận chuyền dung môi, hóa chất 

+ Trách nhiệm vận chuyển dung môi, hóa chất thuộc về đơn vị cung cấp. Do đó, 

để đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất trong quá trình vận chuyển, công ty sẽ lựa 

chọn nhà cung cấp uy tín, được trang bị phương tiện chức năng đủ tiêu chuẩn để vận 

chuyển hóa chất độc hại. 

+ Hợp đồng cam kết với đơn vị cung cấp vận chuyển phải tuân thủ các quy định 

về an toàn đối với vận chuyển hóa chất độc hại và giám sát chặt chẽ trong quá trình 

vận chuyển. 

- Kho chứa, lưu giữ hóa chất  

+ Thiết kế kho chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không 

thấm chất lỏng. Sàn nhà phải thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt 

không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài phải chịu được lửa ít nhất là 30 phút; 

Ống hút khói hàn 
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tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên trong của tường trơn nhẵn, có 

thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

+ Có bố trí rãnh thu để thu gom hóa chất trong trường hợp bị rò rỉ, tràn đồ 

+ Lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí các vật liệu hấp thụ và hệ thống 

PCCC. 

- Có lối ra, vào phù hợp với những cửa chịu lửa được mở hướng ra ngoài. Cửa 

phải có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn (lối đi chính 

phải rộng tối thiểu 1,5 m). 

- Lắp đặt hệ thống thông gió phù hợp để làm loãng hoặc hút sạch lượng khí độc 

sinh ra. 

- Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo. Kho có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất 

của từng hóa chất những điều cần phải triệt để tuân theo khi xắp xếp, vận chuyển 

- Được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có 

thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm: hệ thống đầu báo cháy, hệ thống 

chữa cháy tự động. 

* Các biện pháp phòng ngừa sự cố: 

- Phòng ngừa rò rỉ hóa chất 

+ Khu vực lưu giữ chất thải, hóa chất gọn gàng ngăn nắp. 

+ Khu vực chứa CTNH được tách riêng với khu vực chứa chất thải thông thường 

băng rào bảo vệ nhăm tránh cho chât thải không tràn sang khu vực sản xuất. 

+ Các loại chất thải khi vận chuyển hay lưu giữ tại nhà xưởng của nhà máy đều 

phải có bao bì phù hợp, đảm bảo an toàn, không phát tán, rò rỉ ra môi trường xung 

quanh. 

+ Khi phát hiện ra sự cố tất cả các cán bộ công viên và khách hàng đều phải 

thông báo ngay cho cán bộ phụ trách an toàn của nhà máy. 

+ Rải cát, khoanh vùng xung quanh không cho hóa chất tràn sang nơi khác. Rải 

các loại vật liệu thấm hút như đất, cát,... lên hóa chất, chú ý khi tiếp xúc với hóa chất 

phải có bảo hộ lao động đầy đủ như bao tay cao su, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, 

giày, ủng bảo hộ... sau đó vệ sinh sạch sẽ bằng cát và các vật liệu thấm hút. Sàn sau đó 

được rửa sạch và dẫn nước thải thải rửa sang HTXLNT. 

+ Nếu sự cố lớn vượt khả năng khắc phục của Công ty thì cần báo ngay cho các 

cơ quan quản lý địa phương để cùng phối hợp xử lý. 

- Ọuy trình an toàn sử dụng hóa chất 

Tất cả các bao bì, thùng, hộp... chứa hóa chất sẽ có nhãn ghi rõ tên hóa chất, và 

phải dịch ra tên thường gọi bàng tiếng Việt (nếu có). 
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Hình 4.12. Kho hóa chất 

* Biện pháp phòng ngừa và xử lý khi bị nhiễm độc hóa chất, dung môi 

- Các nguyên tắc cơ bản để phòng ngừa 

+ Việc sử dụng dung môi phải tuân thủ theo đúng định mức sản xuất, đúng quy 

trình về an toàn sử dụng 

+ Kiểm tra xem đã đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp chưa trước khi sử 

dụng hoá chất và các trang bị có được bảo quản cẩn thận không. Nên đeo kính bảo vệ 

mắt khi rót hoặc di chuyển dung môi, hóa chất 

+ Khi mở thùng chứa, dung môi nên lót giẻ vào nắp hay quai thùng vì chất lỏng dễ 

bay hơi có thể bắn ra ngoài khi thùng được mở; Tránh hít những khí bay lên từ hoá chất. 

+ Lăp đặt các quạt hút, thông gió tại kho hóa chất và trong xưởng sản xuất 

+ Khu vực các bể chứa liệu được thiết kế mái che, biển cảnh bảo và giao người 

quản lý. 
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+ Khi bị dây vào da, phải xối nước rửa sạch ngay. Nếu bị dây vào mắt, phải rửa 

thật kỹ và sau dó phải chú ý theo dõi và chăm sóc cẩn thận. Bố trí khu vực rửa mắt 

ngay cạnh khu vực kho lưu giữ hóa chất. 

+ Nếu phát hiện thấy hoá chất loang ra thành vũng trên nền, cần báo cáo ngay cho 

cán bộ kỹ thuật và quản lý đế có biện pháp xử lý cho đúng như đố cát khô lên đe thấm. 

+ Khi có người nghi bị ngộ độc, tiến hành sơ cấp cứu và nhanh chóng đưa nạn 

nhân cùng với những chất mà họ đã sử dụng (nghi tác nhân gây ngộ độc) tới a bệnh 

viện để phát hiện sớm nguyên nhân ngộ độc và được cấp cứu kịp thời 

d.  ự cố về an toàn bức xạ 

- Công ty đã được Cục An toàn Bức xạ và hạt nhân – Bộ Khoa học và Công nghệ 

cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ): 

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số 1222 GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 29 11 2023; 

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số 762 GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 16   2023; 

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số  03 GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 16   2024; 

+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ) số 1 6 GP-

ATBXHN do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp ngày 04 3 2024; 

- Hàng năm ký hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân với Đơn vị có đủ năng 

lực là Trung tâm đánh giá không phá hủy thuộc Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam 

để thực hiện dịch vụ đo liều cá nhân, đánh giá mức độ an toàn bức xạ. 

- Công nhân vận hành máy phát tia X được trang bị các bảo hộ lao động chuyên 

dụng, hàng năm được tham gia các lớp tập huấn về an toàn bức xạ do Bộ Kho học 

công nghệ tổ chức và đã được cấp giấy chứng nhận về việc hoàn thành khóa huấn 

luyện cơ bản về an toàn bức xạ trong công nghiệp. 

- Có chế độ kiểm tra sức khỏe định kỳ đặc biệt cho công nhân thao tác. Kết quả 

định liều cá nhân cho thấy liều xuất bức xạ của các công nhân thao tác ở mức bình 

thường, có nghĩa mọi biện pháp bảo hộ lao động, biện pháp kỹ thuật an toàn trong sử 

dụng máy móc đang phát huy hiệu quả. 

- Máy kiểm tra bằng tia X được bảo vệ bởi một lớp vỏ bọc bằng thủy tinh pha chì 

có tác dụng cản quang, ngăn chặn sự lan truyền của các tia phóng xạ ra ngoài môi 

trường. 

- Bên cạnh đó, một giải pháp tăng cường, đảm bảo sự an toàn cho công nhân vận 

hành là: giữa người điều khiển và máy phát tia X có tấp chắn bảo vệ có phủ chì. 
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Trong quá trình hoạt động, vận hành các máy kiểm tra bằng tia X, Công ty cam 

kết tuân thủ mọi quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và của Giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ, luôn chú trọng đến vấn đề an toàn bức xạ: 

- Tiếp tục duy trì, tuân thủ các biện pháp an toàn bức xạ đang được thực hiện đối 

với hoạt động sản xuất hiện tại. 

- Nhân viên thực hiện công việc gần máy kiểm tra phải có chứng chỉ do cơ quan 

chuyên môn của Việt Nam cấp và còn trong thời hạn có hiệu lực, được trang bị bảo hộ 

chuyên dụng.  

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị để bảo quản và sử dụng chất phóng xạ như đồng 

hồ đo và cảnh báo nồng độ nhiễm xạ. 

- Bảo quản, giám sát nghiêm ngặt hoạt động của máy kiểm tra tia X 

e. Biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ 

- Đối với công trình phòng cháy chữa cháy, Công ty đã được Phòng cảnh sát 

Phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy số 23 TĐ-PCCC 2007 và đã trang bị: 

- Tủ điều khiển được lựa chọn là tủ 40 kênh để đảm bảo kiểm soát được các khu 

vực của nhà máy. Tủ sẽ được lắp đặt tại phòng bảo vệ, thường xuyên có người làm 

việc. Đồng thời, tại văn phòng nhà máy còn được đặt một tủ hiển thị báo cháy 40 vùng 

để cán bộ làm việc trong văn phòng dễ dàng biết được khu vực nào có báo cháy. 

- Tủ báo cháy trung tâm có khả năng duy trì hiệu quả bằng bộ nguồn dự phòng 

trong thời gian 1 giờ kể từ khi mất nguồn điện cung cấp. 

+ Thiết kế lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy sau: Hệ thống báo cháy tự 

động, hệ thống chữa cháy đầu phun tự động (Sprinkler), hệ thống chữa cháy vách 

tường, Hệ thống bình chữa cháy dạng bột ABC và CO2. 

Bình cứu hoả cầm tay dùng bột ABC: được sử dụng để dập những đám cháy nhỏ 

hoặc đám cháy do dầu hoặc do nguồn điện. Có khối  lượng chất dập cháy là 4 kg. 

Bình cứu hoả cầm tay dùng CO2: được sử dụng để dập các đám cháy nhỏ hoặc 

đám cháy do dầu hoặc do nguồn điện và cho các khu vực mà không thể dùng nớc hoặc 

bột. Có khối lượng chất dập cháy là 5 kg. 

+ Hệ thống chữa cháy đầu phun tự động của nhà máy được thiết kế thành 01 cụm 

mạch vòng bao gồm 71  đầu phun tự động và 01 van báo động. Các đầu phun tự động 

đợc trang bị cho các khu vực sau: Khu vực sản xuất, khu vực kho, và phòng bảo trì. Hệ 

thống ống cứu hỏa của hệ thống chữa cháy đầu phun tự động sử dụng ống thép theo 

tiêu chuẩn BS 13 7.       

+ Hệ thống chữa cháy vách tường của nhà máy điện tử UMC phần mở rộng được 

kết nối với hệ thống chữa cháy đầu phun tự đông. Hệ thống bao gồm: 

Bơm chữa cháy: Sử dụng cùng của hệ thống bơm chữa cháy đầu phun tự động. 
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Tủ cứu hỏa trong nhà : Tủ cứu hỏa trong nhà bao gồm 02 cuộn vòi D50 dài 20m, 

01 van bi DN50 và 01 lăng phun D50 13 cùng tổ hợp chuông đèn nút ấn. Tủ cứu hỏa 

trong nhà có kích thước: 700x1700x200 mm. Tủ cứu hỏa trong nhà được sử dụng để 

dập lửa khi có đám cháy xảy ra bên trong nhà 

+ Hiện 03 bể nước ngầm dung tích 300m
3
 dự phòng nước cho công tác phòng 

cháy chữa cháy. 

+ Ngoài ra sẽ lắp đặt hệ thống quạt cấp gió tươi và quạt thông gió cho khu vực 

nhà xưởng sản xuất và phòng quản lý vật tư. Trang bị hệ thống quạt hút khói vận hành 

tự động theo tín hiệu báo cháy. 

 + Hệ thống sân, đường giao thông nội bộ đảm bảo tiêu chuẩn để xe cứu hỏa tác 

nghiệp một cách tốt nhất khi xảy ra sự cố. 

Hình 4.13. Các phương tiện, thiết bị PCCC 

f. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Công ty đã được Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm ngày 16 4 2015 cho hoạt 

động của giai đoạn hiện tại. 

- Khi giai đoạn mở rộng đi vào hoạt động để đề phòng các sự cố liên quan đến 

ngộ độc thực phẩm trong quá trình ăn uống, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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+ Đảm bảo khâu sơ chế, chế biến thực phẩm tại khu vực nhà ăn của Công ty phải 

đúng các tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế các mối nguy hại từ ngoài vào 

trong thực phẩm, đảm bảo chất lượng phục vụ và sức khỏe cho người lao động. 

+ Khu nhà bếp, chế biến nấu nướng thực phẩm và khu ăn uống riêng biệt, đảm 

bảo vệ sinh 

+ Nguồn cung cấp thực phẩm phải có xuất xứ cụ thể và an toàn. 

+ Cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, thiết bị dụng cụ phải bảo đảm các yêu 

cầu vệ sinh theo quy định chung.  

+ Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, có Giấy chứng nhận sức khỏe đã 

được cơ sở Y tế cấp đảm bảo không có bệnh lây nhiễm. 

+ Phòng ăn, bàn ghế phải được thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước 

vệ sinh và bồn rửa tay, có tủ lưu nghiệm thức ăn trong 24 giờ. 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

Tiếp tục duy trì các biện pháp bảo vệ môi trường như trong giai đoạn sản xuất 

hiện tại. Đối với khu vực gia công Jig dưỡng bổ sung thêm các biện pháp sau: 

- Biện pháp giảm thiểu tác động bụi công đoạn tiện, phay, cắt, khoan 

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực sản xuất 

+ Thu gom bụi tập kết tại khu vực kho lưu giữ CTRCNTT của nhà máy để thu 

gom mang đi xử lý 

- Biện pháp giảm thiểu tác động khói hàn từ công đoạn hàn 

+ Thông thoáng nhà xưởng bằng phương pháp tự nhiên (cửa) và cưỡng bức 

(quạt) để lưu thông không khí trong nhà xưởng. 

+ Duy trì mật độ cây xanh khu vực xung quanh nhà xưởng 

+ Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn (mặt nạ, gang 

tay, quần áo bảo hộ,…) 

- Biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động của chất thải rắn (mạt sắt, mảnh 

nhựa,…) phân loại tại nguồn, thu gom cùng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

của nhà máy. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.24. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư; 

STT Hạng mục công trình 
Kế hoạch 

xây lắp 

 ự toán kinh phí 

(đồng) 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

350m
3
 ngày.đêm 

Đã xây dựng 

hoàn thiện 

Nằm trong kinh phí 

đầu tư xây dựng nhà 

xưởng mở rộng 

2 Hệ thống hút và xử lý khói hàn Nằm trong kinh phí 
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lắp đặt hệ thống hàn 

3 

Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, kho lưu giữ chất thải 

nguy hại (gồm 01 kho chứa CTRSH, 

CTRCNTT, CTNH diện tích 175, m
2
 

bên trong nhà xưởng; 1 kho chứa 

CTNH bên ngoài nhà xưởng diện tích 

12m
2
 và 01 kho chứa CTRCNTT phía 

Nam cuối nhà xưởng diện tích khoảng 

66,2m
2
) 

Nằm trong kinh phí 

xây dựng nhà 

xưởng mở rộng 

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Công ty sẽ trực tiếp quản lý, vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

Công ty bố trí 01 công nhân để thực hiện công tác vệ sinh và quản lý, vận hành các 

công trình bảo vệ môi trường của nhà máy. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 4.25. Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo  

 

TT 
Phương pháp 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 
Phương pháp đánh 

giá nhanh 

Trung 

bình 

Các hệ số mang tính ước lượng, việc tính phát thải 

còn phụ thuộc vào loại mặt đường, tốc độ gió và 

hướng gió tại thời điểm phát thải, khó kiểm soát 

2 Phương pháp so sánh Cao 

Kết quả đo đạc phân tích được các cơ quan có chức 

năng phân tích, kiểm định và so sánh với các quy 

chuẩn hiện hành của Nhà nước. 

3 
Phương pháp phân 

tích tổng hợp 
Cao 

Tổng hợp các tài liệu thu thập được trong và xung 

quanh khu vực từ đó có cơ sở phân tích, đánh giá và 

nhận định tác động. 

4 
Phương pháp thống 

kê  
Cao 

Các số liệu được tham khảo từ các nguồn đáng tin 

cậy, độ chính xác cao (các cơ quan nhà nước về bảo 

vệ môi trường) 

5 

Phương pháp phân 

tích trong phòng thí 

nghiệm  

Cao 

Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu (mẫu không khí, 

nước, đất) được các cơ quan có chức năng đo đạc, 

phân tích, kiểm định bằng các loại máy móc chuyên 

dụng theo đúng quy chuẩn hiện hành của Nhà nước. 

6 Phương pháp kế thừa Cao  Sử dụng kết quả của các tài liệu đã được cấp thẩm 
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TT 
Phương pháp 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

quyền, cơ quan có chức năng phê duyệt 

Các phương pháp tính toán nguồn gây ô nhiễm cũng như đánh giá các tác động 

tới môi trường từ các nguồn gây ô nhiễm được sử dụng trong Báo cáo là các phương 

pháp đã và đang được các tổ chức trong nước cũng như nước ngoài sử dụng. Như 

phương pháp dự báo nồng độ bụi khi thi công, phương pháp dự báo lượng khí phát 

thải do các phương tiện thi công được tính toán dựa theo hướng dẫn của Cục Môi 

trường Mỹ, hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, của WHO để đánh giá nên việc đánh 

giá này có mức độ tin cậy cao.  

Các phương pháp điều tra, khảo sát trực tiếp phỏng vấn và thu thập các số liệu tại 

khu vực dự án có độ tin cậy cao. 

Các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu khí do các cơ quan chuyên môn có chức 

năng phân tích mẫu, đã được các cơ quan chức năng kiểm định nên có mức độ tin cậy 

và độ chính xác cao. 

Các số liệu thu thập được tại khu vực về điều kiện khí hậu, khí tượng thuỷ văn, 

đặc điểm kinh tế xã hội,… đều có độ tin cậy. 

4.2. Nhận xét về mức độ chi tiết của đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 

+ Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng 

thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

+ Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì 

vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án sẽ đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu, phòng ngừa và ứng cố môi trường một cách khả thi. 

4.3. Nhận xét về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày và 

đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức 

độ tác động của dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn thực hiện của dự án là 

thực tế. Chủ đầu tư sẽ có những cam kết trình bày chi tiết trong báo cáo này để thực 

hiện tốt các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm nhằm đảm bảo phát triển dự 

án và bảo vệ môi trường khu vực. 

. 
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Chương V 

NỘI  UNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  ÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, thiết bị, bộ phận 

và linh kiện điện tử công nghệ cao” nằm trong Khu công nghiệp Tân Trường, nước 

thải từ hoạt động sinh hoạt sau xử lý đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung 

của Khu công nghiệp về hệ thống xử lý nước thải tập trung, không xả ra ngoài môi 

trường (biên bản thỏa thuận điểm đấu nối đính kèm tại phụ lục của báo cáo). Vì vậy, 

dự án không thuộc đối tượng cấp phép môi trường đối với nước thải. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải từ hoạt động của dây chuyền hàn tự động  

+ Nguồn số 02: Khí thải từ hoạt động của khu vực hàn tay 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 10.000m
3
/h. 

- Dòng khí thải: Là dòng khí thải sau xử lý của dây chuyền hàn tự động 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT,  

cột B 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

C Cmax 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 200 200 - 

2 Amoniac và các hợp chất amoni mg/Nm
3
 50 50 - 

3 SO2 mg/Nm
3
 500 500 - 

4 Cu và các hợp chất, tính theo Cu mg/Nm
3
 10 10 - 

5 CO mg/Nm
3
 1000 1000 - 

6 NOx (tính theo NO2) mg/Nm
3
 850 850 - 

7 n-butyl axetat mg/Nm
3
 - - 950 

8 Isopropylamin mg/Nm
3
 - - 12 

9 Metylcyclohecxan mg/Nm
3
 - - 2000 

- QCVN 19: 2009 BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ, áp dụng mức B. 

- Cmax = C × KP × KV: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải 

công nghiệp. 

Trong đó: 

+ C: Là nồng độ của chất ô nhiễm quy định trong QCVN 19: 2009 BTNMT; 
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+ Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải, áp với 20.000m
3
 h ≤P, Kp=1,0; 

+ KV: Hệ số vùng, đối với khu vực dự án thuộc khu vực đô thị loại V lấy KV = 1,0; 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Khu vực xưởng giai đoạn 1: X1(m)=2315933; Y1(m)=57514  

+ Khu vực xưởng mở rộng: X2(m)=2315 44; Y2(m)=57512  

- Phương thức xả thải: Gián đoạn  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Khu vực gia công Jig dưỡng 

+ Nguồn số 2: Khu vực trạm xử lý nước thải 

+ Nguồn số 3: Khu vực sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử 

+ Nguồn số 4: Khu vực máy phát điện 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105
0
30’, 

múi chiếu 3
0
: 

Bảng 5.2. Tọa độ khu vực phát sinh tiếng ồn, độ rung 

STT Khu vực phát sinh 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1 Nguồn số 1 2315714 575016 

2 Nguồn số 2 2315826 575145 

3 Nguồn số 3 2315930 575073 

4 Nguồn số 4 2315770 575146 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT. 

Cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

Bảng 5.3. Giới hạn cho phép của tiếng ồn 

TT Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất 

 quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 
70 55 Không thực hiện Khu vực thông thường 

 

3.2. Độ rung: 
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Bảng 5.4. Giới hạn cho phép của độ rung 

TT Thời gian áp dụng  

trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 

Tần suất  

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thường 

4. Nội dung về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Nguồn và khối lượng phát sinh: 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân làm việc tại nhà máy. Khối lượng phát sinh khoảng 50.444 kg năm. 

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường (ước tính): 

Bảng 5.5. Lượng CTRCNTT dự kiến phát sinh 

STT Loại chất thải 
 ạng tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

 ã chất 

thải 

1 Bìa carton Rắn 325.056 18 01 05 

2 Nylon Rắn 27.316 - 

3 Xốp Rắn 13.428 - 

4 Giấy vụn Rắn 13.132 18 01 05 

5 Gỗ Rắn 81.260 11 02 02 

6 Sắt Rắn 60.000 
11 04 03 

7 Nhôm Rắn 1.500 

8 Nhựa trắng Rắn 140.000 11 02 04 

9 Nhựa đen Rắn 45.000 11 02 04 

10 Dây nhựa Rắn 80.126 - 

11 Chân taep bằng giấy Rắn 25.787 - 

12 Đồng Rắn 41 11 04 03 

13 Dây điện Rắn 560 - 

14 Xỉ hàn Rắn 48.000 - 

15 Thạch cao Rắn 5.277 11 07 02 

16 Gạch lát sàn nhà Rắn 4.543 11 01 03 

17 Tấm lọc điều hòa Rắn 801 - 

18 Bao ngón Rắn 2.032 - 

19 Khẩu trang Rắn 10 - 

20 Băng dính Rắn 28 - 

21 Bùn thải Bùn 43.770 12 06 10 

22 Đồng phục thải Rắn 3.529 - 
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 Tổng  921.196  

+ Đối với chất thải nguy hại phát sinh (ước tính): 

Bảng 5.6. Lượng CTNH dự kiến phát sinh 

TT Tên chất thải 
 ạng tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
 ã chất thải 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bị nhiễm thành phần nguy hại, 

túi hút ẩm 

Rắn 19.844 18 02 01 

2 Vỏ can hóa chất Rắn 3.007 18 01 03 

3 Vỏ kem hàn Rắn 716 18 01 03 

4 Bóng dèn huỳnh quang thải Rắn 224 16 01 06 

5 Dung môi thải Lỏng 28.284 07 01 06 

6 Hộp mực, bút thải Rắn 213 08 02 04 

7 Mùn gỗ, phoi bào chứa hóa chất Rắn 12.000 09 01 01 

8 Bao bi cứng thải bằng kim loại Rắn 1.155 18 01 02 

9 Pin, ắc quy thải Rắn 48 19 06 01 

10 Dầu thải Lỏng 7.322 17 02 03 

11 Rác y tế Rắn 10 13 01 01 

12 Bo mạch thải Rắn 115.267 19 02 06 

13 Bản mạch linh kiện hủy Rắn 46.462 19 02 06 

 Tổng   234.552  

- Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải:  

+ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: Công ty đã trang 

bị các thiết bị lưu chứa CTR sinh hoạt (thùng nhựa, có nắp đậy) đặt tại khu vực nhà ăn, 

khu vực văn phòng. Cuối ngày công nhân vệ sinh thu gom về khu vực tập kết rác thải 

sinh hoạt của công ty tại kho lưu giữ chất thải chung diện tích 175,8m
2
 bên trong nhà 

xưởng. Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, 1ngày/lần vận chuyển mang đi 

xử lý. 

+ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTR công nghiệp thông thường:  

++ Đối với CTR sản xuất: Tiến hành thu gom, phân loại lưu giữ bằng bao đặt ttại 

khu vực kho chứa rác thông thường của nhà máy. Kho có diện tích 66,2m
2
, kết cấu 

tường và mái bằng tôn, 1 phần được tập kết tại kho lưu giữ chất thải chung diện tích 

175,8m
2
 bên trong nhà xưởng. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, định kỳ thu gom 

mang đi xử lý. 

++ Đối với CTR thông thường khác: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt, bể phốt: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng trực tiếp đến hút đi xử lý 
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+ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: Toàn bộ chất thải 

nguy hại được thu gom, phân loại tại nguồn. Chất thải dạng lỏng (dầu mỡ thải) chứa 

trong các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy; các vỏ thùng phi đựng hóa chất, dầu 

mỡ sau khi sử dụng có nắp đậy kín và được đưa vào khu chứa riêng, cách ly với các 

khu vực khác. Các loại chất thải nguy hại khác được lưu trữ bằng thùng tôn dung tích 

1m
3
 thùng đặt trong kho. Tại nhà máy bố trí 01 kho chứa CTNH (bên ngoài nhà 

xưởng) diện tích 12m
2
 và khu vực lưu giữ CTNH tại kho lưu giữ chất thải chung diện 

tích 175,8m
2
. Kho đã bố trí biển cảnh báo chất thải nguy và dán nhãn cảnh báo trên 

bao bì hoặc vật chứa chất thải nguy hại. Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng, định kỳ 2 lần tuần để thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại mang đi xử lý tuân 

thủ theo các qui định hiện hành. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆ  VÀ CHƯƠNG TRÌNH  UAN TRẮC 

 ÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm như sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT 

STT Công trình 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự 

kiến 

1 
Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 350m
3
 ngày.đêm 

Sau khi được 

cấp GPMT 

Tối đa 6 tháng 

kể từ ngày bắt 

đầu VHTN 

60% 

2 
Hệ thống xử lý khí thải hàn 

(hàn tự động)  
100% 

3 
Hệ thống xử lý khí thải hàn 

(hàn tay) 
100% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

1.2.1. Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải 

Căn cứ khoản 5, điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường, chủ dự án đề xuất lấy mẫu chất thải trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định với tần suất 1 ngày/lần. 

Bảng 6.2. Vị trí và số lượng mẫu 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Tần suất Thời gian 

I Đối với nước thải  

1 

Nước thải đầu vào hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt công suất 

350 m
3
 ngày đêm 

NT1 

Lấu mẫu đơn 

3 lần liên tiếp 

01 ngày lần 

Trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định 

2 
Nước thải đầu ra tại vị trí xả thải 

vào hệ thống thoát nước KCN 
NT2 

Lấu mẫu đơn 

3 lần liên tiếp 

01 ngày lần 

Trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định 

II Đối với khí thải    

1 

Ống thoát khí của hệ thống xử 

lý khói hàn (hàn tự động) tại 

khu vực nhà xưởng giai đoạn 1 

KT1 

Lấu mẫu đơn 

3 lần liên tiếp 

01 ngày lần 

Trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định 

2 

Ống thoát khí của hệ thống xử 

lý khói hàn (hàn tự động) tại 

khu vực nhà xưởng mở rộng 

KT2 

Lấu mẫu đơn 

3 lần liên tiếp 

01 ngày lần 

Trong giai 

đoạn vận hành 

ổn định 
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1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

- Thông số quan trắc và quy chuẩn so sánh như sau: 

Bảng 6.3. Thông số quan trắc và quy chuẩn so sánh 

Loại mẫu Thông số quan trắc  uy chuẩn so sánh 

Nước thải  

pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, amoni; 

nitrat; Dầu mỡ ĐTV; phosphat; tổng 

coliforms 

Tiêu chuẩn đầu vào của KCN Tân 

Trường 

Khí thải 

Bụi tổng, Amoniac và các hợp chất 

amoni, SO2, Cu và các hợp chất (tính theo 

Cu), CO, NOx (tính theo NO2), n-butyl 

axetat, Isopropylamin, Metylcyclohecxan 

QCVN 19:2009/BTNMT cột B, 

Cmax tương ứng Kp=1,0; Kv=1,0 

và QCVN 20:2009/ BTNMT 

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

+ Tên đơn vị: Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Hải  ương 

+ Địa chỉ: 159 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương 

+ Mã số thuế: 08010309220. 

Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Hải Dương đã được cấp giấy 

phép đủ điều kiện hoạt động theo nghị định 127 NĐ-CP ngày 31 12 2014 Quy định 

điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 

017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đạt chuẩn ISO IEC 17025:2015 với mã số 

VILAS 437 của Văn phòng công nhận chất lượng- Bộ khoa học công nghệ. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 9  Nghị định số 

0  2022 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, chương trình quan trắc môi trường như sau: 

+ Vị trí: Tại điểm xả nước thải (đấu nối với hệ thống thoát nước thải của KCN 

Tân Trường) 

+ Tần suất: 6 tháng lần 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, amoni; nitrat; Dầu mỡ 

ĐTV; phosphat; tổng coliforms.  

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Theo hợp đồng ký kết với KCN Tân Trường  

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 9  Nghị định 

số 0  2022 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ đối với nước 

thải và khí thải. 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 97 và Điểm a Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

0  2022 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải 

và khí thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm dự kiến là: 

10.000.000 đồng lần × 2 lần năm = 20.000.000 đồng năm. 



 

90 

 

Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án đầu tư cam kết các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường là chính xác và trung thực. 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường và các quy định khác có liên quan, cụ thể như sau: 

- Môi trường nước: 

+ Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 350m
3
 ngày.đêm, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn đầu vào 

của KCN Tân Trường. 

+ Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt được thu gom bằng hệ thống rãnh thu, 

trên hệ thống rãnh thu có bố trí các hố ga lắng cặn để lắng đọng đất cát trước khi thoát 

ra hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

- Môi trường không khí: 

+ Khí thải khu vực hàn được thu gom xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc  gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ, cột B, Cmax tương ứng Kp=1,0 và Kv=1,0 và QCVN 20:2009/ 

BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc  gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ 

+ Công ty thực hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng tự nhiên kết hợp với 

cưỡng bức, đồng thời thường xuyên vệ sinh khu vực sân đường nội bộ, khu vực bên 

trong nhà xưởng sản xuất đảm bảo vệ sinh. 

- Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại: Công ty đã tiến hành phân loại, thu 

gom, lưu giữ theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung: công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo tiếng ồn và 

độ rung đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

xem xét, cấp giấy phép môi trường cho cơ sở “Nhà máy sản xuất, chế tạo và lắp ráp 

các loại máy móc, thiết bị, bộ phận và linh kiện điện tử công nghệ cao” của Công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh; 

- Hợp đồng thuê đất 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường  

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020) và bản sao quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; các giấy phép môi trường 

thành phần  

 















SAO Y; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Thời gian ký: 2024-07-02T08:38:45+07:00
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1. SCHEME CONDITIONS OF WASTEWATER TREATMENT FACILITY / 
THÔNG SỐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

1.1 CAPACITY OF WASTE WATER BE TREATED / CÔNG SUẤT TRẠM XỬ 
LÝ 

Type of Waste Water: Domestic Waste 

Water  

Capacity: 350m3/ Day 

Influent Time of Waste Water: 8~12 

hours 

Working Time of Waste Water Treatment 

Facility: 24 hours 

 Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt. 

 

Lưu lượng: 350m3 /Ngày  

Thời gian thải nước: 8~12 giờ 

 

Thời gian hoạt động của hệ thống xử lý 

nước thải: 24 giờ 

1.2 TREATMENT METHODS OF DOMESTIC WASTE WATER / PHƯƠNG 
PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

Activated Sludge with AO (Anaerobic-Aerobic) Treatment Method / Công nghệ bùn 

hoạt tính AO (Thiếu khí – Hiếu khí)  

1.2.1 Inlet of Waste Water / Nước thải đầu vào 

Status / Tình trạng Inlet/ Đầu vào  

Capacity / Công suất 
350(m3/Day) 
350(m3/Ngđ) 

 

Parameters/ Chỉ tiêu Unit(mg/L) Weight(kg) 
pH 5.8~6.8  

BOD 300 105 
SS 200 70 

T-N 70 24.5 
T-P 7 2.45 

Ammonia 70 24.5 
Oil & FAT 25 8.75 

 

Average Flow Rate = 14.6(m3/hr) / Lưu lượng trung bình = 14.6(m3/giờ)



 

1.2.2 Domestic Waste Water: After AO Biological Treatment / Nước thải Sinh hoạt: 
Sau giai đoạn xử lý AO 

 95% removal Rate for Ammonia, BOD / 95% Ammonia, BOD được 

loại bỏ. 

 80% removal Rate for SS, T-N, T-P, Oil & FAT. / 80% SS, T-N, T-P, 

Oil & FAT được loại bỏ. 

Status / Tình 
trạng 

After  AO / Sau xử lý AO Discharged Standard 

of QCVN 40:2011 

A CLASS 

Capacity 

Lưu lượng 

350m3/Day 

350m3/Ngày 

Parameters Unit(mg/L) Unit (mg/L) 

pH 6~9 6~9 

BOD 15 30 

SS 40 50 

T-N 14 20 

T-P 1.4 4 

Ammonia 3.5 5 

Oil & FAT 5 -- 

 

1.2.3 Result and Discussion / Kết quả & Thảo luận 

From the previous Table, we could find 

after being treated with AO Method, most 

of the indicators of waste water could meet 

the discharge standard of Amata. 

 Từ bảng kết quả trên, có thể kết luận rằng 

sau phương pháp xử lý AO, hầu hết các 

chất gây ô nhiễm đều được xử lý đạt tiêu 

chuẩn xả thải khu công nghiệp Amata. 



 

2. BASIC DESCRIPTION OF WASTE  WATER TREATMENT FACILITY  

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

2.1 T-01, EQUALIZATION TANK / BỂ ĐIỀU HÒA 

  

 

 Purpose:  Chức năng: 

Make the quality and quantity of waste 

water in a constant. and steady flow for 

further biological treatment. 

Điều hòa lưu lượng và ổn định  chất lượng 

nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình xử lý tiếp theo. 

The average Flow rate in this WWT 

Facility will be set at 14.6m3/hour to meet 

the capacity of WWT 350m3/Day. 

Lưu lượng trung bình của HTXLNT được 

thiết lập ở 14.6 m3/giờ nhằm đảm bảo lưu 

lượng của HTXLNT 350m3/Ngày đêm. 

The effective capacity of this tank is Thể tích hữu dụng của bể 234 m3 



 

234m3 

Hydraulic Retention Time (HRT): 16 hr 
Thời gian lưu nước (HRT): 16 giờ 

 

 

 Equipment   Thiết bị 

 Waste Water transfer pump2, P-01A & 

P-01B 

 

 Bơm nước thải  2, P-01A & P-01B.                 

 

 

These two pumps will be worked 

alternatively 

Hai bơm hoạt động luân phiên. 

 
Generally, these two pumps worked 

alternatively at “AUTO Mode”, working 

one hour and resting hour to increase the 

service life. 

Thông  thường, hai bơm này hoạt động 

luân phiên ở chế độ “AUTO”, làm việc 

một giờ và nghỉ ngơi giờ để làm tăng tuổi 

thọ. 

And, when one pump be stopped or 

malfunctioned, the other pump will be 

start automatically. In other way, if the 

water level reach to H level, two pumps 

will be started together and system will be 

alarmed to prevent overflowed. 

Khi một bơm bị hỏng hóc, bơm còn lại sẽ 

tự động hoạt động. Bên cạnh đó, khi mực 

nước trong bể đến mức H Level, hai bơm 

sẽ cùng hoạt động nhằm bơm nước ra 

ngoài, tránh trạng thái báo động hệ thống.  
 

 

 Float Waster Level Controller4, for 

“AUTO” mode 

 Phao đo mực nước x4, chế độ “AUTO” 

 

 

 LL Level : 50cm (from the Bottom)  Mức LL : 50cm (từ dưới lên) 

When water level is lower than “LL 

Level”, all of pumps in this tank will be 

stopped. 

Khi mực nước thấp hơn mức “LL Level”, 

tất cả bơm trong bể ngưng hoạt động 

 

And the situation will be shown on the 

control panel as “EQUALIZATION 

TANK L” with a alarmed 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “EQUALIZATION TANK L” 

với đèn hiển thị báo động 



 

 

 

 L Level : 80cm (from the Bottom)  Mức L : 80cm (từ dưới lên) 

When water level is upper than “L Level”, 

the worked pump will be started 

automatically during it’s working 

schedule. 

Khi mực nước cao hơn mức “L Level”, 

bơm hoạt động tự động trong suốt phiên 

làm việc. 

And the situation will be shown on the 

control panel as “EQUALIZATION 

TANK L” with a WHITE COLOR. 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “EQUALIZATION TANK L” 

với đèn hiển thị MÀU TRẮNG 

 

 H Level : 320cm (from the Bottom) 

When water level is upper than “H 

Level”, the spared pump will be started 

and working together with worked pump 

to avoid the waste water overflowed from 

the septic tank. 

And this situation will also be shown on 

the control panel as “ EQUALIZATION  

TANK H ” in a RED COLOR. 

 Mức H : 320cm (từ dưới lên) 

Khi mực nước cao hơn mức “H Level”, 

bơm còn lại tự động hoạt động cùng với 

bơm đang làm việc nhằm tránh tình trạng 

nước thải bị tràn ngược vào bể tự hoại. 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “EQUALIZATION TANK H” 

với đn hiển thị MÀU ĐỎ. 

 

 HH Level : 350cm (from the Bottom)  Mức HH: 350cm (từ dưới lên) 

When the water level can’t be lower by 

two pumps worked together and higher 

than the “HH Level” 

Khi mực nước khống thể được kiểm soát 

bằng cách hai bơm hoạt động cùng lúc và 

cao hơn mức “HH Level”. 

This state will be shown on the control 

panel as “EQUALIZATION TANK HH” 

with a alarmed. 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “EQUALIZATION TANK 

HH” với đèn hiển thị báo động. 
 



 

 

 

 

 B-02, Air Blower  B-02, Máy thổi khí 

 

Supply the Air to T-01 for mixing, and keep 

the quality of Waste water in a uniform 

status. 

Cung cấp khí vào bể T-01 nhằm xáo trộn và 

giữ chất lượng nước thải ổn định. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Flow Rate  Bể Lưu Lượng 

 

At this Project, the flow rate should be 

controlled at 14.6m3/min, And it could be 

easily adjusted and modulated by the valves. 

DO at T-01 should be lower than 1 ppm 

Trong hệ thống này,lưu lượng nước thải cần 

được duy trì ở mức 14.6m3/phút và dễ dàng 

điều chỉnh bằng van. DO tại T-01 cần giữ 

thấp hơn 1 ppm 

 

And, the condition of valves should be 

operated by a well-trained engineer. No 

authorized operation of Valve should be 

prohibited 

Van điều chỉnh tại bể cần được vận hành bởi 

k  sư đ   ua đào tạo. Không tự ý vận hành 

nếu không được phép. 

 

 

 

 



 

 

 Control Method:   Chế độ Vận hành: 

 Manual:   Vận hành tay:  

Air Blower will be started by turning the 

knob to “ON”, and worked until it be turned 

to “OFF”. And Please keep in mind, at this 

status, the pump will be worked continually 

until it be turn off. 

Máy thổi khí được khởi động khi công tắc 

xoay được điều chỉnh về vị trí “ON”, và làm 

việc cho đến khi công tắc được điều chỉnh 

về vị trí “OFF”.Xin vui lòng ghi nhớ, trong 

tình trạng này, bơm hoạt động liên tục cho 

đến khi được tắt.  

 Auto:  Tự động: 

Turning the Knob to “AUTO”.  Chuyển công tắc sang chế độ “AUTO”.  

 Off  Tắt 

Pump will be stopped by turning the knob to 

“OFF”. 

Bơm ngừng hoạt động khi côngtắc được 

chỉnh về vị trí “OFF” 

And, the condition of valves should be 

operated by a well-trained engineer. No 

authorized operation of Valve should be 

prohibited. 

Van điều chỉnh tại bể cần được vận hành bởi 

k  sư đ   ua đào tạo. Không tự ý vận hành 

nếu không được phép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Automatic Bar Screen   Song chắn rác tự động 

 

Automatic Bar Screen is mechanical fillter 

used to  remove large objects, such as rags 

and plastics, from wastewater. 

Song chắn rác tự động là một thiết bị lọc 

cơ khí nhắm tách các vật thể lớn như rác, 

ny long khỏi nước thải sinh hoạt. 

 

 Control Method:   Chế độ Vận hành: 

 Manual:   Vận hành tay:  

Automatic Bar Screen will be started by 

turning the knob to “ON”, and worked 

until it be turned to “OFF”. And Please 

keep in mind, at this status, the pump will 

be worked continually until it be turn off. 

Song chắn rác tự động được khởi động khi 

công tắc xoay được điều chỉnh về vị trí 

“ON”, và làm việc cho đến khi công tắc 

được điều chỉnh về vị trí “OFF”.Xin vui 

lòng ghi nhớ, trong tình trạng này, bơm 

hoạt động liên tục cho đến khi được tắt.  

 Off  Tắt 

Pump will be stopped by turning the knob 

to “OFF”. 

Bơm ngừng hoạt động khi côngtắc được 

chỉnh về vị trí “OFF” 



 

2.2 T-02A/B ANAEROBIC TANK / BỂ KỊ KHÍ 

 

 

 

 Purpose  Chức năng 

In anaerobic tank, the denitrification 

biological reaction will be processed and 

the NO2- and NO3- will be reduced to N2 

and escape to air. 

Trong bể kỵ khí, phản ứng sinh học khử 

nitrat xảy ra và NO2- , NO3- được khử 

xuống thành N2 và thoát ra ngoài không 

khí. 

This biological reaction will remove the 

NH3-H+ and T-N in waste water to meet 

the requirement of discharge standard. 

Phản ứng sinh học này sẽ loại bỏ NH3-H+ 

v T-N trong nước thải nhằm đạt yêu cầu 

chất lượng nước sau xử lý. 

In this biological reaction, The BOD of 

waste water will be used as an energy 

source and electric donor (shown as the 

following equation). 

Trong phản ứng này, BOD trong nước thải 

đóng vai trò là nguồn cấp năng lượng và 

chất cho điện tử (trình bày ở phản ứng 

sau). 



 

Without BOD as the energy source, the 

denitrification could not be happened. 

That is why denitrification tank should be 

installed before nitrification tank and the 

waste water must be recycled from 

aeration tank to anaerobic tank. 

Nếu không có BOD cung cấp năng lượng, 

 uá trình khử nitrate sẽ không xảy ra. Vì 

vậy,  uá trình kỵ khí được thiết kế trước 

 uá trình hiếu khí, và nước thải được tuần 

hoàn từ bể hiếu khí sang kỵ khí. 

                                       →                                             

 

 Equipment   Thiết bị 

 Submersible x2 , P-02A/B  Máy khuấy chìm x2,P-02A/B 

Submersible Mixer will be worked 

continually, because the waste water in 

tank must be always flowed and mixed all 

the time to maintain the activity of 

biological reaction. However, in order to 

increase the service-life of pumps, the 

Mixer will be stopped after one-hours 

working for 10 minutes resting time. 

Máy  khuấy chìm  hoạt động liên tục, 

nước thải trong bể cần được xáo trộn liên 

tục nhằm duy trì hoạt động của vi sinh vật 

trong nước thải. Tuy nhiên, nhằm tăng 

tuổi thọ hoạt động của động cơ, máy 

khuấy  hoạt động trong vòng 1 giờ và nghỉ 

10 phút. 

 Control Method:  Chế độ vận hành: 

 Manual:  Vận hành tay: 

Pump will be started by turning the knob 

to “ON”, and worked until it is turned to 

“OFF”. 

Bơm được khởi động khi công tắc xoay 

được điều chỉnh về vị trí “ON”, và làm 

việc cho đến khi công tắc được điều chỉnh 

về vị trí “OFF”. 

 Auto:  Tự động 

Turning the knob to “AUTO”. Vặn công tắc sang vị trí “AUTO”. 

 Off 

Pump will be stopped by turning the knob 

to “OFF”. 

 Tắt 

Bơm ngưng hoạt động khi công tắc được 

chỉnh về vị trí “OFF”. 
 



 

2.3 T-03A/B, AEROBIC TANK / BỂ HIẾU KHÍ 

 

 

 

 Purpose  Chức năng 

In an aerobic tank, the nitrification 

biological reaction will happened and the 

NH4+ will be oxidized to NO2- and 

NO3.(Shown as the following Equation). 

Trong bể hiếu khí, phản ứng sinh học 

nitrat hóa xảy ra và NH4+ được oxy hóa 

thành NO2- , NO3- N2 (theo phản ứng 

sau).                                   →                                                  

In the other hand, the BOD will also be 

used as an energy source of bacteria in 

these biological reactions (during an 

oxygen-rich environment) or used as an 

energy source for growing.  Meanwhile, in 

this tank, the BOD and other hazardous 

Mặt khác, BOD sẽ được sử dụng như 

nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động 

của vi sinh vật trong các phản ứng sinh 

học này (trong mơi trường giàu oxy) hoặc 

vi sinh vật sử dụng các nguồn năng lượng 

khác cho quá trình sinh trưởng. Trong 



 

substance in waste water will be 

transformed to sludge by bacteria. 

cùng thời điểm, BOD và các thành phần ô 

nhiễm khác  được vi sinh vật chuyển hóa 

thành bùn. 

 

 Equipment  Thiết bị 

 Air lift pump, ALP-03  Bơm khí dâng, ALP-03 

This Pump will work continually to pump 

the waste water back to T-02, make the 

NO2- and NO3- could be reduced to N2 in 

anaerobic tank. The flow rate should be 

carefully controlled according to the final 

concentration of NH3-H.  

Bơm hoạt động liên tục nhằm bơm nước 

trở lại T-02, NO2- , NO3- bị khử và 

chuyển về dạng N2 trong điều kiện kị khí. 

Lưu lượng nước thải cần được kiểm soát 

chặt chẽ dựa vào nồng độ NH3-H đầu ra. 

Generally, the flow rate will be controlled 

at 2xQ. 

Thông thường, lưu lượng được chỉnh ở 
mức 2xQ. 

This pump works when blowers B-02 run 

and stop the blowers B-02 stop.  

Bơm nay hoạt động khi máy thổi khí B-02 

hoạt động và dừng khi máy thổi khí B-02 

dừng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Flow Rate Tank  Bể lưu lượng 

 

At this Project, the flow rate should be 

controlled at 29.2 m3/hour, And it could be 

easily adjusted and modulated by the valves.  

Trong hệ thống này, bể lưu lượng nước 

thải cần được duy trì ở mức 29.2 m3/giờ và 

dễ dàng điều chỉnh bằng van. 

And, the condition of valves should be 

operated by a well-trained engineer. No 

authorized operation of Valve should be 

prohibited. 

Van điều chỉnh tại bể can được vận hành 

bởi k  sư đ   ua đào tạo. Không tự ý vận 

hành nếu không được phép. 

 B-01A/B, Air Blower 

 

 B-01A/B, Máy thổi khí 

In order to provide the best oxygen dissolved 

efficiency by 96 fine bubble diffusers were 

installed. and provide air for Airlift Pump at 

Nhằm tăng hiệu  uả cung cấp oxygen hồ 

tan trong bể thông  ua 96 đĩa phân phối 

khí tinh được lắp đặt trong bể. Đồng thời 



 

T-03 & T-04, Air Blower B-01 and và khí cho bơm khí dâng tại T-03 và T-04 

And, the condition of valves should be 

operated by a well-trained engineer. No 

authorized operation of Valve should be 

prohibited. 

Van điều chỉnh tại bể cần được vận hành 

bởi k  sư đ   ua đào tạo. Không tự ý vận 

hành nếu không được phép. 
 

 

 Control Method:   Chế độ Vận hành: 

 Manual:   Vận hành tay:  

Air Blower will be started by turning the 

knob to “ON”, and worked until it be 

turned to “OFF”. And Please keep in 

mind, at this status, the pump will be 

worked continually until it be turn off.  

Máy thổi khí được khởi động khi công tắc 

xoay được điều chỉnh về vị trí “ON”, và 

làm việc cho đến khi công tắc được điều 

chỉnh về vị trí “OFF”.Xin vui lòng ghi 

nhớ, trong tình trạng này, bơm hoạt động 

liên tục cho đến khi được tắt.  

 Auto:  Tự động: 

Turning the Knob to “AUTO”. Chuyển công tắc sang chế độ “AUTO”. 

 Off  Tắt 

Pump will be stopped by turning the knob 

to “OFF”. 

Bơm ngừng hoạt động khi công tắc được 

chỉnh về vị trí “OFF” 
 

 



 

2.4 T-04, SEDIMENTATION / BỂ LẮNG 

 

  

 Purpose  Chức năng 

By using the difference between weight, 

density and gravity, the Solid Suspended 

(Primary Sludge) will be settled in this 

tank. 

Dựa vào sự khác nhau giữa trọng lượng 

riêng, tỷ trọng, chất rắn lơ lửng (Bùn sơ 

cấp) lắng xuống đáy bể. 

Furthermore, these sludge on the bottom 

of this tank will be pumped to Anaerobic 

Tank by Airlift Pump. If MLSS in 

Aerobic Tank higher than 4000-

5000ppm , these sludge will be pumped to 

Sludge Storage Tank (T-21) by Manual 

Hơn nữa, bùn hình thành dưới đáy bể 

được bơm về bể kỵ khí bởi bơm khí dâng. 

Nếu MLSS ở bể hiếu khí lớn hơn 4000-

5000ppm, bùn này sẽ được bơm sang bể 

chứa bùn (T-21)bằng thủ công. 
 



 

 

 Equipment   Thiết bị 

 Air lift pump, ALP-04  Bơm khí dâng, ALP-04 

This Pump will work continually to pump the 

Sludge back to T-02. 

Bơm hoạt động liên tục nhằm bơm bùn trở 

lại T-02. 

 Flow Rate   Bể lưu lượng 

 

At this Project, the flow rate Tank should be 

controlled at 29.2m3/hour, And it could be 

easily adjusted and modulated by the valves.  

Trong hệ thống này, bể lưu lượng nước 

thải cần được duy trì ở mức 3.34 m3/giờ 

và dễ dàng điều chỉnh bằng van.  

And, the condition of valves should be 

operated by a well-trained engineer. No 

authorized operation of Valve should be 

prohibited. 

Van điều chỉnh tại bể can được vận hành 

bởi k  sư đ   ua đào tạo. Không tự ý vận 

hành nếu không được phép. 

 



 

2.5 T-05, DISCHARGE TANK / BỂ XẢ THẢI 

 

 Purpose  Chức năng 

Collect the discharged treated waste water 

and pump out to effluent sewer pipe 

Thu gom nước thải sau khi xử lí và bơm ra 

ngoài hệ thống. 

 

 Equipment  Thiết bị 

 Waste Water transfer pump2, P-05A & 

P-05B 

 Bơm nước thải2, P-05A & P-05B 

 

 

These two pumps will be worked 

alternatively. 

Hai bơm hoạt động luân phiên. 

 
Generally, these two pumps worked 

alternatively at “AUTO Mode”, working 

Thông thường, hai bơm này hoạt động 

luân phiên ở chế độ “AUTO”, hoạt động  



 

one hour and resting hour to increase the 

service life. 

trong và nghỉ luân phiên nhằm gia tăng 

tuổi thọ bơm. 

And, when one pump be stopped or 

malfunctioned, the other pump will be 

start automatically. In other way, if the 

water level reach to H level, two pumps 

will be started together and system will be 

alarmed to prevent overflowed. 

Khi một bơm bị hỏng hóc, bơm còn lại sẽ 

tự động hoạt động. Bên cạnh đó, khi mực 

nước trong bể đến mức H Level, hai bơm 

sẽ cùng hoạt động nhằm bơm nước ra 

ngồi, tránh trạng thái báo động hệ thống. 

 Float Waster Level Controller3, for 

“AUTO” mode 

 Phao đo mực nước x3, chế độ “AUTO” 

 

 LL Level : 50cm (from the Bottom)  Mức LL : 50cm ( từ dưới lên ) 

When water level is lower than “LL 

Level”, all of pumps in this tank will be 

stopped. 

Khi mực nước thấp hơn mức “LL Level”, 

tất cả bơm trong bể ngưng hoạt động. 

And the situation will be shown on the 

control panel as “Discharge L” with a 

alarmed. 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “Discharge TANK L” với đèn 

hiển thị. 

 L Level : 80cm (from the Bottom)  Mức L : 80cm (từ dưới lên) 

When water level is upper than “L Level”, 

the worked pump will be started 

automatically during it’s working 

schedule. 

Khi mực nước cao hơn mức “L Level”, 

bơm hoạt động tự động trong suốt phiên 

làm việc 

And the situation will be shown on the 

control panel as “Discharge TANK L” 

with a WHITE COLOR. 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “Discharge TANK L” với đèn 

hiển thị MÀU TRẮNG. 

 H Level : 320cm (from the Bottom)  Mức H : 320cm (từ dưới lên) 

When water level is upper than “H Level”, 

the spared pump will be started and 

working together with worked pump to 

Khi mực nước cao hơn mức “H Level”, 

bơm còn lại tự động hoạt động cùng với 

bơm đang làm việc nhằm tránh tình trạng 



 

avoid the waste water overflowed from 

the septic tank. 

nước thải bị tràn ngược vào bể tự hoại. 
 

And this situation will also be shown on 

the control panel as “Discharge TANK H” 

in a RED COLOR. 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “Discharge TANK H” với đèn 

hiển thị MÀU ĐỎ. 

 HH Level : 350cm (from the Bottom)  Mức HH: 350cm (từ dưới lên) 

When the water level can’t be lower by 

two pumps worked together and higher 

than the “HH Level” 

Khi mực nước khống thể được kiểm soát 

bằng cách hai bơm hoạt động cùng lúc và 

cao hơn mức “HH Level”. 

This state will be shown on the control 

panel as “EQUALIZATION TANK HH” 

with a alarmed. 

Tình trạng này được thể hiện tại tủ điện 

điều khiển “EQUALIZATION TANK 

HH” với đèn hiển thị báo động. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 T-21, SLUDGE THICKENER TANK / T-21, BỂ ĐÔNG ĐẶC BÙN 

 

 Purpose:  Chức năng: 

Collect the primary sludge produced from 

Sedimentation tank.This Primary Sludge 

will be concentrated the sludge by gravity to 

decrease the water content and volume of 

itself. The excess water will overflow back 

to Equalization (T-01). 

Chứa bùn từ bể lắng .Bùn sơ cấp này được 

lắng trọng lực nhằm giảm thể tích nước 

trong hỗn hợpbùn.Nước được tuần hoàn trở 

lại vào bể điều hoà (T-01). 

After sludge concentrated, the sludge will be 

pump to Sludge Storage tank manually by 

Airlift pump. 

Bùn sau khi nén sẽ được bơm bằng tay sang 

bể chứa bùn nhờ bơm khí dâng. 

The thickness of sludge bed should be 

estimated by MLSS meter monthly. 

Độ dày của bùn nén được đánh giá bằng chỉ 

tiêu MLSS hàng tháng.  

 

 

2.7 T-22, SLUDGE STORAGE TANK / T-22, BỂ CHỨA BÙN 

 Purpose:  Chức năng: 

To be storage of slude, before sludge 

removed by Vacuum sludge truck. top clear 

WW will be overflow 

Dùng để chứa bùn, sau đó bùn được hút đi 

nhờ xe hút bùn. 

 

 

 

 



 

2.8 T-31, METHANOL TANK / T-31, BỒN METHANOL 

 Purpose:  Chức năng: 

Storage Methanol 50% Dùng để chứa Methanol 50% 

 

 Equipment  Thiết bị 

 Dosing Pump x 1, cP-31  Bơm hóa chất1, cP-31 

Provide chemical (Methanol) to T-02A Cấp hóa chất vào T-02A 

 
 Control Method:   Chế độ Vận hành: 

 Manual:   Vận hành tay:  

Dosing Pump will be started by turning 

the knob to “ON”, and worked until it be 

turned to “OFF”. And Please keep in 

mind, at this status, the pump will be 

worked continually until it be turn off.  

Máy thổi khí được khởi động khi công tắc 

xoay được điều chỉnh về vị trí “ON”, và 

làm việc cho đến khi công tắc được điều 

chỉnh về vị trí “OFF”.Xin vui lòng ghi 

nhớ, trong tình trạng này, bơm hoạt động 

liên tục cho đến khi được tắt.  

 Auto:  Tự động: 

Turning the Knob to “AUTO”. 

The pump were controlled by P-01 A/B 

and LS-31. When the P-01 A/B is stared, 

the dosing pump will be start too. 

However, if the water level is lower than 

L level, the dosing pump will not start and 

show the “Methanol Tank L Level” and 

Yellow Alarmed. 

Chuyển công tắc sang chế độ “AUTO”. 

Bơm được liên động với bơm  P-01A/B và 

LS-31. Khi P-01A/B chạy, bơm hóa chất 

cũng chạy theo. Cho đến khi mực hóa chất 

xuống dưới mức L, bơm hóa chất sẽ 

ngừng chạy và xuất hiện cảnh báo " Mực 

Methanol thấp" và báo động vàng. 

 Off  Tắt 

Pump will be stopped by turning the knob 

to “OFF”. 

Bơm ngừng hoạt động khi công tắc được 

chỉnh về vị trí “OFF” 

  



 

 Floatless Level Switch, LS-31  Phao điện cực, LS-31 

 

 COM Level : 2cm (from the Bottom)  Mức COM : 2cm ( từ dưới lên ) 

Provide COM point of Electrode Type 

Water Level 

Điểm COM của phao điện cực 

 LL Level : 7cm (from the Bottom)  Mức LL : 7cm (từ dưới lên) 

When water lever lower than “LL Level“, 

this pump will be stopped automatically 

after 30 mins running. And the situation 

will be shown on the control panel as 

“Methanol TANK L LEVEL” with a 

YELLOW COLOR. 

Khi mực hóa chất thấp hơn mức “LL 

Level”, bơm này sẽ ngừng một cách tự 

động sau khi chạy 30 phút. Và trạng thái 

này sẽ được thể hiện trên tủ điện là "Mức 

Methanol thấp" với đèn vàng. 

 L Level : 12cm (from the Bottom)  Mức L : 12cm (từ dưới lên) 

When water levelis High than “L Level“, 

the pump could be run automatically. 

Khi mực hóa chất cao hơn mức L, bơm có 

thể chạy lại tự động. 

 

2.9 T-32, NaOH TANK / T-32, BỒN NaOH 

 Purpose:  Chức năng: 

Storage NaOH 25% Dùng để chứa NaOH 25% 

 Equipment  Thiết bị 

 Dosing Pump x 1, cP-32  Bơm hóa chất1, cP-32 

Provide chemical (Methanol) to T-03A Cấp hóa chất vào T-03A 

 
 Control Method:   Chế độ Vận hành: 

 Manual:   Vận hành tay:  

Dosing Pump will be started by turning 

the knob to “ON”, and worked until it be 

Máy thổi khí được khởi động khi công tắc 

xoay được điều chỉnh về vị trí “ON”, và 



 

turned to “OFF”. And Please keep in 

mind, at this status, the pump will be 

worked continually until it be turn off.  

làm việc cho đến khi công tắc được điều 

chỉnh về vị trí “OFF”.Xin vui lòng ghi 

nhớ, trong tình trạng này, bơm hoạt động 

liên tục cho đến khi được tắt.  

 Auto:  Tự động: 

Turning the Knob to “AUTO”. 

The pump were controlled by P-01 A/B 

and LS-32. When the P-01 A/B is stared, 

the dosing pump will be start too. 

However, if the water level is lower than 

L level, the dosing pump will not start and 

show the “NaOH Tank L Level” and 

Yellow Alarmed. 

Chuyển công tắc sang chế độ “AUTO”. 

Bơm được liên động với bơm  P-01A/B và 

LS-32. Khi P-01A/B chạy, bơm hóa chất 

cũng chạy theo. Cho đến khi mực hóa chất 

xuống dưới mức L, bơm hóa chất sẽ 

ngừng chạy và xuất hiện cảnh báo " Mực 

NaOH thấp" và báo động vàng. 

 Off  Tắt 

Pump will be stopped by turning the knob 

to “OFF”. 

Bơm ngừng hoạt động khi công tắc được 

chỉnh về vị trí “OFF” 

 

  

 Floatless Level Switch, LS-32  Phao điện cực, LS-32 

 

 COM Level : 2cm (from the Bottom)  Mức COM : 2cm ( từ dưới lên ) 

Provide COM point of Electrode Type 

Water Level 

Điểm COM của phao điện cực 

 LL Level : 7cm (from the Bottom)  Mức LL : 7cm (từ dưới lên) 

When water lever lower than “LL Level“, 

this pump will be stopped automatically 

after 30mins running. And the situation 

will be shown on the control panel as 

“NaOH TANK L LEVEL” with a 

YELLOW COLOR. 

Khi mực hóa chất thấp hơn mức “LL 

Level”, bơm này sẽ ngừng một cách tự 

động sau khi chạy 30 phút. Và trạng thái 

này sẽ được thể hiện trên tủ điện là "Mức 

NaOH thấp" với đèn vàng. 



 

  

 L Level : 12cm (from the Bottom)  Mức L : 12cm (từ dưới lên) 

When water levelis High than “L Level“, 

the pump could be run automatically. 

Khi mực hóa chất cao hơn mức L, bơm có 

thể chạy lại tự động. 

 

2.10 T-33, Polytetsu TANK / T-33, BỒN Polytetsu 

 Purpose:  Chức năng: 

Storage Polytetsu 25% Dùng để chứa Polytetsu 25% 

 Equipment  Thiết bị 

 Dosing Pump x 1, cP-33  Bơm hóa chất1, cP-33 

Provide chemical (Methanol) to T-03A Cấp hóa chất vào T-03A 

 
 Control Method:   Chế độ Vận hành: 

 Manual:   Vận hành tay:  

Dosing Pump will be started by turning 

the knob to “ON”, and worked until it be 

turned to “OFF”. And Please keep in 

mind, at this status, the pump will be 

worked continually until it be turn off.  

Máy thổi khí được khởi động khi công tắc 

xoay được điều chỉnh về vị trí “ON”, và 

làm việc cho đến khi công tắc được điều 

chỉnh về vị trí “OFF”.Xin vui lòng ghi 

nhớ, trong tình trạng này, bơm hoạt động 

liên tục cho đến khi được tắt.  

 Auto:  Tự động: 

Turning the Knob to “AUTO”. 

The pump were controlled by P-01 A/B 

and LS-33. When the P-01 A/B is stared, 

the dosing pump will be start too. 

However, if the water level is lower than 

L level, the dosing pump will not start and 

Chuyển công tắc sang chế độ “AUTO”. 

Bơm được liên động với bơm  P-01A/B và 

LS-33. Khi P-01A/B chạy, bơm hóa chất 

cũng chạy theo. Cho đến khi mực hóa chất 

xuống dưới mức L, bơm hóa chất sẽ 

ngừng chạy và xuất hiện cảnh báo " Mực 



 

show the “Polytetsu Tank L Level” and 

Yellow Alarmed. 

Polytetsu thấp" và báo động vàng. 

 Off  Tắt 

Pump will be stopped by turning the knob 

to “OFF”. 

Bơm ngừng hoạt động khi công tắc được 

chỉnh về vị trí “OFF” 

  

 Magnetic Level Switch, LS-33  Phao điện từ, LS-33 

 

 LL Level : 5cm (from the Bottom)  Mức LL : 5cm (từ dưới lên) 

When water lever lower than “L Level“, 

this pump will be stopped automatically 

after 30mins running. And the situation 

will be shown on the control panel as 

“Polytetsu TANK L LEVEL” with a 

YELLOW COLOR. 

Khi mực hóa chất thấp hơn mức “L 

Level”, bơm này sẽ ngừng một cách tự 

động sau 30 phút chạy. Và trạng thái này 

sẽ được thể hiện trên tủ điện là "Mức 

Polytetsu thấp" với đèn vàng. 

 L Level : 10cm (from the Bottom)  Mức L: 10cm (từ dưới lên) 

When water levelis High than “ML 

Level“, the pump could be run 

automatically. 

Khi mực hóa chất cao hơn mức ML, bơm 

có thể chạy lại tự động. 

 

2.11 T-34, NaClO TANK / T-34, BỒN NaClO 

 Purpose:  Chức năng: 

Storage NaClO 10% Dùng để chứa NaClO 10% 

 Equipment  Thiết bị 

 Dosing Pump x 1, cP-34  Bơm hóa chất1, cP-34 

Provide chemical (Methanol) to T-05 Cấp hóa chất vào T-05 

 
 Control Method:   Chế độ Vận hành: 



 

 Manual:   Vận hành tay:  

Dosing Pump will be started by turning 

the knob to “ON”, and worked until it be 

turned to “OFF”. And Please keep in 

mind, at this status, the pump will be 

worked continually until it be turn off.  

Máy thổi khí được khởi động khi công tắc 

xoay được điều chỉnh về vị trí “ON”, và 

làm việc cho đến khi công tắc được điều 

chỉnh về vị trí “OFF”.Xin vui lòng ghi 

nhớ, trong tình trạng này, bơm hoạt động 

liên tục cho đến khi được tắt.  

 Auto:  Tự động: 

Turning the Knob to “AUTO”. 

The pump were controlled by P-01 A/B 

and LS-34. When the P-01 A/B is stared, 

the dosing pump will be start too. 

However, if the water level is lower than 

L level, the dosing pump will not start and 

show the “Polytetsu Tank L Level” and 

Yellow Alarmed. 

Chuyển công tắc sang chế độ “AUTO”. 

Bơm được liên động với bơm  P-01A/B và 

LS-34. Khi P-01A/B chạy, bơm hóa chất 

cũng chạy theo. Cho đến khi mực hóa chất 

xuống dưới mức L, bơm hóa chất sẽ 

ngừng chạy và xuất hiện cảnh báo " Mực 

Polytetsu thấp" và báo động vàng. 

 Off  Tắt 

Pump will be stopped by turning the knob 

to “OFF”. 

Bơm ngừng hoạt động khi công tắc được 

chỉnh về vị trí “OFF” 

  

 Magnetic Level Switch, LS-34  Phao điện từ, LS-34 

 

 LL Level : 5cm (from the Bottom)  Mức LL : 5cm (từ dưới lên) 

When water lever lower than “L Level“, 

this pump will be stopped automatically 

after 30mins running. And the situation 

will be shown on the control panel as 

“NaClO TANK L LEVEL” with a 

YELLOW COLOR. 

Khi mực hóa chất thấp hơn mức “L 

Level”, bơm này sẽ ngừng một cách tự 

động sau 30 phút chạy. Và trạng thái này 

sẽ được thể hiện trên tủ điện là "Mức 

NaClO thấp" với đèn vàng. 

 L Level : 10cm (from the Bottom)  Mức L: 10cm (từ dưới lên) 



 

When water levelis High than “ML 

Level“, the pump could be run 

automatically. 

Khi mực hóa chất cao hơn mức ML, bơm 

có thể chạy lại tự động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OPERATION / THAO TÁC VẬN HÀNH 

3.1 INTRODUCTION/ GIỚI THIỆU CHUNG 

In order to minimize the operation procedure 

of client, there are two operation models and 

three status modes in this WWT Facility, 

these situations will be discussed on next 

section. 

Nhằm giảm tối đa thao tác vận hành cho 

khách hàng, 2 mô hình vận hành và 3 trạng 

thái hoạt động được thiết lập trong hệ thống 

xử lý nước thải, các mô hình và trạng thái 

này sẽ được làm rõ ở phần sau. 
 

3.2 OPERATION MODEL/ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH 



 

 



 

3.2.1 Automatic model /  Chế độ tự động 

In this model, all of the Pumps and Air 

Blowers will be controlled by Timer and 

float level controller, and work 

automatically. 

Trong chế độ này tất cả các bơm và máy thổi 

khí đều được điều khiển bằng role thời gian 

và phao báo mực nước một cách tự động. 

 

 

3.2.2 Manual model / Chế độ vận hành tay 

In this model, all of the pumps and Air 

Blower will be controlled by a knob at 

control panel. This model should be operated 

by a specialist or be used for maintenance.  

NCEV strongly suggest “DON’T AND 

NEVER OPERATE IN THIS MODEL FOR 

A LONG PERIOD” 

Trong mô hình này, tất cả bơm và máy thổi 

khí đều được điều khiển bằng công tắc tại tủ 

điện. Mô hình này can được vận hành bởi 

chuyên gia vận hành bảo trì. NCEV đặc biệt 

đề nghị “ĐỪNG BAO GIỜ VẬN HÀNH 

BẰNG CHẾ ĐỘ NÀY TRONG THỜI 

GIAN DÀI” 
 

   

3.2.3 Description of Control Panel / Thuyết minh Tủ điện điều khiển 

 

LABEL FUNCTION COLOR DESCRIPTION 
POWER 
SOURCE 

Indicator WHITE 
Indicator of Power 
Source 

NONE BUZZER BLACK Buzzer for Alarm Mode 

Multiple Display 
Row : 1 
Column : 8 

White 
Red 

Display the Status of 
WWT System 

SYSTEM 2-Position Knob GREEN 
Turn OFF/AUTO 
“AUTOMATIC MODE”  

LAMP TEST Illuminated push button switch GREEN 

1. When this button 
Pushed, all of the 
light, indicators at 
control panel will be 
bright, to show the 
status of lamps. 



 

2. When this button 
Released, return to 
the previous status. 

P-01A 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/ OFF/AUTO 

P-01B 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/ OFF/AUTO 

M-02A 
Illuminated selector switch, 2 

positions 
GREEN ON/ OFF 

M-02B 
Illuminated selector switch, 2 

positions 
GREEN ON/ OFF 

M-04 
Illuminated selector switch, 2 

positions 
GREEN ON/ OFF 

P-05A 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/ OFF/AUTO 

P-05B 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/OFF/AUTO 

cP-31 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/OFF 

cP-32 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/OFF/AUTO 

cP-33 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/OFF/AUTO 

cP-34 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/OFF/AUTO 

B-01A 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/ OFF/AUTO 

B-01B 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/OFF/AUTO 

B-01C 
Illuminated selector switch, 3 

positions 
GREEN ON/OFF/AUTO 

B-02 
Illuminated selector switch, 2 

positions 
GREEN ON/OFF 

CS-01 
Illuminated selector switch, 2 

positions 
GREEN ON/OFF 

Emergency Stop 
Emergency Stop Push Button 

Switch 
RED 

Push-Lock, Turn-Reset 
and release 

1. When this button 



 

Pushed, all of 
electrical equipment 

will be STOP 
immediately. 

2. When this button 
released, all of the 

system will be 
returned to previous 

status. 

Alarm Stop Pushbutton switch YELLOW 

1. In Alarm Mode, 
when this button 

pushed, the SOUND 
ALARM will be 

STOP. 
2. However, the Flash 

light alarm will be 
continually until the 

alarm situation 
changed. 

 
  



 

 

TÊN CHỨC NĂNG MÀU MÔ TẢ 
POWER SOURCE Hiển thị TRẮNG Hiển thị Nguồn điện 

NONE Còn báo động ĐEN 
Còi báo trong trường 
hợp báo động 

Multiple Display 
Hàng 1 
Cột: 8 

Trắng 
Đỏ 

Hiện thị Tình trạng Hệ 
thống xử lý nước thải 

SYSTEM 2-Công tắc đèn xoay 2 vị trí XANH 
TẮT/ AUTO “CHẾ ĐỘ 
VẬN HÀNH TỰ 
ĐỘNG” 

LAMP TEST Công tắc đèn nhấn XANH 

1. Khi ấn công tắc, tất 
cả đèn chỉ thị tại Tủ 
điện được bật sáng, 
thông báo tình trạng 
đèn. 

2. Khi thả công tắc, 
 uay lại tình trạng 
ban đầu. 

P-01A 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

P-01B 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

M-02A 
Công tắc đèn xoay  
2 vị trí 

XANH BẬT/TẮT 

M-02B 
Công tắc đèn xoay  
2 vị trí 

XANH BẬT/TẮT 

M-04 
Công tắc đèn xoay  
2 vị trí 

XANH BẬT/TẮT 

P-05A 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

P-05B 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

cP-31 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

cP-32 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

cP-33 Công tắc đèn xoay  XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 



 

3 vị trí 

cP-34 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

B-01A 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

B-01B 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

B-01C 
Công tắc đèn xoay  
3 vị trí 

XANH BẬT/TẮT/TỰ ĐỘNG 

B-02 
Công tắc đèn xoay  
2 vị trí 

XANH TẮT/BẬT 

CS-01 
Công tắc đèn xoay  
2 vị trí 

XANH TẮT/BẬT 

Emergency Stop Công tắc nhấn Dừng khẩn cấp ĐỎ 

Nhấn – Khoá, Vặn – 
Tái lập và Thả 

1. Khi nhấn công tắc, 
tất cả thiết bị điện 
ngưng hoạt động 

2. Khi thả công tắc, tất 
cả thiết bị điện trở về 
tình trạng ban đầu. 

Alarm Stop Công tắc nhấn VÀNG 

1. Trong chế độ báo 
động, còi báo động 
tắt khi nhấn công tắc 
này. 

2. Tuy nhiên, đèn báo 
động vẫn tiếp tục 
sáng đến khi tình 
trạng được khắc 
phục. 

  



 

 

3.3 STATUS MODE / TRẠNG THÁI VẬN HÀNH 

When the WWT Facility is running, all of 

the information of this system could be 

monitored and shown at CONTROL 

PANEL. By the way, in order to read 

easily and identified quickly by workers, 

these information were divided into two 

groups, and it also be shown in the light 

on the top of control panel. The First is a 

normal status, the light is green at the 

alarm light and white at the display. The 

Second is Alarm Status; Red color will be 

shown at alarm light and display. 

Khi hệ thống xử lý nước thải được vận 

hành, tất cả thông tin hệ thống có thể được 

 uan sát tại TỦ ĐIỆN. Bằng cách đó, để 

người vận hành có thể đọc và xác minh 

một cách dễ dàng, các thông tin trên được 

chia thành 2 nhóm, và được thể hiện bằng 

đèn màu phía bên trên của tủ điện. Đầu 

tiên là trạng thái bình thường, được thể 

hiện bằng màu xanh lá cây tại cột đèn bên 

trên tủ điện và màu trắng tại bảng đèn trên 

mặt tủ. Thứ hai, trạng thái báo động, được 

thể hiện bằng màu đỏ tại cột đèn bên trên 

tủ điện và tại bảng đèn trên bề mặt tủ. 

By the way, in order to increase the 

service life and increase the notice of 

client. The sound alarm will work one 

minutes and rest ten minutes until the 

reason be solved. In the other hand, the 

flash light alarm will always worked until 

the fault reasons are solved. 

Bên cạnh đó, nhằm tăng tuổi thọ và tăng 

tác động cảnh báo đến người vận hành, 

còi báo đọng cũng được lắp đặt và hoạt 

động trong một phút, nghỉ 10 phút cho đến 

khi tình trạng báo động được khắc phục. 

Mặt khác, đèn báo luôn hoạt động giúp 

người vận hành sớm tìm ra nguyên nhân 

và giải  uyết tình trạng này. 
 

 

 

 

  



 

3.3.1 Normal Mode /  Trạng thái bình thường 

In this mode, all of the system is ruing in a 

predict mode. 

Trong trạng thái này, toàn bộ hệ thống 

hoạt động theo chương trình lập sẵn. 
 

 

3.3.2 Alarm Mode / Trạng thái báo động 

When WWT system is running in some 

dangerous situation and these situations 

will or could damage the whole WWT 

system. The system will enter into an 

alarm mode. 

Khi Hệ thống XLNT hoạt động trong tình 

trạng nguy hiểm và tình trạng này có thể 

gây nguy hại đến toàn bộ hệ thống, trạng 

thái báo động sẽ được kích hoạt. 
 

In alarm mode, the buzzer will have loud 

sound and flash light will be bright.  In 

this situation, client can push the 

“ALARM STOP” to stop the buzzer, but 

the flash light will not be stopped until the 

dangerous situations were done. 

Trong trạng thái báo động, còi báo và đèn 

nháy hoạt động. Lúc này, người vận hành 

có thể nhấn nút “ALARM STOP” để tắt 

còi báo, nhưng đèn nháy vẫn tiếp tục sáng 

cho đến khi tình trạng báo động được giải 

 uyết. 
 

  



 

3.4 DESCRIPTION OF MULTIPLE DISPLAY / MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐÈN ĐA 

CHỨC NĂNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Label COLOR DESCRIPTION Note 

Equalization Tank 
Hight Level 

RED T-01 in H LEVEL 

1. Inlet flow rate is 
abnormal. 

2. Malfunction of 
Pump 

Discharge Tank 
Hight Level 

RED T-05 in H LEVEL 

1. Inlet flow rate is 
abnormal. 

2. Malfunction of 
Pump 

Methanol Tank 
Low Level 

YELLOW T-31 in L LEVEL 
Chemicals in the tank 
shallow 

NaOH Tank 
Low Level 

YELLOW T-32 in L LEVEL 
Chemicals in the tank 
shallow 

Polytetsu 
Low Level 

YELLOW T-33 in L LEVEL 
Chemicals in the tank 
shallow 

NaClO 
Low Level 

YELLOW T-34 in L LEVEL 
Chemicals in the tank 
shallow 

MOTOR 
OVERLOAD 

RED 
Pump or Blower 

OVERLOAD 
Contact Electrical 
Engineer Immediately 

PLC BATERY LOW RED - 
Contact Electrical 
Engineer Immediately 

Equalization Tank 
Low Level 

White T-01 in L LEVEL 
No more sludge can 
be pumped out 

Discharge Tank 
Low Level 

White T-05 in H LEVEL 
No more waste water 
can be pumped out 

 

  



 

 

 

Label MÀU MÔ TẢ GHI CHÚ 

Bể điều hòa  
mực nước cao 

ĐỎ T-01 ở mức H 
1. Lưu lượng nước 

vào bất thường. 
2. Bơm gặp sự cố 

Bể xả thải 
mực nước cao 

ĐỎ T-05 ở mức H 
1. Lưu lượng nước 

vào bất thường. 
2. Bơm gặp sự cố 

Bồn Methanol 
mức thấp 

VÀNG T-31 ở mức L 
Hóa chất trong bể 
cạn 

Bồn NaOH 
mức thấp 

VÀNG T-32 ở mức L 
Hóa chất trong bể 
cạn 

Bồn Polytetsu 
mức thấp 

VÀNG T-33 ở mức L 
Hóa chất trong bể 
cạn 

Bồn NaClO 
mức thấp 

VÀNG T-34 ở mức L 
Hóa chất trong bể 
cạn 

Motơ  uá tải ĐỎ 
Bơm hoặc máy thổi 

khí  uá tải 
Liên hệ thợ điện 
ngay 

PLC sắp hết pin ĐỎ - 
Liên hệ thợ điện 
ngay 

Bể điều hòa  
mực nước thấp 

TRẮNG T-01 ở mức L 
Không còn nước thải 
để bơm 

Bể xả thải 
mực nước thấp 

TRẮNG T-05 ở mức L 
Không còn nước thải 
để bơm 

  



 

3.5 START THE WWT SYSTEM / KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI 

Before the WWT SYSTEM is started, 

please make sure all of the connection for 

electrical equipment and terminal at 

platform are in a good situation. 

Trước khi hệ thống xử lý nước thải được 

khởi động, xin vui lòng đảm bảo điện đ  

được nối đến thiết bị và điểm nối cuối 

cùng trong tình trạng tốt. 
 

3.5.1 Start the Electrical Power Of Control Panel / Khởi động Tủ điện 

 

Please follow the Step shown on Section 

3.5 

Vui lòng thực hiện theo các bước thể hiện 

tại Phần 3.5 

Turn “ON” the MCB-0 Bật MCB-0 

 

 



 

After the MCB-0 is turned to “ON”, the 

“POWER INDICATOR” on the outdoor 

will be light. 

Sau khi xoay công tắc MCB-0 sang vị trí 

“ON”, đèn “POWER INDICATOR” ở cửa 

ngoàisáng 

This Step is to turn on the Main Power of 

whole system. 

Bước này nhằm bật nguồn điện khởi động 

cho toàn bộ hệ thống. 

Turn “ON” the “ELCB-01”, “ELCB-02”, 

“MCCB-01”, “ELCB-03”, “MCCB-02”,  

“MCCB-03”, “MCCB-04”, “MCCB-05”, 

“ELCB-04”  , “MCCB-06”,  “MCCB-07”, 

“MCCB-08”,  “MCCB-09”, 

Bật Công tắc “ELCB-01”, “ELCB-02”, 

“MCCB-01”, “ELCB-03”, “MCCB-02”,  

“MCCB-03”, “MCCB-04”, “MCCB-05”, 

“ELCB-04”  , “MCCB-06”,  “MCCB-07”, 

“MCCB-08”,  “MCCB-09”, 

 

In this step, user can press “LAMP 

TEST”, to checkthe lamps or bulbs on 

control panel is OK or not. If the lamp is 

light off when lamp test is going, please 

change lamp according to the instruction 

manual of Fuji electrical CO. Ltd. 

Tại bước này, người điều khiển có thể ấn 

nút “LAMP TEST” để xem tất cả đèn 

trong tủ điều khiển có hoạt động bình 

thường hay không. Tại bước thử đèn, nếu 

đèn không sáng, h y thay đèn theo sổ tay 

hướng dẫn của Fuji Electrical CO. Ltd. 

Close the inner door. Đóng cửa trong. 

If the client wants to TURN OFF the main 

power of WWT SYTEM, please reverse the 

above procedures. 

Nếu người vận hành muốn TẮT Hệ thống 

Xử lý Nước thải, vui lòng thực hiện các 

thao tác trên theo trình tự ngược lại. 
 

 

 

. 

 . 

 

 



 

3.5.2 Start the AUTOMATIC Model of WWT System / Khởi động Chế độ Tự 

động Hệ thống XLNT 

A. OPEN the outer door of CP A. Mở cửa ngoài của TỦ ĐIỆN 

B. SWITCH “SYSTEM” to “AUTO” B. BẬT “SYSTEM” sang “AUTO” 

C. SWITCH the P-01A to “AUTO” C. BẬT bơm P-01A sang “AUTO” 

D. SWITCH the P-01B to “AUTO” D. BẬT bơm P-01B sang “AUTO” 

E. SWITCH the M-02A to “AUTO” 

F. SWITCH the M-02B to “AUTO” 

G. SWITCH the M-04 to “AUTO” 

E. BẬT bơm M-02A sang “AUTO” 

F. BẬT bơm M-02B sang “AUTO” 

G. BẬT bơm M-04 sang “AUTO” 

H. SWITCH the P-05A to “AUTO” H. BẬT bơm P-05A sang “AUTO” 

I. SWITCH the P-05B to “AUTO” I. BẬT bơm P-05B sang “AUTO” 

J. SWITCH the cP-31 to “AUTO” J. BẬT bơm cP-31 sang “AUTO” 

K. SWITCH the cP-32 to “AUTO” K. BẬT bơm cP-32 sang “AUTO” 

L. SWITCH the cP-33 to “AUTO” 

M. SWITCH the cP-34 to “AUTO” 

L. BẬT bơm cP-33 sang “AUTO” 

M. BẬT bơm cP-34 sang “AUTO” 

N. SWITCH B-01A to “AUTO” N. BẬT máy thổi khí B-01A sang 

“AUTO” 

O. SWITCH B-01B to “AUTO” 

 

P. SWITCH B-01C to “AUTO” 

O. BẬT máy thổi khí B-01B sang 

“AUTO” 

P. BẬT máy thổi khí B-01C sang 

“AUTO” 

Q. SWITCH B-02 to “AUTO” 

 

R. SWITCH CS-01 to “AUTO” 

Q. BẬT máy thổi khí B-02 sang 

“AUTO” 

R. BẬT song chắn rác CS-01 sang 

“AUTO” 

The WWT SYSTEM will start one 

by one in AUTOMATIC MODE. 

HTXL Nước thải sẽ lần lượt hoạt 

động theo  uy trình tự động 

After the automatic model is started, all of 

the sub-system in WWT Facility will work 

following the default procedures wrote in 

PLC. 

Sau khi quy trình tự động được bắt đầu, 
tất cả hệ thống phụ trong Hệ thống XLNT 
sẽ hoạt động theo các giá trị cài đặt bằng 
PLC. 

 



 

   

3.5.3 Stop the AUTOMATIC Model of WWT System / Dừng quy trình TỰ 

ĐỘNG 

A. OPEN the outer door of 

CONTROL PANEL 

A. Mở cửa ngoài TỦ ĐIỆN 

B. SWITCH the P-01A to “OFF” B. BẬT P-01A sang “OFF” 

C. SWITCH the P-01B to “OFF” C. BẬT P-01B sang “OFF” 

D. SWITCH the M-02A to “OFF” 

E. SWITCH the M-02B to “OFF” 

F. SWITCH the M-04 to “OFF” 

D. BẬT bơm M-02A sang “OFF” 

E. BẬT bơm M-02B sang “OFF” 

F. BẬT bơm M-04 sang “OFF” 

G. SWITCH the P-05A to “OFF” G. BẬT P-05A sang “OFF” 

H. SWITCH the P-05B to “OFF” H. BẬT P-05B sang “OFF” 

I. SWITCH the cP-31 to “OFF” I. BẬT cP-31 sang “OFF” 

J. SWITCH the cP-32 to “OFF” J. BẬT cP-32 sang “OFF” 

K. SWITCH the cP-33 to “OFF” 

L. SWITCH the cP-34 to “OFF” 

K. BẬT cP-33 sang “OFF” 

L. BẬT cP-34 sang “OFF” 

M. SWITCH B-01A to “OFF” M. BẬT B-01A sang “OFF” 

N. SWITCH B-01B to “OFF” 

O. SWITCH B-01B to “OFF” 

N. BẬT B-01B sang “OFF” 

O. BẬT B-01C sang “OFF” 

P. SWITCH B-02 to “OFF” 

Q. SWITCH CS-01 to “OFF” 

P. BẬT B-02 sang “OFF” 

Q. BẬT CS-01 sang “OFF” 

R. SWITCH “SYSTEM” to “OFF” R. BẬT “SYSTEM” sang “OFF” 
 

   



 

3.5.4 Emergency Stop the WWT System / Dừng khẩn cấp Hệ thống Xử lý Nước 

Thải 

 

 

If some emergency things happened 

during WWT system running, and Client 

hope to stop the whole system 

immediately for further process. 

Emergency Stop could be STOP all of the 

subsystem in a single step. 

Nếu trường hợp báo động xuất hiện trong 

 uá trình vận hành Hệ thống Xử lý Nước 

thải, người vận hành cần tắt toàn bộ hệ 

thống ngay lập tức để tiến hành các bước 

khắc phục tiếp theo. Chức năng Tắt Khẩn 

Cấp có thể  ngưng toàn bộ hoạt động của 

hệ thống chỉ bằng một thao tác. 

Press the “EMERGENCY STOP” button. Nhấn công tắc “EMERGENCY STOP” 

System will stop immediately and client 

can do further examination after the 

system be stopped. 

Hệ thống Dừng hoạt động ngay lập tức và 

người vận hành có thể tiến hành kiểm tra 

hệ thống. 

If possible, please turn off the main power 

supply of control panel for safety. 

Nếu có thể, vui lòng tắt điện nguồn vì lý 

do an toàn. 
 

  



 

 

4. ALARM CONDITION / TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG 

4.1 T-01, EQUALIZATION HH LEVEL / T-01, MỰC NƯỚC BỂ ĐIỀU HOÀ Ở 

MỨC H 

 

If this alarm is working, it means the inlet 

of waste is over the design flow rate. Or 

the pumps in this tank were malfunction. 

Nếu tình trạng báo động này được kích 

hoạt, nước thải đầu vào hệ thống đang 

vượt mức lưu lượng thiết kế, hoặc bơm 

chìm nước thải hư. 
 

4.2 T-05, DISCHARGE TANK HH LEVEL / T-05, MỰC NƯỚC BỂ XẢ THẢI Ở  

MỨC H 

 

If this alarm is working, it means the inlet 

of waste is lower than the LL level, The 

pump have a risk to be burned without 

water to cooling. 

Nếu tình trạng báo động này được kích 

hoạt, nước thải đầu vào hệ thống thấp hơn 

mức LL. Bơm trong bể có nguy cơ cháy 

khi không có nước làm mát xung  uanh. 

 
 

4.3 T-31, METHANOL TANK L LEVEL /  MỨC METHANOL TRONG BỂ Ở 

MỨC L 

 

If this alarm is working, it means the inlet 

of waste is lower than the Llevel. 

Nếu tình trạng báo động cho thấy mức 

nước trong bể dưới mức L. 
 

  



 

4.4 T-32, NaOH TANK L LEVEL / T-32, MỨC  NaOH TRONG BỂ  Ở MỨC L 

 

If this alarm is working, it means the inlet 

of waste is lower than the Llevel. 

Nếu tình trạng báo động cho thấy mức 

nước trong bể dưới mức L. 
 

4.5 T-33, POLYTETSU TANK L LEVEL / T-33, MỨC POLYTETSU TRONG BỂ 

Ở MỨC L 

 

If this alarm is working, it means the inlet 

of waste is lower than the Llevel. 

Nếu tình trạng báo động cho thấy mức 

nước trong bể dưới mức L. 
 

 

4.6 T-34, NaClO TANK L LEVEL / T-34, MỨC NaClo TRONG BỂ Ở MỨC L 

If this alarm is working, it means the inlet 

of waste is lower than the Llevel. 

Nếu tình trạng báo động cho thấy mức 

nước trong bể dưới mức L. 
 

4.7 MOTOR OVERLOAD / ĐỘNG CƠ QUÁ TẢI 

 

In this system, all of the electrical 

equipment had been protected by a 

thermal overload relay. If the current over 

the setting value on this relay, the 

contactors will be turn off immediately to 

protect the whole system. In this situation, 

the system will be in an overload alarm 

mode. Please contact NCEV or a well-

qualified electrical technician to check the 

Trong hệ thống, tất cả thiết bị điện đều 

được bảo vệ bằng Rơ le nhiệt.Nếu dòng 

điện vượt  uá giá trị cài đặt tại rơ le này, 

contactor sẽ tắt ngay lập tắc nhằm bảo vệ 

toàn hệ thống.Lúc này, hệ thống đang 

trong trạng thái Báo động  uá tải.Vui lòng 

liên hệ với NCEV hoặc k  thuật viên lành 

nghề nhằm kiểm tra tình trạng thiết bị của 

Hệ thống. 



 

condition of this electrical equipment. 
 

5. MAINTENANCE / BẢO TRÌ – BẢO DƯỠNG 

To avoid damage the whole system caused 

by the malfunction or fault from 

equipment, all of the equipment in this 

system should be checked and modulated 

in routine interval. 

Để tránh việc các thiết bị gặp sự cố gây ra 

hỏng hóc cho toàn bộ hệ thống, tất cả các 

thiết bị trong hệ thống cần được kiểm tra 

và điều chỉnh định kì. 
 

By the way, in order to maintain the 

activity of biological treatment. Some 

important vital sign of biological activity 

should be checked to maintain the 

efficiency of biological treatment. 

Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động của  uá 

trình xử lý sinh học, một số dấu hiệu  uan 

trọng của hoạt động trong  uá trình xử lý 

sinh học  cần được kiểm tra để bảo đảm 

hiệu  uả xử lý. 

During this section, there were 10 sections 

to be checked and recorded every month 

in order to achieve the efficiency of waste 

water treatment Facility. 

Phần này bao gồm 10 phần nhỏ cần kiểm 

tra và ghi chép hàng tháng để giúp hệ 

thống đạt được hiệu  uả xử lý tốt nhất. 

 

   

 



 

5.1 FACILITY CLEAN AND CLEAR (BY CLIENT) /  LÀM SẠCH VÀ VỆ SINH 

THIẾT BỊ (KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN) 

A. Clean and Clear the sludge in 

Sludge Storage Tank(T-21) 

 Every Month 

A. Nạo vét và hút bùn trong bể chứa 

bùn (T-21) 

 Hàng tháng 

B. Clean and Clear any Dross, float 

at the surface in 

SedimentationTank(T-04), 

Sludge Storage Tank(T-21). 

 Every Week 

B. Làm sạch bọt, váng nổi tại bề mặt 

bể lắng (T-04), Bể chứa bùn (T-21)  
 

 Hàng tuần 

 

5.2 SUBMERSIBLE PUMPS (BY SPECIALIST) / KIỂM TRA BƠM CHÌM 

(CHUYÊN GIA THỰC HIỆN) 

C. Voltage, check by electric meter at 

control panel 

C. Điện áp, kiểm tra tại đồng hồ đo 

tại tù điểu khiển. 

D. Current, check by electric meter at 

control panel 

D. Dòng điện, kiểm tra tại đồng hồ 

đo tại tủ điều khiển. 

E. Resistance, check by electric meter 

at control panel 

E. Điện trở, kiểm tra tại đồng hồ đo 

tại tủ điều khiển. 

F. Leakage of Pipe, check by Visual F. Rò gỉ ống, kiểm tra bằng mắt 

thường 

G. Test and check the control 

procedure 

G. Thử và kiểm tra  uy trình điều 

khiển 
 

 

 

 



 

5.3 WATER LEVEL CONTROLLER (BY SPECIALIST) / PHAO BÁO MỰC 

NƯỚC (CHUYÊN GIA THỰC HIỆN) 

A. T-01,H Level, L Level, LL 

Level 

A. T-01,Mức H, Mức L, Mức LL 

B. T-05, H Level, L Level, LL 

Level 

B. T-05, Mức H, Mức L, Mức LL 

C. T-31, L Level, LL Level C. T-31, Mức L, Mức LL 

D. T-32, L Level, LL Level D. T-32, Mức L, Mức LL 

E. T-33, L Level, LL Level 

F. T-34, L Level, LL Level 

E. T-33, Mức L, Mức LL 

F. T-34, Mức L, Mức LL 
 

5.4 CONTROL PANEL (BY SPECIALIST) / TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (CHUYÊN 

GIA THỰC HIỆN) 

A. Voltage, check by electric meter at 

control panel. 

A. Điện áp, kiểm tra tại đồng hồ đo ở 

tủ điều khiển. 

B. Current, check by electric meter at 

control panel. 

B. Dòng điện, kiểm tra tại đồng hồ đo 

ở tủ điều khiển. 

C. Resistance, check by electric meter 

at control panel. 

C. Điện trở, kiểm tra tại đồng hồ đo ở 

tủ điều khiển.  

D. Condition of Terminal Platform, 

check by visual. 

D. Tình trạng của bệ sàn tủ, kiểm tra 

bằng mắt thường. 

E. Alarm Test, Lamp Test, 

Emergency Stop, Alarm STOP. 

E. Kiểm tra báo động, kiểm tra đèn, 

Dừng khẩn cấp, DỪNG báo động. 

F. Procedure test-AUTO ON, AUTO 

OFF. 

F. Kiểm tra  uy trình - AUTO ON, 

AUTO  OFF. 

G. Electric Components Check. Kiểm tra các thiết bị điện. 

H. Clean the inner of Control Panel. I. Vệ sinh làm sạch bên trong tủ điều 

khiển và  uạt lọc. 
 



 

   

5.5 CONDITION OF AEROBIC TANK (BY SPECIALIST) / TÌNH TRẠNG CỦA 

BỂ HIẾU KHÍ (CHUYÊN GIA THỰC HIỆN) 

A. Dissolved Oxygen, check by DO 

Meter 

A. Oxy hòa tan DO, kiểm tra bằng 

máy đo DO 

B. Temperature, Check by DO Meter B. NHiệt độ, kiểm tra bằng máy đo 

DO  

C. pH, check by pH Meter C. pH, theo dõi bằng máy đo pH 

D. MLSS, Check by MLSS Meter D. MLSS, kiểm tra bằng máy đo 

MLSS 

E. Visual Check E. Kiểm tra bằng mắt thường 
 

 

5.6 CONDITION OF ANAEROBIC TANK (BY SPECIALIST) / TÌNH TRẠNG 

CỦA BỂ KỊ KHÍ (CHUYÊN GIA THỰC HIỆN) 

A. Dissolved Oxygen, check by DO 

Meter 

A. Lượng oxy hòa tan DO kiểm tra 

bằng máy đo DO 

B. Temperature, Check by DO Meter B. Nhiệt độ kiểm tra bằng máy đo DO 

C. pH, check by pH Meter C. pH kiểm tra bằng pH kế 

D. MLSS, Check by MLSS Meter D. MLSS kiểm tra bằng máy đo MLSS 

E. Visual Check E. Kiểm tra bằng mắt thường 
 



 

5.7 SEDIMENTATION TANK AND SLUDGE STORAGE TANK (BY 

SPECIALIST) / BỂ LẮNG VÀ BỂ CHỨA BÙN (CHUYÊN GIA THỰC 

HIỆN) 

A. MLSS, Check by MLSS Meter. A.  Nồng độ MLSS, kiểm tra bằng 

máy đo MLSS. 

B. Height of Sludge Bed in Sludge 

Storage Tank. If the sludge in this 

tank is over the capacity, ask for a 

tank car for sludge discharged, 

Check by MLSS Meter . 

B. Chiều cao của lớp bùn trong bể 

chứa bùn. Nếu lượng bùn nhiều hơn 

thể tích bể, cần gọi xe hút chở bùn đi, 

kiểm tra bằng máy đo MLSS. 

C. Visual Check. C. Kiểm tra bằng mắt thường. 
 

5.8 DISINFECTION TANK (BY SPECIALIST) / BỂ KHỬ TRÙNG (CHUYÊN 

GIA THỰC HIỆN) 

A. Visual Check A. Kiểm tra bằng mắt thường 

B. Resupply the amount of NaOCl. If 

NaOCl cake is not enough for 

further usage, add additional to 

NaOCl cake feeding tube. 

B. Nạp bánh NaOCl. Nếu lượng bánh 

NaOCl không đủ dùng cho về sau, cần 

nạp thêm NaOCl vào ống đựng. 

C. Concentration of Residual Chlorine 

in Discharged Waste Water, check 

by quick test reagent of Residual 

Chlorine. If Residual Chlorine is 

higher than 1ppm after 30min, 

modulate the dosing pump. 

C. Nồng độ OCl- trong nước thải ra 

được kiểm tra bởi phương pháp thử 

nhanh đối với OCl- . Nếu OCl- vượt 

 uá 1ppm sau 30 min, cần điều chỉnh 

lại khay nạp NaOCl. 

D. Accumulative Flow Meter, record 

the amount of waste water 

discharged. 

D. Lưu lượng lũy kế, ghi chép lại 

lượng nước thải ra. 

 
 



 

5.9 SAMPLING OF WASTE WATER(BY SPECIALIST) / LẤY MẪU NƯỚC 

THẢI (CHUYÊN GIA THỰC HIỆN) 

A. COD of Discharged Waste Water, 

Check by quick test reagent of 

COD on site, The Result of COD 

range will be easily read and record 

on time. 

A. COD trong nước thải sau xử lý, 

kiểm tra bằng phương pháp thử COD 

nhanh tại chỗ. Phạm vi kết  uả của 

COD đo được sẽ được đọc và ghi chép 

dễ dàng. 

B. Quality of Discharged Waste 

Water, Check by another third 

Certificated Laboratory. The 

analysis items of waste 

water(BOD, COD….) must be 

resigned by client. 

B. Nước thải sau xử lý được kiểm tra 

bởi  Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn 

thứ ba. Bản phân tích  chỉ tiêu của mẫu 

nước thải (BOD, COD) do người sử 

dụng yêu cầu.  

C. Influent Waste Water (If Need), 

Check by another third Certificated 

Laboratory. The analysis items of 

waste water (BOD, COD….) must 

be resigned by client. 

C. Nước thải đầu vào (nếu cần), được 

kiểm tra bởi  Phòng thí nghiệm đạt tiêu 

chuẩn thứ ba. Bản phân tích  chỉ tiêu 

của mẫu nước thải (BOD, COD) do 

người sử dụng yêu cầu. 
 

   

 

~End~ 

 















































































































































HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 16381

Ngày (Date) 13 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000085519

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến

ngày 10/01/2025
kWh 122.100 - 238.562.060

 (kèm theo bảng kê số 1554336411 ngày 13 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 238.562.060

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
238.562.060

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm ba mươi tám triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn không trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 13/ 01/ 2025   08:07:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 16380

Ngày (Date) 13 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000021129

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến

ngày 10/01/2025
kWh 316.272 - 607.479.454

 (kèm theo bảng kê số 1554336437 ngày 13 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 607.479.454

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
607.479.454

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm linh bảy triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 13/ 01/ 2025   08:07:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 46348

Ngày (Date) 25 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000085519

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2025 từ ngày 11/01/2025 đến

ngày 20/01/2025
kWh 119.944 - 228.108.496

 (kèm theo bảng kê số 1555065613 ngày 25 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 228.108.496

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
228.108.496

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm hai mươi tám triệu một trăm linh tám nghìn bốn trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 25/ 01/ 2025   07:03:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 46347

Ngày (Date) 25 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000021129

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2025 từ ngày 11/01/2025 đến

ngày 20/01/2025
kWh 358.301 - 672.892.419

 (kèm theo bảng kê số 1555065622 ngày 25 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 672.892.419

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
672.892.419

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm mười chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 25/ 01/ 2025   07:03:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 57277

Ngày (Date) 03 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000085519

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2025 từ ngày 21/01/2025 đến

ngày 31/01/2025
kWh 80.344 - 155.770.384

 (kèm theo bảng kê số 1561600705 ngày 03 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 155.770.384

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
155.770.384

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn ba trăm tám mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 03/ 02/ 2025   16:47:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 57276

Ngày (Date) 03 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000021129

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2025 từ ngày 21/01/2025 đến

ngày 31/01/2025
kWh 209.194 - 402.570.799

 (kèm theo bảng kê số 1561600723 ngày 03 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 402.570.799

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
402.570.799

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm linh hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn bảy trăm chín mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 03/ 02/ 2025   16:47:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 65505

Ngày (Date) 12 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000085519

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến

ngày 10/02/2025
kWh 103.092 - 195.734.660

 (kèm theo bảng kê số 1566962531 ngày 12 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 195.734.660

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
195.734.660

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 12/ 02/ 2025   08:14:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 65504

Ngày (Date) 12 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000021129

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến

ngày 10/02/2025
kWh 268.646 - 504.370.509

 (kèm theo bảng kê số 1566962552 ngày 12 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 504.370.509

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
504.370.509

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm trăm linh bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn năm trăm linh chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 12/ 02/ 2025   08:14:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 78871

Ngày (Date) 20 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000085519

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2025 từ ngày 11/02/2025 đến

ngày 20/02/2025
kWh 145.552 - 279.736.776

 (kèm theo bảng kê số 1567747867 ngày 20 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 279.736.776

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
279.736.776

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 20/ 02/ 2025   15:16:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 78870

Ngày (Date) 20 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000021129

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2025 từ ngày 11/02/2025 đến

ngày 20/02/2025
kWh 390.192 - 735.819.074

 (kèm theo bảng kê số 1567747880 ngày 20 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 735.819.074

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
735.819.074

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy trăm ba mươi lăm triệu tám trăm mười chín nghìn không trăm bảy mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 20/ 02/ 2025   15:16:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 98343

Ngày (Date) 28 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường,huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000085519

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2025 từ ngày 21/02/2025 đến

ngày 28/02/2025
kWh 87.868 - 171.865.144

 (kèm theo bảng kê số 1572415969 ngày 28 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 171.865.144

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
171.865.144

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn một trăm bốn mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 28/ 02/ 2025   15:58:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPB

Số (No): 98342

Ngày (Date) 28 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0800356171

Địa chỉ (Address): Số nhà 33, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Cẩm Giàng - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải

Dương - Số TK: 110000061373 - Tại NH: NH Công thương VN (VIETINBANK)

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Điện tử UMC Việt nam

Mã số thuế (Tax code): 0800345772

Địa chỉ (Address): KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PM17000021129

Số tài khoản(Account No):0341001601289 Tại NH Ngoại thương

VN (VIETCOMBANK)

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2025 từ ngày 21/02/2025 đến

ngày 28/02/2025
kWh 287.865 - 538.506.732

 (kèm theo bảng kê số 1572416045 ngày 28 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 538.506.732

Thuế suất GTGT (VAT rate): 0% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
538.506.732

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm trăm ba mươi tám triệu năm trăm linh sáu nghìn bảy trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC
HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN BẮC
Ngày ký: 28/ 02/ 2025   15:58:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010











 












































































































































